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DẪN NHẬP 


Sau khi Đức Phật thị hiện nhập Niết bàn, trải qua 
quá trình hơn 2600 năm lịch sử, Phật giáo đã lưu bố 
rộng rãi và phát triển thành nhiều tông phái khác nhau 
tại nhiều quốc gia Á châu. Tuy nhiên vào năm 1980, 
khi Phật giáo du nhập Canada, hầu hết các tông phái 
đều đồng lúc có mặt vì những người Phật tử nhập cư 
đã mang theo các truyền thống Phật giáo khác nhau và 
vẫn tiếp tục duy trì những giá trị đặc hữu mà họ có nhân 
duyên tiếp nhận. 

Dù Phật giáo hiện diện tại Canada chỉ với thời gian 
trong vòng một trăm năm, xuyên qua những biến đổi 
xã hội, giữa một đất nước đa văn hóa và chủng tộc như 
một thách đố cần thiết, ngày nay, Phật giáo đã trở thành 
một trong những tôn giáo lớn ở Canada và số lượng 
người nghiên cứu, học hỏi, hành trì cũng gia tăng đáng 
kể trong số đó có những Phật tử Âu Mỹ và người bản 
xứ và có hơn 620 hiệp hội, ngôi chùa, tu viện, trung 
tâm... 
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Để góp phần vào công cuộc xiển dương chánh 
pháp. Chúng tôi xin mạo muội biên soạn quyển “Lược 
Sử Phật Giáo Tại Canada” này nhằm tóm lược những 
hành hoạt của Phật giáo thuộc nhiều sắc tộc tại một số 
tỉnh bang ở Canada để sau này những ai nghiên cứu lịch 
sử Phật giáo sẽ có dịp khám phá thêm những góc khuất 
nhằm đánh giá lại các thành quả ban đầu hâu tổng kết, 
phân tích và đưa ra kết luận chân xác hơn. 

Trong tinh thần cầu thị, rất mong các bậc thức giả 
hoan hỷ bổ chính cho những thiếu sót ngoài ý muốn. 

Cẩn bút 

TK Thích Viên Lý 


CHƯƠNG I 


1. Sơ Lược Về Lịch Sử Và Địa Lý 


Canada là quốc gia chiếm một nửa phía bắc của Lục 
Địa Bắc Mỹ, bờ biển phía đông giáp Đại Tây Dương, bờ 
biển phía tây giáp Thái Bình Dương, phía bắc giáp Bắc 
Băng Dương, phía nam giáp Hoa Kỳ, phía tây-bắc giáp 
tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Phía đông bắc Canada 
là đảo Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Quốc 
danh Canada có nguồn gốc từ danh từ “Kanata,” có 
nghĩa là “Làng”, mà thổ dân dùng để chỉ vùng đất ngày 
nay là thành phố Quebec City. 

Canada gồm có 10 tỉnh và 3 lãnh thổ, là quốc-gia có 
diện tích lớn thứ nhì thế giới, sau Liên Bang Nga, trong 
khi dân số toàn quốc chỉ gần bằng dân số của Tiểu Bang 
California của Hoa Kỳ; bởi vì vùng miền bắc Canada 
có thời tiết quá lạnh, cho nên dân cư thưa thớt. Đa số 
dân chúng sống trong những vùng thành thị ở miền nam. 
Canada có Diện tích 9,984,670 kilomet vuông, dân số 
trong năm 2016 gồm 36,443,600 người. Canada có hai 
ngôn ngữ chính thức là Anh ngữ và Pháp ngữ. 
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Bản đồ và quốc kỳ Canada. 


Canada là một quốc gia đa chủng tộc. Sau đây là tỷ 
lệ thành phần sắc tộc trong dân chúng: 
* 76.7% gốc Âu Châu. 
* 14.2% gốc Á Châu. 
" 4.3% là thổ dân. 
» 2.0% sốc Phi Châu. 
» 1.2% gốc Châu Mỹ La-Tinh. 
" 0.5% đa chủng tộc. 
» 0.3% là những sắc dân thiểu số khác. 
Vùng đất của Canada đã có thổ dân sinh sống từ 
hàng ngàn năm. Từ thế kỷ 16, người Anh và người Pháp 
chiếm giữ một số vùng để biến thành thuộc địa. Sau 
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khi xảy ra những 
xung đột, Anh Quốc 
giành được nhiều 
phần đất. Từ cuối 
thế kỷ 18, Đế Quốc 
Anh tiếp tục chiếm 
cứ phần lớn những vùng ngày nay thuộc Canada. 


Theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo người Anh và 
người Pháp ở Canada, trong năm 1867, chính phủ Anh 
ban bố “Đạo Luật Anh Bắc Mỹ” (British North America 
Act) để ban quy chế tự trị cho Canada. Tới năm 1931, 
chính phủ Anh trao quyển cho Canada như là một quốc 
gia độc lập, nhưng vẫn còn bị ràng buộc với Quốc Hội 
Anh. Cuối cùng, vào năm 1982, Anh Quốc ban bố “Đạo 
Luật Canada” (Canada Act) để cắt đứt mọi ràng buộc 
với Quốc Hội Anh. Trước khi có Đạo Luật Canada, một 
số tu chính hiến pháp của Canada cần phải được Quốc 
Hội Anh phê chuẩn. Tuy nhiên, theo hiến pháp, Canada 
là quốc gia quân chủ lập hiến, với Vua hoặc Nữ Hoàng 
Anh là nguyên thủ quốc gia và một vị Thống Đốc đại 
diện cho triều đình Vương Quốc Anh. 

Ngày nay Canada là một quốc gia phát triển và 
thuộc vào những nước giàu nhất thế giới, với Chỉ Số 
Phát Triển Con Người cao thứ 9 trên thế giới, thuộc vào 
những quốc gia được xếp hạng cao nhất về thành tích 
chính phủ trong sạch và minh bạch, về quyên tự do dân 
sự, về phẩm chất đời sống, về tự do kinh tế và giáo dục. 
Canada là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Minh Ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thỏa Ước Tự Do Mậu 
Dịch Bắc Mỹ (NAFTA), diễn đàn Hợp Tác Kinh Tế 
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Á Châu Thái Bình Dương (APEC) và, một số tổ chức 
quốc tế quan trọng khác. 


2. Thành Phân Tôn Giáo 


Theo một cuộc thăm dò toàn quốc trong năm 2011, 
sau đây là tỉ lệ tín đồ các tôn giáo ở Canada: 
“ Ki Tô Giáo Roma: 38.7% 
» Các giáo phái Ki-Tô-Giáo khác; 28.5% 
" Vô tôn giáo: 23.9%. 
" Hồi Giáo: 3.2%. 
" Ấn Độ Giáo: 1.5%. : 
“ Đạo Sikhism (của di dân gốc Ấn Độ): 1.4%. 
" Phật Giáo: 1.1%. 
" Do Thái Giáo: 1.0%. 
» Các tôn giáo thiểu số khác: 0.6%. 

Canada không có quốc giáo và, hiến pháp của 
Canada bảo vệ tự do tôn giáo. Ki-Tô-Giáo là tôn giáo 
có nhiều tín đồ nhất ở Canada, với 67.3%, trong đó tín 
đồ Ki Tô Giao Rôma chiếm đa số. Kế đó, Hồi Giáo là 
tôn giáo có nhiều tín đồ thứ nhì ở Canada, với 3.2% 
dân số. Tỉ lệ của những người không có tôn giáo khá 
cao, với 23.0% trong dân số toàn quốc. Tỉ lệ đó đã tăng 
nhanh trong vòng 10 năm. Theo cuộc thăm dò năm 
2001 thì, chỉ có 16.5% dân số khai không có tôn giáo. 


3. Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Ở Canada 
Lịch sử Phật Giáo ở Canada khởi đầu từ giữa thế kỷ 
19, khi có những công nhân từ Trung-Hoa sang xứ này 
làm việc. Tới cuối thế kỷ 19, có những di dân là Phật 
tử Nhật Bản sang Canada lập nghiệp. Trong năm 1905, 
ngôi chùa đầu tiên của di dân Nhật-Bản được thành lập 
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tại thành phố Vancouver, trong những năm sau đó dần 
dần Tịnh Độ Chân Tông của Nhật-Bản trở thành tông 
phái Phật Giáo lớn nhất ở Canada, đồng thời họ thành 
lập tổ chức Phật Giáo lớn nhất ở Canada. 

Trong hậu bán thế kỷ 20, Phật Giáo đã phát triển 
khá nhanh ở Canada. Những thay đổi trong chính sách 
của chính phủ Canada liên quan tới thủ tục tiếp nhận di 
dân và người tị nạn đã dẫn tới sự phát triển những cộng 
đồng di dân từ các nước có truyền thống Phật Giáo, như 
Sri Lanka, Nhật-Bản và các nước Đông Nam Á, nhất 
là từ Việt-Nam, Cambodia và Lào. Thêm vào đó, thiện 
chí và nhân cách khả kính được nhiều người ưa mến 
của Đức Dalai Lama đời thứ 14, đã giúp quảng bá Phật 
Giáo trong dân chúng Canada. Ngài đã được vinh danh 
là công dân danh dự của Canada. Từ hậu bán thế kỷ 20, 
đã có nhiều người Canada gốc Âu Châu trở thành Phật 
tử của những tông phái khác nhau và, một số đã trở 
thành cấp lãnh đạo trong Tăng-Đoàn của họ.! 

4. Mức Độ Gia Tăng Phật Tử Ở Canada 

Theo thống kê trong năm 1981, ở Canada có 51,955 
Phật tử. Mười năm sau, trong năm 1991, số Phật tử tăng 
lên 163,415 người, có nghĩa là đã gia tăng 14.5%; tới 
năm 2001, số Phật tử tăng lên 300,345 người, nghĩa là 
đã gia tăng 83.8%; tới năm 2011 số Phật tử tăng lên 
366,830, nghĩa là đã gia tăng 22.1% và, gồm hơn l1 
phần trăm dân số Canada.? 


1 hftps:/⁄⁄en.wikIpedia.org/w/index.php?tile=Buddhism_m - 
Canada&printable=yes 

2 hftps://en.wikipedia.org/w/inndex.php?tile=Buddhism_in_— 
Canada&printable=yes 
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Trong năm 2012, ở Canada có tổng cộng 489 tổ 
chức Phật Giáo, gồm những chùa, tu viện, trung tâm, 
hội đoàn, khu an cư và cơ quan từ thiện, bao gồm tất cả 
những tông phái Phật Giáo chính yếu. 

Sau đây là những trường đại học ở Canada đã có 
những chương trình nghiên cứu Phật Giáo như là một 
môn phụ thuộc của những phân khoa nghiên cứu tôn 
giáo, hoặc như là môn phụ thuộc của phân khoa nghiên 
cứu về Á Châu: 

Trường Đại Học University of Toronto có 2 giáo 
sư chuyên giảng huấn về Phật Giáo. Trường Đại Học 
University of Calgary cũng có 2 giáo sư chuyên giảng 
huấn về Phật Giáo. Những trường đại học nhỏ hơn ở 
Canada thường chỉ có một vị giáo sư chuyên trách về 
Phật Giáo.” 


5. Ảnh Hưởng Từ Sự Thay Đổi Chính Sách 
Di Dân 

Từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước, chính sách tiếp 
nhận di dân của Canada thường bị chỉ trích là kỳ thị 
chủng tộc, với câu châm ngôn “G¡#ữ Màu Trắng Cho 
Canada” (“Keep Canada White”), cho nên chỉ có rất ít 
người Á Châu được phép nhập cư. Sau Thế Chiến Thứ 
Hai, những chính sách kỳ thị chủng tộc bị nhiều người 
trên thế giới chỉ trích, khiến cho những nhà tạo chính 
sách của Canada và Hoa-Kỳ có tinh thần cấp tiến thấy 
rằng, đất nước họ cần phải từ bỏ những chính sách đó, 
trong khi họ cũng nhận thấy sự thay đổi chính sách di 


3 https://en.wikipedia.org/w/ndex.php?title=Buddhism 1n 
Canada&printable=yes 
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dân là điều cần thiết trong một thế giới ngày càng giao 
lưu văn hóa dễ dàng hơn. Kết quả là từ cuối thập niên 
1960, Canada bãi bỏ hệ thống “chỉ íiê¿” (quota) và 
thay thế bằng hệ thống “nh điểm” (point) mà cho tới 
nay vẫn còn áp dụng, theo đó những ứng viên di dân 
được cứu xét để thu nhận nếu họ hội đủ những điều 
kiện thuộc về trình độ giáo dục, gia cảnh, kinh nghiệm 
nghề nghiệp, thông thạo một trong hai ngôn ngữ chính 
thức v.v... Những thay đổi chính sách đó đã mở rộng 
cửa để tiếp nhận những Phật tử và những tín của các 
Tôn giáo khác. 

Thêm vào đó, một biến chuyển quan trọng đã giúp 
cho số Phật tử ở Canada tăng nhanh trong thế kỷ 20. 
Đó là sự kiện Canada đã tiếp nhận nhiều người tị nạn 
là Phật tử sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, 
sau khi Tây-Tạng bị Trung Cộng xâm lăng, và trong 
thời gian Khờ-Me Đỏ cai trị ở Cambodlia. 


6. Những Tân Phật Tử Người Bản Xứ 

Các nhà nghiên cứu thấy rằng, ngày nay khó có thể 
xác định con số những người Canada không thuộc gốc 
Á Châu đã trở thành Phật tử, nhưng họ nói rằng có 
những bằng chứng cho thấy tỷ lệ những Phật tử người 
bản xứ da trắng đã gia tăng đáng kể. 

Tuy rằng những dị biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, 
văn hóa, giữa các cộng đồng di dân với nhau và, giữa 
những di dân và người da trắng bản xứ, khiến cho các 
giới Phật tử ở Canada khó có thể hòa nhập với nhau để 


4 BUDDHISM INÑ CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 
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tạo thành những đoàn thể và hội đoàn Phật tử quy mô, 
nhưng ngày nay đang bắt đầu có một số những cơ sở 
thuộc loại đó, nổi bật nhất là trường cao đẳng nghiên 
cứu Phật Giáo Nalanda College of Buddhist Studies, ở 
Toronto, và trang mạng Buddhismcanada.com.” 


Như vậy, chúng ta thấy rằng, một số động lực khác 
nhau đã hội tụ và giúp cho Phật Giáo phát triển nhanh 
ở Canada từ giữa thế kỷ 20, tuy rằng hiện thời đa số 
người bản xứ chỉ biết rất giới hạn về Phật giáo. Các nhà 
nghiên cứu về Phật Giáo ở Canada nhận định rằng, Phật 
Giáo trong vùng Bắc Mỹ còn ở trong thời kỳ sơ khai, so 
với những nơi khác trên thế giới, nhưng có nhiễu triển 
vọng sẽ tiến rất xa trong tương lai. Họ nói rằng, dân 
chúng xứ này có truyền thống tinh thần phóng khoáng, 
sẵn sàng đón nhận những thay đổi thuộc về văn hóa và 
chính trị. Trong khi đó, các giới Phật tử Canada luôn 
luôn được nhắc nhở về bản chất vô thường của mọi sự 
vật trên thế gian và, họ tin tưởng đất nước này là môi 
trường rất thích hợp để Phật Giáo bắt rễ sâu và phát 
triển bền vững. 


5 BUDDHISM IN CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 
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by Bruce Matthews, 
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York, 2006. Hình 
bìa sách là buổi Lễ 
động thổ trước khi 
kiến thiết một ngôi 
chùa mới ở Canada. 
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CHƯƠNG II 


1. Phật Giáo Ở Tỉnh Bang British Columbia 


Chương trước đã trình sơ lược về lịch sử Phật Giáo 
trên toàn quốc Canada. Chương này chúng tôi sẽ viết 
về lịch sử Phật Giáo trong mỗi tỉnh bang, khởi đầu là 
vùng duyên hải phía tây, ngăn cách với các xứ Phật 
Giáo Á Châu qua Thái Bình Dương. 

Tỉnh Bang British Columbia ở vùng cực-tây của 
Canada, có diện tích 944,735 kilomet vuông, gần 10% 
diện tích toàn quốc Canada và hơn 2 lần diện tích tiểu 
bang California của Hoa-Kỳ; dân số ước tính trong 
năm 2016 gồm khoảng 4,751,600 người. Thành phố 
lớn nhất của tỉnh bang là Vancouver và, thủ phủ là 
thành phố Victoria. 

Lịch sử Phật Giáo trong Tỉnh Bang British Columbia 
của Canada là một đề tài khá đa dạng, vì Đạo Phật đã 
hiện hữu trong vùng này từ hơn một trắm năm và, ngày 
nay có đủ mọi tông phái Phật Giáo đang hoạt động tích 
cực trong xã hội đa văn hóa ở đây. 
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Theo một cuộc khảo sát vào năm 2004, trong thành 
phố Vancouver có khoảng 60 tổ chức Phật Giáo, trong 
những vùng ngoại ô của thành phố có 30 tổ chức, trên 
đảo Vancouver có 25 tổ chức. Con số Phật tử trong 
Tỉnh Bang gồm khoảng 2.2% trong dân số tổng cộng 
gồm gần 5 triệu. Kể từ cuộc kiểm tra dân số trong năm 
1991, Phật Giáo là tôn giáo có tỉ lệ tín đồ gia tăng nhanh 
phất trong tỉnh bang British Columbia.! 

Theo kiểm tra dân số trong năm 2001, trong thành 
phố Vancouver có 59,153 Phật tử sanh ở ngoại quốc, 
tức là cao hơn gần 5 lần con số 13,220 Phật tử sanh tại 
địa phương. Trong số những Phật tử sanh ở ngoại quốc 
có 27,015 người đã nhập cư trước năm 1991, và 32,110 
người nhập cư trong thời gian từ năm 1991 tới năm 
2001 - đây là quãng thời gian đã có những đợt sóng di 
dân đông đảo đến từ Đại Hàn, Việt-Nam, Đài Loan và 
Hong Kong, sau khi chính phủ Canada thi hành chính 
sách thu nhận di dân phóng khoáng hơn trước. 


2. Những Cộng Đông Phật Giáo Kỳ Cựu Nhất 
Trong Tỉnh Bang 

Những cộng đồng Phật giáo kỳ cựu nhất trong tỉnh 
bang Briish Columbia có liên hệ với những nhóm di dân 
Trung-Hoa và Nhật-Bản đã đến Canada từ thế kỷ 19. Từ 
năm 1833 đã có những đi dân Trung-Hoa đến vùng duyên 
hải phía tây Canada để khai thác mỏ vàng và, những di 
dân Nhật-Bản đến vùng này vào thập niên 1879 để làm 
việc trong những nông trại. Vào cuối thế kỷ 19, những di 
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dân Trung-Hoa đã thiết lập khu phố Hoa Kiều Chinatown 
đầu tiên trong Tỉnh Bang British Columbia ở thành phố 
Victoria và họ đã thành lập Hội Tương Trợ Hoa Kiểu, 
đồng thời thiết lập những nơi thờ phượng phối hợp giữa 
Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão Giáo. 

Triều Đại Minh Trị ở Nhật-Bản vào cuối thế kỷ 19 
và đầu thế kỷ 20 đã khuyến khích dân chúng Nhật di 
cư tới vùng Bắc Mỹ, đồng thời các cộng đồng di dân đó 
đã được Tăng Đoàn của Chùa Nishi Honganji (/ZKÏlñ 
5#) của Tịnh Độ Tông chăm sóc tinh thần để họ tiếp tục 
duy trì tôn giáo truyền thống trong khi định cư ở ngoại 
quốc. Vì vậy, tới năm 1905 cộng đồng di dân Nhật- 
Bản thiết lập ngôi chùa đầu tiên ở Vancouver. Ngày 
nay, dấu mốc thời gian của năm 1905 đã được coi như 
là khởi điểm của Phật Giáo ở Canada. Sau đó, một số 
cộng đồng Phật tử Nhật-Bản đã phát triển trên các Đảo 
Vancouver Island, Gulf Islands và, những vùng phụ 
cận. Năm 1933, Hội Phật Giáo Canada được thành lập 
trong vùng Vancouver. Nhưng trong thời Thế Chiến 
Thứ Hai toàn thể cộng đồng di dân Nhật-Bản ở đó đã bị 
chính phủ Canada đưa vào những trại tập trung. 


Trong hậu bán thế kỷ 20, Phật Giáo trong vùng Bắc 
Mỹ đã phát huy nhờ hai yếu tố quan trọng: Thứ nhất 
là chính sách thu nhận di dân không kỳ thị chủng tộc 
của chính phủ Canada và; thứ nhì là những biến chuyển 
được coi như “cuộc cách mạng văn hóa” ö Hoa-Kỳ 
giữa thế kỷ 20 đã ảnh hưởng tới các giới trí thức và 
thanh niên ở Canada.” 
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Introduction to Buddhism 


5 week course - November L to November 29, 2017 {7pm to 9pm]| 


WEDNESDAY Eveninss 
All classes will be held in the Shrine Room (Hondo) of 
the Vuncowver Buddhist_Temple 
Cost: $40.00 (+ nominal booking fee) for the Š sessions. | 
Students $25. 
Register Online or at the VBT Office 


No Drop-ins. 


Session I1 (Novy 1) with Casey Collins (Ph. D Student 
A general inerocuctacn ta Bulđhism_ Tháá wiil ineiude [hazma Centre Etsquette, ä short hestery cÝ Budiẩhism and 
the 4 Nob‡e Trưths. 


An irfroduetio to Vipessama cơ Insipửt Medita Dị. Ross will discuss the beneffts of mindfulness and in- 
seh She 
wị 


lắc instructtors arxi then lead participxatt3 trito ac: 
\ò lend parlscipetls in “[Lowing Kindness NIeditatioe", 
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Inroduetion ta Tibetan Bulđhism. Lama Bey wll aïlk gbou† some of the ieonie symbols and eoneepts used in Tỉ- ‡ 
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Session 2_(Nov 8) with Dr, Adrianne - 


thích sx beá letg and cá ming, 


to the Extraordinary Shamatn practice, ä special medittion practice taught by the pcexious Kalu Rinpoche 


Session 4 (Nov, 22) with Tatsuva Aoki Sensci BI + 
An introducticn to Shin ~ Pure Land Bodđhism. Acki Sensei will điscuss the hàstory oỀ Shin Buẻhiem and hox HA 
ïtcame to Vaneouwer. He villalso diseeesthe Nembutzu,itsbeneff and hơu to do ït. Hệ willtben lesiparici: BÖ 
4 Â 


parrls through a Shin Buuldhism pcactice sessiot. 


S%ession 5 h wỈ Ỉ W x Ỉ 
-i An itroduetion to Zen Buddhiam \Moachael Sensei will địscuss the hisetory oí Zen Buddiusm and lhọw ít came 1o 
Noth Amersca. He will provele Zen medilntian tnstruetions. Partieiparás Will then peactice under superVisson 


Vancouver 


220 Jackson Avenue 
Vancouver, BC 
&: (604) 253-7033 


www. vancouverbuddhisttemple. com 


Thông tin về chương trình lớp học của Universal 
Buddhist Temmple .và Zen Cenfre oƒ Wancouver) 


Từ năm 1967, Canada bắt đầu thi hành những chính 
sách di dân phóng khoáng, đồng thời những luồng gió 
văn hóa mới thúc đẩy nhiều người tìm hiểu về tôn giáo 
và triết học Đông Phương trong thập niên 1960, khiến 
cho nhiều cộng đông Phật tử trong Tỉnh Bang British 
Columbia gia tăng. Trong năm 1968, ngôi Chùa Phật 
Giáo Thế Gian (Universal Buddhist Temmple) được 
thành lập ở Vancouver. 
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Cuối thập niên 1960, Trung Tâm Thiên Vancouver 
(Zen Centre of Vancouver) được thiết lập. Trong năm 
1972, tổ chức Khalu Rimpoche của Phật Giáo Tây- 
Tạng thiết lập tu viện Kagyu Kunkhyab Chuling. 

Song song với những phát triển đó, trường Đại Học 
University of British Columbia (UBC) bắt đầu khai 
giảng phân khoa nghiên cứu Phật Giáo trong năm 1964. 


3. Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada) Ở 
Canada 


Trong năm 1978, Ngài Ajahn Char thuộc truyền 
thống Tu Viện Sơn Lâm Thái Lan (Thai Forest 
Tradition) tới thăm viếng Vancouver và đã khuyến 
khích cộng động di dân Thái Lan ở đây thiết lập một 
tu viện. Trước đó, đa số Phật tử gốc Thái Lan trong 
Tỉnh Bang British Columbia thường xuyên đi lễ bái ở 
những ngôi chùa của Phật tử Thailand trong tiểu bang 
Washington tại biên giới Hoa-Kỳ. Hiện thời, hầu hết 
các cộng đồng di dân Thái Lan ở Canada đều có những 
chùa tại địa phương của họ. 

Ngoài giới Phật tử di dân Thái, ngày nay ở Canada 
có những tu viện và hội đoàn Phật Giáo Theravada 
của những cộng đồng di dân Sri Lanka, Miến Điện, 
CambodIa và Lào. 

Tỉnh Bang British Columbia có nhiều di dân đến từ 
Sri Lanka và đa số là Phật tử. Họ đã thành lập Hội Phật 
Giáo Sri Lanka, với những ngôi chùa có những vị thầy 
Viện chủ được thỉnh từ Sri Lanka. Trong thời gian gần 
đây họ bắt đầu mở những trung tâm tu học, với những 
chương trình thuyết giảng Phật Pháp bằng Anh ngữ để 
hướng dẫn những người Canada gốc Âu Châu. 
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Trong năm 1991, Phật tử gốc Miến Điện trong Tỉnh 
Bang British Columbia đã thành lập Hội Phật Giáo 
Theravada Manawmaya và một tu viện. Ngày nay họ có 
những lớp học Phật pháp và thiển nội quán Vipassana 
để hướng dẫn nhiều khách thập phương không thuộc 
di dân Miến Điện. Họ có những thông dịch viên thông 
thạo cả Phật Pháp lẫn Anh ngữ trong những lớp học 
dành cho những học viên không thuộc gốc Miến Điện. 

Năm 1999, Hội Phật Tử Lào đã mua một thửa đất 
để thiết lập Chùa Lao-Canadian Buddhist Temple, 
được gọi vắn tắt là “W#øf Lao” trong thành phố Surrey 
và cung thỉnh những vị Tăng sĩ thông thạo Anh ngữ từ 
Lào sang hoằng pháp. 

4. Phật Giáo Đại Thừa (Mahayana) Ở Canada 

Cộng đồng Phật giáo Việt Nam có Chùa Chân 
Quang (True Light) ở Vancouver do TT Thích Chân 
Hoà trụ trì.) 

Còn có những ngôi chùa của cộng đồng di dân Việt 
Nam trên Đảo Vancouver Island, ở thủ đô Victoria, 
và Thành Phố Nanaimo, cùng với những trung tâm 
Phật Giáo chú trọng vào sự thực hành Chánh Niệm 
theo truyền thống của Thiển sư Thích Nhất Hạnh, ở 
Vancouver và Victor1a. 


Ở Vancouver còn có Chùa Bảo Lâm do Ni sư 
Thích Tịnh Pháp làm Viện chủ. 
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Chùa Hoa Nghiêm do TT Thích Nguyên Thảo 
khai sơn. Chùa Thiển Tôn do HT Nguyên Tịnh kiến 
lập. Chùa Vạn Hạnh do TT Pháp Ấn hình thành, ngoài 
ra còn có một số ngôi chùa khác như chùa Pháp Hoa... 


Trong Tỉnh Bang British Columbia, Phật Giáo Kim 
Cang Thừa Tây- Tạng có khoảng hơn 30 trung tâm và tu 
viện, do những vị tu sĩ cao cấp trụ trì. Trong năm 1972, 
Thầy Kalu Rinpoche là tu sĩ Tây-Tạng đầu tiên đến 
thăm viếng British Columbia, sau một thời gian là giáo 
sư thuyết giảng Phật Pháp tại trường đại học University 
of Washington ở Seattle. Tu viện truyền thống Phật 
giáo Tây Tạng đầu tiên đã được xây dựng tại Canada 
đó là Tu viện Thrangu ở thành phố Richmond. 


Tại Vancouver còn có các trung tâm Phật giáo như 
Shambhala Buddhist Center, Kadampa Meditation 
Center, Zen Center of Vancouver, Mountainn Rain 
Zen Communtity, Ptt Buddhist Soclety, Ling J]iou 
Mountainn Buddhist Soclety, Foo-Kwanyin Buddhist 
Ass. International Buddhist Temple của người Hoa, 
Lingyen Buddhist Temple... 


Tu Viện Thranggu trên đường số 5 thành phố 
Richmond, Canada là tu viện truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng đầu tiên tại Richmond, British Columbia, 
Canada. Tu viện chính thức khai trương ngày 25 tháng 7 
năm 2010 do Lạc Ma Khenchen Thrangu Rinpoche, vị 
lãnh đạo các tu viện Thrangsu trên toàn thế giới chủ lể. 
Chánh điện của tu viện có một bức tượng Đức Phật 
Thích Ca mạ vàng, cao bốn mét. Chùa có các dịch vụ 
bao gồm kinh Phật và xâu chuổi đá quý từ 108 quốc 
gia khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn 
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Độ, Tây Tạng, Sri Lanka và Canada. Vách tường hai 
bên của chánh điện mổi bên có 500 tượng Phật Dược 
Sư và 200 tượng Phật Di Đà, bức tường nối liền với 
lối vào chính điện. Phía sau tượng Phật Thích Ca là 6 
bảo vật trang trí và 12 mandala do các nghệ sĩ vẻ trên 
trần nhà. Sáu trụ cột trang trí truyền thống Tây Tạng 
và tượng của Giáo chủ Rinpoche. Trên cao Tượng 
Chenrezig. Chánh điện thờ Phật có thể chứa tối đa 
500 người. 


5. Đức Dalai Lama Thăm Viếng Vancouver 


Vào Tháng Tư năm 2004, vận động trường 
Vancouver Coliseum đã hết chỗ chứa cho thính giả 
trong 2 buổi thuyết pháp của Đức Dalai Lama đời thứ 
14, khi ngài thuyết giảng về Từ Bi bao dung. 


Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viếng Tỉnh Bang British Columbia 
trong năm 2004 
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Những lời 
giảng của Ngài 
đã cảm hóa 
lòng từ tâm của 
nhiều thường 
dân Canada đến 
tham dự mà phần 
đông không phải 
là Phật tử. Người 
ta kể chuyện một . 
cô bé 10 tuổi đã Đức Đạt-Lai Lại-Ma nhận băng 
Tiên Sĩ Danh Dự tại Đại Học British 
Columbia thẳng 


cúng dường tất cả 
tiễn trong quỹ tiết 
kiệm để trang trải phí tổn giải phẫu cho một thiếu nhi 
có nguy cơ bị mù mắt nếu không chữa trị kịp thời. Cha 
mẹ cô bé rất ngạc nhiên và hãnh diện về hành vi từ 
thiện rộng lượng của đứa con và; họ tin chắc rằng hạt 
giống từ bi đã nẩy mầm trong tâm cô bé sau khi họ dẫn 
đứa con đi cùng để nghe Đức Dalai Lama thuyết pháp 
về đức hạnh từ bi tại vận động trường Vancouver. 


Sau chuyến viếng thăm của Đức Dalai Lama, vị viện 
trưởng của Trường Thần Học Vancouver (Vancouver 
School of Theology) đã gặp gỡ các giới chức giáo dục 
thuộc những trường đại học trong tỉnh bang British 
Columbia để đề nghị phát động những chương trình 
giáo dục chú trọng vào các vấn đề tâm linh, hòa bình 
và từ bi. 

Trong chuyến viếng thăm đó Đức Dalai Lama 
cũng đã mở một cuộc hội thảo tại Đại Học British 
Columbia với các vị đồng khôi nguyên Giải Nobel 
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Hòa Bình về các chủ đề hòa bình, bất bạo động, giáo 
dục và từ bi. 

Tuy đa số Phật tử trong Tỉnh Bang British Columbia 
là gốc di dân Á Châu, nhưng dần dần đã có thêm nhiều 
Phật tử là những người Canada bản xứ - đa số là những 
người gốc Âu Châu, thuộc thành phần trung lưu và có 
trình độ giáo dục cao.Š5 
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MỘT SỐ TU VIỆN, THIÊN VIỆN VÀ CHÙA 


mi 


Năm 1968, ngôi Chùa Phật Giáo Thế Gian (Universal 
Buddhist Temmple) được thành lập ở Wancouver. 
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Trung Tâm Thiên Wancouver (Zen Centre 0ƒ Wancouver) 
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Tu viện Thrangu ở thành phó Richmond. 
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BAO LAM BUDDHIS T 
| CHÚA BẢO LẠ 


Chùa Bảo Lâm, Wancouver 


CHƯƠNG III 


1. Phật Giáo Ở Tỉnh Bang Alberta 


Khu vực Alberta chính thức trở thành một tỉnh 
bang của Canada vào năm 1905. Với dân số trong năm 
2015 gồm 4,196.500 người, đây là tỉnh bang có dân 
số cao hạng tư của của Canada; với diện tích 661,000 
kilomet vuông, Alberta lớn bằng khoảng 2 lần diện tích 
của Nhật-Bản. Thành phố Edmonton là thủ phủ của 
tỉnh bang, thành phố lón nhất và đông dân cư nhất là 
Calgary. Đa số dân chúng tập trung sống trong 2 thành 
phố này và những vùng phụ cận. 

Sau Britsh Columbia, Alberta được coi là một 
trong những tỉnh bang có những cộng đồng Phật Giáo 
phát triển sớm nhất ở Canada, nhờ có những cộng động 
di dân gốc Trung Hoa và Nhật Bản đến định cư từ cuối 
thế kỷ 19, sang thế kỷ 20 lại có thêm những cộng đồng 
di dân từ những quốc gia Phật Giáo Á Châu khác. Vì 
vậy, ngày nay trong tỉnh bang này có những cộng đồng 
Phật tử của những sắc dân Á Châu khác nhau. 

Cộng đồng di dân Nhật-Bản đầu tiên trong tỉnh 
bang này gồm đa số là Phật tử của Tịnh Độ Chân Tông 
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Tĩnh Bang Alberta 


có liên hệ với Tăng-đoàn của Chùa Nishi HonganJI ở 
cố đô Kyoto của Nhật-Bản. Đa số đã đến định cư trong 
ở tỉnh bang này từ đầu thập niên 1930. Trong thời Thế 
Chiến Thứ Hai, chính phủ Canada áp dụng chính sách 
cưỡng bách những người gốc Nhật-Bản từ vùng duyên 
hải Thái Bình Dương phải di tản vào những vùng miễn 
Trung và, nhiều Phật tử Nhật-Bản từ tỉnh bang British 
Columbia đã di chuyển sang Alberta và, từ năm 1942 
họ đã thiết lập thêm nhiều ngôi chùa mới trong vùng 
miễn nam Alberta. 

Ngày nay thành phố Calgary và vùng phụ cận, với 
dân số 1,214,900 người, là nơi có đông Phật tử nhất 
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trong tỉnh bang Alberta. Phật tử gốc Nhật Bản đã thành 
lập đoàn thể Phật Giáo đầu tiên là Hội Ái Hữu Đạo 
Pháp Calgary (Calgary Hoyu Kai) nhân dịp Lễ Vu 
Lan vào ngày 17 tháng 8 năm 1951, với sự chủ tọa 
cùa một vị đại sư Tịnh Độ Chân Tông từ Nhật-Bản 
sang thăm viếng. Trong thời gian đó họ chưa có một 
ngôi chùa chính thức và, những dịp lễ của Phật Giáo 
thường có tăng sĩ từ những nơi khác đến cử hành lễ. 
Tới năm 1972, Đại Sư S.K. Ikuta đến Calgary để trụ trì 
tại ngôi chùa mới thiết lập, nhưng chỉ là tạm thời. Tới 
năm 1981, cộng đồng Phật tử Nhật gây quỹ để mua lại 
một ngôi nhà thờ cũ của giáo dân Ki Tô Giáo Croatia 
để thiết lập ngôi chùa vĩnh viễn và hiện nay ngôi chùa 
này vẫn còn tôn tại. 

Trong những năm cuối thế kỷ 20, trong tỉnh bang 
Alberta bắt đầu có những cộng đồng Phật tử mới phát 
triển thuộc những cộng đồng di dân Á Châu. Trong số 
đó có Phật giáo Nguyên Thủy từ Sri Lanka, Miến Điện, 
và Cambodia; và Phật giáo Đại Thừa từ Việt Nam, Đài 
Loan, Hongkong và Nhật-Bản; thêm vào đó là những 
tông phái Phật Giáo Tây- Tạng. 


2. Phật Giáo Tây-Tạng Ở Alberta 


Phật Giáo Tây-Tạng đã phát triển vững mạnh trong 
tỉnh bang Alberta, với nhiều người Canada bản xứ (gốc 
Âu Châu) đã quy y theo truyền thống Tây-Tạng. Vị tăng 
sĩ Tây-Tạng đầu tiên tới thăm viếng Canada là Đại sư 
Geshe Ngawang Kaldan. Ngài ra đời trong Tỉnh Kham 
ở miền đông-nam Tây-Tạng, đã thọ giới và tu hành tại 
Tu Viện Drepung Monastery gần thủ đô Lhasa. Ngài 
đã được Đức Dalai Lama Đời thứ 14 phong giáo phẩm 
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“Geshe Lharmpa” là giáo phẩm cao nhất của tông phái 
Gelug, dành cho những vị đại sư đã dầy công khảo cứu 
Phật pháp hơn I5 năm.' Trong năm 1974, Bà Joan Van 
Loon (người Canada) cùng với một nhóm Phật tử bản 
xứ đã cung thỉnh Đại Sư Geshe đến viếng Edmonton 
lần đầu tiên. Tới năm 1992, ngài đến trụ trì tại Tu Viện 
Gaden Samten Ling ở Edmonton và, sau đó là Viện 
chủ tu viện Chokhor Ling ở Calgary cho tới khi viên 
tịch trong năm 1998. Sau đó Tu viện Gaden Samten 
Ling tiếp tục những _ “6S x= 
chương trình hoằng 
dương Phật pháp với 
sự lãnh đạo của ngài 
Kushok Lobsang 
Damchoe. 


Một trung tâm 
hoằng dương Phật 
giáo nổi tiếng khác 
của Phật Giáo Tây- 
Tạng là tu viện Marpa 
Gompa  Changchup 
Ling, cũng là trụ sở 
của Hội Thiên Quán 
Marpa Gompa Calgary (Marpa Gompa Meditation 
SocIety of Calgary), với chủ đích quảng bá và nghiên 
cứu thiển quán theo truyền thống Phật Giáo Tây-Tạng, 
dưới sự hướng dẫn của Lama Karma Thingley Rinpoche 
và Lama Jetsun Rigdzin Khandro, một đệ tử kỳ cựu 
người bản xứ của Đại Sư Karma Thinley. 


Lama Karma Thinley Rinpoche 
trụ trì tu viện Mlarpa Gompa 
Changchup Ling 


1 http://www.rigpawIkI.org/index.php?title=Geshe_Lharampa 
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Lama Jetsun 
Rigdzin đã nói về 
Tu Viện Marpa 
Gompa Changchup 
Ling như sau: 


“Chúng ta sống 
trong một thế giới 
đang biến chuyển 
và thay đổi hết 
sức nhanh chóng. 
Những tiến bộ lớn 
lao trong khoa học, 
y khoa và kỹ thuật, 
càng ngày càng 
nâng cao mức sống 
lên tới những giai tầng mới. Nhưng đi cùng với sự phát 
huy tích cực này, lòng tham bám víu vào vật chất cũng 
đã gia tăng cao độ. Khi chịu lệ thuộc vào lòng tham 
thì chúng ta sẽ trở thành nhẫn tâm, ưa ganh đua và 
dễ tức giận. Mặc dù chúng ta chỉ mong được hưởng 
hạnh phúc và sống hòa thuận trong tình thương, nhưng 
chúng ta thường nhận thấy qua kinh nghiệm bản thân 
rằng khi gặp những chướng ngại thì tâm trí mình phản 
ứng bằng sự tức giận, ghen ghét và những cảm xúc tiêu 
cực khác. 


Lama Jetsun Riedzin 


“Để đối phó với hoàn cảnh này. Lama Karma 
Thinley Rinpoche truyền giảng giáo pháp huấn luyện 
tỉnh thân gọi là “Lojong” để diệt trừ những chướng ngại 
và phiên não. Khi những thói xấu vị kỷ biến đổi thành 
tỉnh thần vị tha, lúc đó nguyên nhân chính của phiền não 
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là sự bám víu vào 
cái fa không có 
thật - nguôn gốc 
của mọi ảo tưởng 
và phiền não sẽ 
tan biến và, lúc 
đó cánh cửa của 
Phật tánh trong 
chúng fq sẽ mở 


h§ ó: Bồ Đề Tâm Marpa Gompa Meditation Society 
(Bo dhichi tta) Calgary, Alberta Canada 


chan chúa khắp 

không gian giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, và 
lời cầu nguyện của chúng ta sẽ giống như ánh sáng 
mặt trời, truyễền đạt tới tất cả chúng sanh một cách tự 
nhiên và vô biên. Giáo lý Đại Thừa nói rằng, khi chúng 
ta đạt tới sự kết hợp viên mãn giữa từ bi và không 
tánh (sunyata) thì lúc đó ý thức phàm tục sẽ biến đi, 
nhị-nguyên-tánh (duahrty) và những trạng thái cảm 
xúc cũng biến đi; chỉ còn lại tự do vô biên, an lạc và 
trí huệ, giống như mặt trời vươn lên khỏi bóng tối và 
những đám mây. Tới lúc đó toàn thể vũ trụ và bàn tay 
không khác gì nhau về tầm cỡ; lúc đó chỉ còn Phật Tâm 
(Buddha Mind). Vì thế, khi coi sự thực hành phương 
pháp luyện tâm Lojong là căn bản trong nếp sống thì 
chúng ta sẽ có thể yêu quý tất cả thế giới trong từ bi tức 
tình thương yêu vô lượng. ” ? 


2 Trích từ http://www.marpa-gompa.org/ 
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3. Đức Dalai Lama thứ 14 Viếng Alberta 


Đức Dalai Lama 
thứ I4 đã thăm 
viếng  Calgary 
lần thứ nhất vào 
năm 1980. Trong 
Tháng 9 năm 
2009, ngài tới 
viếng thành phố 
này lần thứ nhì; 
trong địp này ngài 
thuyết pháp cho 
hơn 15,000 thính 
giả về hòa bình, 
không những là 
hòa bình trên thế 
giới mà còn cả 
trong gia đình và l< đá 
mỗi cá nhân. Ngài Đức Đại-Lai Lại-Ma viếng Tỉnh 
nói: “Chúng ta Bang Alberta trong năm 2009 


các. 


biết rằng bạo lực phát sinh từ sự tức giận và lòng thù 
hận. An lạc phát xuất do tâm từ bi. Vì vậy, hòa bình 
đích thực cũng phát xuất qua tâm từ bi. Nói cách khác, 
hòa bình đích thực và trường cửu phải thực hiện qua sự 
an lạc nội tâm. ” 

Trong phần trả lời những câu hỏi của thính giả, 
một học sinh trung học hỏi ngài tự thấy bản thân như 
thế nào, Đức Dalai Lama đã khiêm tốn trả lời: “Chí 
đơn giản là một tu sĩ Phật Giáo... Tôi chỉ là một con 
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Trung tâm SGI Canada của Soka Gakkai Quốc Tế (SG) 


người bình thường. Chúng ta đều giống nhau về thể 
chất, về tâm trí, về cảm xúc. ” Ỷ 

Nhân địp này Viện Đại Học Calgary hiến tặng ngài 
bằng tiến sĩ danh dự và, vị viện trưởng phát biểu: “Đức 
ĐDalal Lama đã gây xúc động trong tâm và trí của 
những nhà lãnh đạo trong chính trị, trong tôn giáo, 
và trong giới kinh doanh, cũng như tất cả những người 
bình thường chỉ mong tìm thấy an lạc. ” 

Tông Phái Kim Cang Thừa Karmapa do Lama Ole 
Nydahl người Đan Mạch điều hành có trung tâm ở 
Edmonton được thành lập trong năm 1993 và trung tâm 
ở Calgary thành lập trong năm 1995, 


3 _hftp://www.cbc.ca/news/canada/calgary/dalai-lama-talks-peace-In- 
calgary-I.795006 
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Trong tỉnh bang Alberta có những trung tâm của 
Soka Gakkai Quốc Tế (SGI) của Phật giáo Nhật Bản. 


4. Phật Giáo Việt-Nam Ở Alberta 


Cộng đồng Phật Giáo Việt-Nam đã phát triển đáng 
kể trong hai thành phố Calgary và Edmonton. Tại 
Edmonton có Tu viện Trúc Lâm do Hòa thượng Thích 
Thiện Tâm — một bậc chân tu thạc đức khả kính, hết 
lòng vì đạo pháp và dân tộc kiến lập và là Viện Chủ, 
Thượng Tọa Thích Pháp Hòa là trụ Trì. Hòa thượng 
Thích Thiện Tâm cũng đã khai sơn Tu viện Tây Thiên 
tọa lạc trên 160 mẫu và xây dựng Viện dưỡng lão Tuổi 
Hạc quy mô, hiện đại để giúp cho những vị cao niên 
thuộc mọi sắc tộc có được một đời sống an lạc ở tuổi 
xế chiểu. Tu viện Trúc Lâm và Tu viện Tây Thiên có 
chương trình tu học phong phú, đa dạng, hữu ích. Tại 
Calgary, Chùa Bát Nhã do Hòa thượng Thích Thiện 
Quang sáng lập. Chùa Phổ Đức do Thượng Tọa Thích 
Quảng Điển xây dựng. 


Hòa thượng Thích Thiện Tâm 
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Tu viện Tây Thiên 


Tại các ngôi chùa và Tu viện Việt nam ở hai thành 
phố đó, ngoài các ngày đại lễ và những ngày vía của chư 
Phật và các vị Bồ tát, còn có những khoá tu học, lễ sám 
hối, Bố tát v.v. Và vào mỗi cuối tuần, tại các tự viện 
của Phật giáo Việt nam đều có những buổi thuyết pháp, 
các khoá lễ cầu an, cầu siêu và có những sinh hoạt của 
Phật Tử và thanh thiếu niên thuộc Gia Đình Phật Tử với 
những lớp học giáo lý, Việt Ngữ, văn hóa v.v. 
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n onesel}£ peace 


“. Day of Mindfulness with the Wild Rose Sangha 


Tăng Già Hoa Hông huấn luyện tỉnh thức và chánh niệm 
theo truyền thông Tăng Già Làng Mai: Nguồn hfps:// 
www.ƒacebook.com/evenfs/161I754849089747/2acfive _ 
tab=abouf 


5. Tăng Thân Hoa Hồng Ở Calgary 

Trong năm 2006, Bà Tracey Pickup trở về Canada 
sau khi tu học tại Làng Mai của Thiển sư Thích Nhất 
Hạnh bên Pháp và bà thành lập Tăng thân Hoa Hồng 
ở Calgary để quảng bá sự thực hành Tỉnh Thức. Ngày 
nay Tăng thân Hoa Hồng đã phát triển tốt đẹp, với 
những lớp huấn luyện tỉnh thức theo phương pháp của 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bà Pickup cho biết trong số 
những học viên có nhiều người không phải là Phật tử, 
mà gồm tín đồ của những tôn giáo khác nhau. 

Tăng thân thường xuyên có những “ngày tỉnh thức” 
để cùng nhau thực hành chánh niệm, thiền hành, và 
thảo luận về Phật pháp. 

Tại tỉnh bang Alberta còn có nhiều ngôi tự viện 
Phật giáo nổi tiếng khác như Avatamsaka Monastary, 
Lao Buddhist temple, Land of Compassion Buddhist 
Temple, Amitabha Kadapa Buddhist Center, Machig 
Ling Buddhist temple v.v... 
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Thiên sư Nhất Hạnh tại Làng Mai cùng nhóm thiên sinh 
chụp lưu niệm trong một buôi thiên hành. 
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MỘT SỐ TU VIỆN, THIÊN VIỆN VÀ CHÙA 


Tu viện Marpa Gompa Changchup Ling 
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Tu viện Tây Thiên tọa lạc trên 160 mẫu 
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Tu viện Trúc Lâm 


CHƯƠNG IV 


1. Phật Giáo ở 2 Tỉnh Bang Saskachewan và 
Manitoba 


Saskatchewan và Mamitoba là hai tỉnh bang thảo 
nguyên ở vùng miền Trung của Canada, với dân số 
1 triệu 115 ngàn ở Sakatchewan và I triệu 300 ngàn 
người ở Manitoba. Đây là vùng đất hầu như chuyên làm 
nghề canh nông của Canada, với đại đa số dân chúng 
là những di dân gốc Âu Châu. Những yếu tố như: nền 
kinh tế nông nghiệp, nếp sống bảo thủ của người bản 
xứ, và khí hậu khắc nghiệt mùa đông quá lạnh và mùa 
hè quá nóng đã khiến cho hai tỉnh bang này không thu 
hút nhiều di dân đến từ các nước Phật Giáo Á Châu, 
trong khi họ có thể lựa chọn những vùng định cư khác 
ở Canada để dễ tìm việc làm trong nhiều nghề nghiệp 
khác nhau, đồng thời sống gần gũi với người đồng 
hương, do đó họ dễ thích nghi với đời sống tại quê 
hương mới. Tuy nhiên, ngày nay trong hai tỉnh bang 
này cũng đã có khá đông di dân gốc Á Châu. Theo 
Giáo Sư James G. Mullens, nhà nghiên cứu về Phật 
Giáo ở Canada thì, trong những năm đầu thế kỷ 21, ở 
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hai tỉnh bang Saskatchewan và Manitoba có khoảng 
10,000 Phật tử, đa số thuộc những cộng đồng di dân Á 
Châu.' Tuy nhiên ngày nay, trong thập niên 2010, con 
số Phật tử ở hai tỉnh bang đó chắc chắn đã tăng cao hơn. 

Phật Giáo bắt dầu du nhập vào vùng thảo nguyên 
của Canada trong những năm cuối thế kỷ 19 và đầu 
thế kỷ 20, khi có những di dân gốc Trung Hoa đến từ 
các tỉnh bang British Columbia, Alberta, Ontario và, 
một số đến từ Hoa-Kỳ. Đa số những di dân Trung-Hoa 
đến lập nghiệp trong ba thành phố lớn là Saskatoon 
và Regina - thủ phủ của tỉnh bang Saskatchewan và, 
Winnipeg - thủ phủ của tỉnh bang Mamitoba. Trong 
thời gian đó cũng có một số di dân từ Nhật-Bản đến 
định cư ở vùng thảo nguyên. Từ thập niên 1970, đã có 
nhiều đi dân đến vùng này định cư từ các nước Phật 
Giáo Á-Châu, gồm Việt-Nam, Cambodia, Lào, Tây- 
Tạng, Sri Lanka, Miến Điện và Đai Hàn.? Họ đã tụ tập 
thành những cộng đồng di dân và duy trì những nên 
văn hóa và tôn giáo truyển thống mà họ đem theo từ cố 
hương của họ. Ngày nay, hầu hết những cộng đồng di 
dân Đông Á Châu đã có những ngôi chùa và trung tâm 
Phật giáo trong những thành phố lớn tại hai tỉnh bang 
Saskatchewan và Mamitoba. 


2. Phật Giáo Việt-Nam Ở Saskatchewan 


Từ thập niên 1970, đã có nhiều người tị nạn từ 
Việt-Nam, Cambodia và Lào đến Saskatchewan và 


1 BUDDHISM INÑ CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 

2 BUDDHISM IN CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 
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Manitoba định cư. Họ đã thành lập các ngôi chùa và 
những tổ chức Phật giáo trong những thành phố lớn. 
Khi càng có thêm những người đồng hương mới và đã 
ổn định về kinh tế tài chánh, Chùa Chánh Tâm đã được 
thành lập trong thành phố Saskatoon và Trụ trì của 
ngôi chùa này là Ni sư Thích nữ Trí Định, Chùa Chánh 
Tâm thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt-Nam Ở Canada. 
(Union of Vietnamese Buddhist Churches of Canada). 
Tổng Hội này do Hòa thượng Thích Thiện Nghị thành 
lập vào năm 1980 và đặt trụ sở tại thành phố Montreal, 
tỉnh bang Quebec. 

Cũng trong thời gian đó, cộng đồng Phật tử Việt- 
Nam ở Thủ Phủ Regina đã thành lập Chủa Hải Đức và, 
sau này còn có chùa Hải Hội... 

Những ngôi chùa của người Việt Nam đều có những 
chương trình tu học khởi sắc như tụng kinh, thuyết 
pháp, sám hối, thiển quán, niệm Phật, trì chú, Thọ bát 
Quan trai... Các chùa của người Việt Nam còn tổ chức 
các ngày lễ lớn như Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết... và 
quy tụ đông đảo quần chúng tham dự, ngoài ra các chùa 
còn có chương trình dạy Việt ngữ, Phật pháp, văn hóa 
cho các thế hệ trẻ; khám bệnh miễn phí, thực hiện công 
tác từ thiện xã hội... 

Những đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đa 
số là người bản xứ gốc Âu-Châu, đã thành lập cộng 
đồng “Saskaftoon Commumity oƑ Mindfuil Living” 
(Cộng Đông Sống Tỉnh Thức Saskatoon). Thành viên 


3 BUDDHISM IN CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 
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Moaday Mights at 7PM The Saskaloon Comunily of Minđful 'What If [m New To Thís? 
213 Second Street East Láng i$ a gfoup praeicing in the trađilon F&el welcome to sI0p-by anđ jcin us, 


Cộng Đông Sống Tỉnh Thức Saskatoon gồm những đệ tử 
người bản xứ có liên hệ với Tăng Thân Làng Mai (Nguồn: 
hf{p:/wwww.mindƒfulsaskatoon.ca/) 


của cộng đồng tụ họp hằng tuần mỗi tối Thứ Hai để 
thực hành thiển quán và chánh niệm và, thảo luận về 
Phật Pháp. Trong những buổi tụ họp này họ thực hành 
những tiết mục chủ yếu gồm: Hát những ca khúc về 
chánh niệm và thiển — 30 phút tọa thiền — khoảng 20 
phút thiển hành (walking meditation) - Đọc hoặc nghe 
những bài thuyết pháp đã thu thanh - Thảo luận về Phật 
pháp và chia sẻ những kinh nghiệm — Uống trà và đàm 
luận. 


3. Phật Giáo Trung-Hoa Ở Saskatchewan 


Chư tăng và Phật tử Trung-Hoa trong tỉnh bang 
Saskatchewan đã thành lập ngôi chùa Quán Âm trong 
thành phố Saskatoon (Avalokitesvara Buddhist Temple 
of Saskatoon) vào cuối thập niên 1990. Từ lâu những 
người Phật tử gốc Trung-Hoa ở đây đã có nguyện vọng 
thiết lập một ngôi chùa để cung thỉnh chư Tăng tới lãnh 


4_ http:/www.mindfUlsaskatoon.ca/ 
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đạo và giảng dạy Phật pháp cũng như hướng dẫn tu 
học. Trong tháng Năm năm 1997, hàng trắm Phật tử 
đã tụ tập để cử hành đại lễ Phật Đản tại một hội quán 
và, họ bày tỏ tâm nguyện thành lập một ngôi chùa ở 
Saskatoon. Sau đó, một thành viên đã cho mượn một 
tòa nhà để dùng làm ngôi chùa tạm thời. Tới cuối năm 
1998, Chùa Quán Âm Saskatoon di chuyển đến một 
tòa nhà lớn hơn, sau khi số Phật tử ngày một gia tăng. 
Sứ mạng của chư tăng tại ngôi chùa này là: Quảng 
bá Phật pháp, giúp quý Phật tử tinh tấn hành trì Phật 
pháp, cung cấp những phương tiện để những ai có nhân 
duyên với Phật giáo nghiên cứu Phật pháp và thực hành 
thiển quán; tổ chức những chương trình thuyết pháp 
và những khóa tu học cho các thành viên và bất cứ 
ai muốn tham dự; cung thỉnh chư Tăng Ni đến thuyết 
pháp; thiết lập thư viện với những kinh sách và tài liệu 
liên quan tới văn hóa và triết học Phật Giáo bằng Hoa 
văn và Anh văn; giao lưu với những đoàn thể và tổ chức 
Phật Giáo khác; thành lập những chương trình từ thiện 
đồng thời yếm trợ những cơ quan từ thiện có cùng chí 
hướng; cung cấp những chương trình giáo huấn, như 
lớp dạy nấu những món ăn chay và nghệ thuật trồng 
hoa và cây kiểng...° 


4. Phật Tử Canada Gốc Âu-Châu Trong Vùng 
Thảo Nguyên 

Giống như những nơi khác ở Canada, người Canada 
gốc Âu-Châu trong hai tỉnh bang Saskatchewan và 


5 http://esask.uregina.ca/entry/avalokitesvara buddhist temple - 
socIety.html 
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Manitoba bắt đầu biết về Phật Giáo qua những sách 
báo xuất bản ở Âu-Châu và Bắc Mỹ nói về Phật Giáo 
trong thế kỷ 20, hoặc họ đã tham dự những chương 
trình diễn thuyết về Phật Giáo của hội Thông Thiên 
Học - Hội này đã có những chi nhánh hoạt động trong 
hai tỉnh bang Saskatchewan và Manitoba từ thập niên 
1920. 


Sau Thế Chiến Thứ Hai, nhiều người Canada đi 
thăm những nước trong vùng Đông-Á và họ có dịp 
tìm hiểu về Phật Giáo ngay tại bản địa. Thêm vào đó, 
còn có những tu sĩ và học giả Phật Giáo từ các nước Á 
Châu đi diễn thuyết về Đạo Phật ở Âu-Châu và Bắc Mỹ 
Châu để quảng bá Phật Pháp cho người bản xứ. Dần 
dân có thêm những Phật tử và tăng sĩ bản xứ Âu-Châu 
và Bắc Mỹ đảm nhiệm những chương trình thuyết pháp 
và quảng bá Phật Giáo cho người đồng hương. Ngày 
nay trong hai tỉnh bang Saskatchewan và Manitoba có 
những Phật tử bản xứ (gốc Âu-Châu) thuộc mọi tông 
phái Phật Giáo khác nhau, Nguyên Thủy, Đại Thừa, 
Kim Cang Thừa, trong khi đó còn có nhiều người 
Canada tuy không chính thức là Phật tử nhưng họ 
thường học hỏi về Phật Giáo qua những chương trình 
diễn thuyết, những khóa giảng Phật pháp tại những 
trường đại học, tham dự những khóa tu học và đọc sách 
báo viết về Phật Giáo. 

5. Cộng Đồng Thiền Nội Quán Regina 
Cộng Đồng Thiền Nội Quán Regina (Regina Insight 


Meditation Commumity — RIMC) được thành lập tại 
thủ phủ Regina của tỉnh bang Saskatchewan trong nắm 
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“GOMMUNITY 


Cộng đồng Thiên Nội Quán Regina 


1993. Sau khi Ni-Sư Dana Anjali tu tập về thiển nội 
quán nhiễu năm trong những tu viện Phật Giáo ở Đông 
Nam Á và Anh Quốc, Cô đã trở về Canada và thành 
lập một cộng đồng thiển nội quán. Trong năm 1994 cô 
đã cung thỉnh Ni Sư Sharda Rogell, là vị tu sĩ mà Cô 
đã thọ giáo thiền nội quán trong năm 1989 tại Bồ Đề 
Đạo Tràng tại Ấn-Độ, để đảm nhiệm những khóa tu 
học; đặc biệt huấn luyện thiền nội quán đầu tiên trong 
tỉnh bang Saskatchewan, tại thành phố Round Lake. 
Sau khóa huấn luyện, nhiễu người trong số những khóa 
sinh đầu tiên đó đã tích cực tham gia những công tác 
truyền bá thiển nội quán của Cộng đông Thiền Nội 
Quán Regina. 


6. Thầy Ulrich Người Canada Bản Xứ 


Lịch sử Phật Giáo trong tỉnh bang Manitoba có vị 
Thầy nổi tiếng người bản xứ đó là Thầy Sensei Frederich 
Ulrich đã thọ giới tu sĩ Tịnh Độ Chân Tông. Thầy là 
người Mỹ sanh năm 1939 tại tiểu bang Nebraska, mang 
hai dòng máu Đức và thổ dân Da Đỏ và, đã nhập tịch 
Canada. Thây trở thành Tăng sĩ lãnh đạo Giáo Hội Phật 
Giáo Manitoba (Mamritoba Buddhist Church) trong năm 
1999 và là một trong vài vị Tu sĩ gốc Âu-Châu hiếm 
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có của Giáo Hội 
Phật Giáo Canada 
(BBC:  Buddhist 
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Churches of K : : . 


Canada). Trước 
khi được bổ nhiệm 
để lãnh đạo Giáo 
Hội Phật Giáo 
Manitoba, Thầy 
Ulrich tốt nghiệp 
ban sư phạm tại 
đại học UnIversIty 
of Denver, rổi 


Thây Sensei Fredrich Ulrich Viện 
chủ Tu Viện Manitoba Buddhist 
1emple từ năm 1999 tới năm 2013. 


Sensei Frederich Ulrich 
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sang Canada dạy học ở Edmonton, tỉnh bang Alberta, 
đồng thời cũng là tu sĩ Tịnh Độ Chân Tông ở đó. Thầy 
cũng tốt nghiệp bằng tiến sĩ về lịch sử tôn giáo và là 
tác giả của những cuốn sách và những bài khảo luận về 
triết học Phật Giáo và một số đề tài khác, như “Trách 
Nhiệm của Công Dân Trong Một Xã Hội Đa Chúng 
lộc. ” 

Thầy đã đi nhiều nơi ở Canada và Hoa-Kỳ để thuyết 
giảng trong những chương trình huấn luyện thiển quán, 
tại những cuộc hội thảo về giáo dục tâm linh cho trẻ 
em... Thầy cũng đã chú trọng tới vấn để tạo tình thân 
hữu giữa các tôn giáo và đã tạo những liên hệ mật thiết 
với các giáo hội Tin Lành của Canada. 

Những công tác của Thây đã giúp cho thành phố 
Edmonton trở thành một trong những cộng đồng đầu 
tiên ở Canada thiết lập Trung Tâm Liên Tôn (Interfaith 
Centre) và đã hợp tác với Mạng Lưới Liên Tôn Bắc Mỹ 
Châu (North American Interfaith Network) để chủ trì 
cuộc Hội Thảo Liên Tôn Quốc Tế. 

Năm 2013, sau 14 năm lãnh đạo Giáo Hội Phật 
Giáo Manitoba, Thầy Ulrich nhường chức vụ này cho 


Thầy Sensei Michael Hayashi, một tu sĩ Canada gốc di 
dân Nhật-Bản. 
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Lạt Ma Namgyal Rinpoche (người Canada gốc Âu Châu) 
ft sĩ Phát Giáo Tây- Tạng. 
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Tu sĩ và Phật tử tại một ngôi chùa Tịnh Độ Chán Tông của 
cộng đồng Nhật-Bản ở Mamitoba. 
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Chùa Chánh Tâm 
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CHƯƠNG V 


1. Phật Giáo Ở Tỉnh Bang Ontario 


Ontario là tỉnh bang có diện tích lớn thứ nhì và tọa 
lạc trong khu vực trung-đông của Canada và, là tỉnh 
bang đông dân cư nhất, với gần 40% dân số toàn quốc 
cư ngụ trong tỉnh bang này. Thành phố Ottawa nằm 
trong tỉnh bang này là thủ đô của Canada và, thành phố 
Toronto trong tỉnh bang này là thành phố đông dân cư 
nhất trên toàn quốc. Ontario giáp tỉnh bang Manitoba 
về phía tây, giáp Vịnh Hudson Bay và Vịnh James Bay 
về phía bắc, giáp tỉnh bang Quebec về phía đông và, 
giáp Hoa-Kỳ về phía nam. 

Với dân số ước tính trong năm 2016 gồm khoảng 
hơn 14 triệu người, có nghĩa là khoảng 40 phần trăm 
dân số toàn quốc Canada cư ngụ trong tỉnh bang này. 


2. Thành Phần Tôn Giáo Trong Tỉnh Bang 
Onftario 


Theo kiểm tra dân số trong năm 2011: Tín đồ Ki Tô 
Giáo Roma gồm 31.4%; tín đồ các giáo phái Tin Lành 
gồm 21.1%; tín đổ các giáo phái Ki-Tô-Giáo khác 
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Greater Toronto Area 


Bản đồ Thành Phó Toronto Và Vùng Phụ Cận 


12.1%; tín đồ các tôn giáo thiểu số, không kể Phật Giáo 
(gồm Hồi Giáo, Ẩn-Độ Giáo, Do Thái Giáo, v.v...); tín 
đồ Phật Giáo gồm 1.3%. 


3. Phật Giáo Ở Tỉnh Bang Ontario 


Trong số tất cả 10 tỉnh bang của Canada, Ontario 
là tỉnh bang có số Phật tử cao nhất. Theo cuộc kiểm 
tra dân số trong năm 2011, tổng số Phật tử trong 
tỉnh bang này gồm 163,750 tín đồ', có nghĩa là gồm 
khoảng 45% tổng số Phật tử trên toàn quốc Canada. 
Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu về Phật Giáo 
ở Canada thì tỉ lệ Phật tử trong tỉnh bang có lẽ còn 
cao hơn nữa, vì trong những cuộc kiểm tra dân số có 
nhiều người không khai tôn giáo của họ, trong số đó 


1 https://en.wIkipedia.org/wIk1/Buddhism in Canada 
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có những người Canada bản xứ gốc Âu Châu chịu ảnh 
hưởng Phật Giáo và hàng ngày họ thực hành thiển 
quán và tập sống chánh niệm. 

Đa số Phật tử trong tỉnh bang Ontario (gồm khoảng 
75%) cư ngụ trong thành phố Toronto và những vùng 
phụ cận, số 25% còn lại cư ngụ trong những thành phố 
khác của tỉnh bang, như Ottawa, Hamilton và London. 
Phần lớn Phật tử trong tỉnh bang (gồm khoảng 84%) là 
những di dân gốc Á Châu.? 

Từ cuối thập niên 1960, sau khi Canada thay đổi 
chính sách thu nhận di dân, đã có những đợt sóng di 
dân đông đảo từ các nước Phật Giáo Á Châu đến định 
cư trong tỉnh bang Ontario, con số cao nhất là trong 
những thập niên từ năm 1971 tới năm 2001. Tỉ lệ di 
dân đến Canada từ các nước Á Châu trong thập niên 
1970 đã tăng lên gấp 8 lần so với thập niên 1960.3 Từ 
cuối thập niên 1970 cho tới cuối thập niên 1980 đã có 
nhiều di dân đến Canada với tư cách là những người tị 
nạn từ các nước Việt-Nam, Cambodia và Lào. Từ thập 
niên 1990, có nhiều di dân đến Canada từ Trung Quốc 
và Hongkong, sau khi xảy ra vụ đàn áp người biểu tình 
tại Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989 và, sau khi 
Anh Quốc trao trả xứ thuộc địa Hongkong cho Trung 
Quốc trong năm 1997. 


Theo trang mạng Phật Giáo BuddhaNet.net, ngày 
nay trong khắp tỉnh bang Ontario có tổng cộng 107 cơ 


2 BUDDHISM INÑ CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 

3 BUDDHISM IN CANADA, Edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006 
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sở Phật Giáo, gồm những chùa, tu viện, trung tâm thiển 
quán và trung tâm tu học thuộc tất cả những tông phái 
Phật Giáo khác nhau, gồm Bắc Tông, Nam Tông và 
các Tông phái Phật Giáo Kim Cang Thừa.” 

Tại tỉnh bang Ontarlo có những ngôi chùa Việt 
Nam tiêu biểu như Chùa Hoa Nghiêm do Hòa Thượng 
Thích Thiện Nghị sáng lập, Chùa A Di Đà do Đại lão 
Hòa Thượng Thích Tâm Châu khai sơn, Chùa Phổ 
Đà do Hòa Thượng Thích Bổn Đạt sáng lập, Chùa 
Linh Sơn do Thượng Tọa Thích Trí Dũng Trụ Trì, 
Chùa Pháp Vân do Thượng Tọa Thích Tâm Hòa khai 
sáng, Chùa Phổ Minh, Chùa Phổ Đức Thượng Tọa 
Thích Quảng Điển khai sơn, Chùa Từ Ân v.v... 


4. Đức Dalai Lama Viếng Toronto Năm 2004 

Hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi ở Bắc Mỹ Châu và 
nhiều nơi trên thế giới đã tới thành phố Toronto trong 
mùa Xuân năm 2004 để tham dự một trong những nghi 
lễ quan trọng nhất của Phật Giáo do Đức Dalai Lama 
đời thứ 14 cử hành, đó là nghi lễ Thời Luân Đát Đặc La 
(Phạn ngữ là Kalachakra) để cầu nguyện cho thế giới 
hòa bình. Nghi lễ được cử hành tại tòa nhà National 
Trade Centre ở Toronto từ ngày 25 tháng Tư tới ngày 5 
tháng Năm năm 2004. 

Đây là chuyến viếng thăm thành phố Toronto lần 
thứ 3 của Đức Dalai Lama (lần thứ nhì trong năm 1991) 
theo lời mời của Hội Di Dân Tây-Tạng ở Ontario — hội 
này có khoảng 3,000 thành viên gồm những di dân gốc 
Tây- Tạng cư ngụ trong tỉnh bang Ontario. 


4_http:/www.buddhanet.innfo/wbd/province.php?province_1d=18 
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Trong dịp viếng thăm của ĐứcDalai Lama, trường 
đại học University of Toronto đã tặng ngài Bằng Tiến 
Sĩ Luật Khoa Danh Dự. Cũng trong dịp này ngài được 
tặng Giải Thưởng Hòa Bình Acharya Kumar Quốc Tế 
(International Acharya Kumar Peace Award), đã được 
lập ra để tưởng niệm Giáo Sĩ Acharya Sushil Kumarji 
(1926-1994), là vị đạo sĩ đã được kính ngưỡng long 
trọng nhất của Đạo Kỳ-Na (Jain) Ẩn-Độ, vì những giáo 
lý bất bạo động của đạo sĩ. 


Trong chuyến viếng thăm này, Đức Dalai Lama đã 
hội kiến với Thủ Tướng Paul Martin một tiếng đồng hồ 
vào ngày 23 tháng Tư năm 2004. Đây là lần đầu tiên 
một vị thủ tướng của Canada chính thức gặp gõ nhà 
lãnh đạo Phật Giáo Tây- Tạng. Trong cuộc gặp gỡ tại tư 
thất của Đức Tổng Giám Mục Ki Tô Giáo Rôma Địa 
Phận Ottawa, cũng đã có sự hiện diện của các nhà lãnh 
đạo tôn giáo khác. 


5. Đức Dalai Lama Viếng Toronto Năm 2010 


Đức Dalai Lama thứ 14 tới viếng Toronto lần thứ 
tư trong năm 2010. Khi tới phi cảng Toronto ngày 
22 tháng 10 năm 2010, ngài được Thị Trưởng David 
Miller và các nhà lãnh đạo của Hội Di Dân Tây- Tạng 
ở Ontario cung đón, trong khi một đoàn nghệ sĩ người 
Canada gốc Tây Tạng múa và hát những vũ điệu và ca 
khúc truyền thống của Tây-Tạng. 

Nhân dịp này Thị Trưởng Miller phát biểu: “Những 
công tác của Đúc Dalai Lama trên khắp thế giới nhằm 
cổ võ hòa bình, sự thông cảm, đức khoan dung, công 
bằng xã hội và bình đẳng cho tất cả mọi người, thật là 
vô song. Ngài đem đến niềm vui cho mọi người. Lần 
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HÌNH 1: Thủ Tưởng Paul Martin hân hoan nghênh đón 
Đức Dalai Lama ở thủ đô Ottawa tháng Tư năm 2004. 


HÌNH 2: Đức Dalai Lama cẩm tay Thủ Tuông Paul Martin 
khi ông gặp ngài ở thủ đô Ottawa, ngày 23, tháng Tự năm 
2004. Ông Martin là vị thủ tướng Canada đầu tiên chính 
thức gặp Đức Đạt-Lai Lạt-Ma. 
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Đức Dalai Lama thuyết pháp tại Vận Động Trường Rogers 
Stadium, khi ngài viếng thành phô Toronto trong tháng 10 
năm 2010. 
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vừa qua ngài bắt tay tôi và cười to. Ngài muốn trải 
rộng niềm vui, hòa bình, từ bỉ, lòng khoan dung và sự 
thông cảm. Đó cñng là những giá trị mà thành phố 
Toromo coi trọng. °” 

Từ Phi Cảng Toronto, Đức Dalai Lama đến thẳng 
Viện Đại Học Toronto để tham dự một cuộc hội thảo 
về khoa học. Tại đây ngài được Viện Trưởng David R. 
Peterson đón tiếp. Trong diễn từ chào đón ĐứcDalai 
Lama, Viện Trưởng Peterson bày tỏ sự kính ngưỡng 
ngài và sự quan tâm của ông về xứ sở Tây-Tạng. Vị 
viện trưởng nói rằng, ông bắt đầu say mê tìm hiểu về 
Tây-Tạng sau khi đọc 
cuốn sách nổi tiếng 
“Seven Years In Tibef” 
(Bảy Năm Ở Tây-Tạng) 
của văn sĩ người Áo 
Heinrich Harrer. 

Trong ngày thứ nhì 
của cuộc viếng thăm 
(23 tháng 10, 2010) Đức 
Dalai Lama mở một 
cuộc họp báo kéo dài I 
tiếng rưỡi. Để mở đầu, 
Đức Dalai Lama nói về 
ba sứ mạng của ngài, 
gồm những công tác đề g/«„ chương quảng cáo Phim 
cao những giá trị của “Bẩy Năm Ở Tây-Tạng, thực 
nhân loại, đề cao sự hòa hiện năm 1997 
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5 http://www.dalailama.com/news/post/604-his-holiness-the-dala- 
lama-in-toronto---day-one 
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thuận giữa các tôn giáo và, tìm đường lối giải quyết vấn 
đề Tây-Tạng. Ngài nói rằng, mọi người trên thế gian 
đều mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc 
và sự an lạc nội tâm là yếu tố thiết yếu để đạt hạnh 
phúc. Ngài nói rằng, nguồn gốc tối thượng của hạnh 
phúc là nằm ở trong nội tâm con người, vì vậy chúng 
ta cần phải chú trọng nhiễu hơn tới những giá trị nội 
tâm. Ngài nói rằng, với địa vị là một Tăng sĩ Phật Giáo 
ngài muốn cổ võ sự hòa thuận giữa các tôn giáo, tất 
cả những tôn giáo chủ yếu trên thế giới đều rao giảng 
thông diệp giống nhau, vì vậy sự hòa hợp giữa các tôn 
giáo là điều có thể thực hiện được. 

Trong ngày thứ 3 của cuộc viếng thăm Toronto, Đức 
Dalai Lama dự một nghi lễ chúc tụng ngài được trường 
thọ và, sau đó ngài diễn thuyết những bài pháp thuộc 
về Phật Giáo Tây-Tạng tại Trung Tâm Văn Hóa Tây- 
Tạng ở Toronto. Chương trình được khởi sự bằng một 
nghi lễ chúc thọ do Hội Ái Hữu Tây-Tạng Ở Toronto 
bảo trợ. Trong lời đáp từ, Đức Dalai Lama cảm tạ cộng 
đồng di dân Tây-Tạng gồm những đồng hương có tình 
liên hệ mật thiết với ngài. 

Trong số những bài thuyết pháp Đức Dalai Lama 
giảng về 7âm Bồ Đề (Bodhicitta) và về Sự Phát Sinh 
của Tâm Thúc Tỉnh (Generation of Awakening Mind). 
Ngài nói bao quát về Triết Học Phật Giáo và phương 
pháp mà Phật tử nên thực hành để thực hiện những mục 
tiêu cao thượng theo đúng giáo pháp. Ngài khuyên Phật 
tử đừng chỉ trông cậy vào lòng tín ngưỡng của mình mà 
hãy cố gắng tinh tấn khảo cứu tường tận để thấu hiểu 
những giáo lý. Ngài nói thêm rằng, các giới Phật tử hãy 
coi những kinh sách như là những tài liệu để tu tập, 
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thay vì tôn thờ những kinh sách đó. Ngài khuyên Phật 
tử hãy cố gắng thấu hiểu Phật Pháp căn bản do Đức 
Phật khai thị để thực hành một cách đúng cách. 

Đức Dalai Lama cũng dạy thêm rằng, tất cả những 
tông phái Phật Giáo Tây-Tạng đều phát xuất từ truyền 
thống của Đại Học Viện (Mahavihara) Nalanda ở Ẩn- 
Độ thời xưa và, tất cả những đại sư Tây- Tạng đều chịu 
ảnh hưởng từ những đại sư của Đại Học Viện Nalanda. 

Đức Dalai Lama nói thêm rằng, ngài chỉ là một 
người loan truyễn thông điệp “bất hại” (ahimsa) và hòa 
hợp tôn giáo trong tư tưởng truyền thống của Ấn- Độ. 


6. Phật Giáo Ở TP Toronto Và Vùng Phụ Cận 


Thành Phố Toronto là nơi gồm có 75 phần trăm 
tổng số Phật tử của tỉnh bang Ontario. 

Trong hai thập niên cuối thế kỷ 20 đã có hơn 
400,000 di dân và người tỊ nạn từ các nước Á-Châu 
đến định cư trong thành phố Toronto và Vùng Phụ Cận 
(toàn thể khu vực rộng lớn này được gọi là Greater 
Toronto Area: bao gồm thành phố Toronto và những 
quận hạt xung quanh). Đây là vùng thành thị có mật độ 
dân cư cao nhất của Canada. Theo cuộc kiểm tra dân số 
năm 2011, trong khu vực này có dân số tổng cộng gồm 
6,054,191 người. 

Toronto và Vùng Phụ Cận được coi là “/rung tâm 
thành thị đa sắc tộc” (multethnic urban centre) lớn 
nhất của Canada. Trong những năm cuối thế kỷ 20 và 
đầu thế kỷ 21, đã có nhiều di dân đến cư ngụ trong vùng 


6 Many Petals ofthe Lotus: Five Asian Buddhist Communities In 
Toronto, Janet McLellan, Ủniversity of Toronto Press, 1999, 
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này từ Đông-Á-Châu, Phi Châu, Trung-Đông, Ấn-Độ, 
Pakistan, Đông Âu. Đa số di dân Á-Châu gồm những 
người Trung-Hoa đến từ Hong Kong, Trung Quốc và 
Đài Loan và, những di dân Việt-Nam, Cambodia, Lào, 
Sri Lanka, Nhật-Bản, Đại Hàn, Miến Điện. 


Giống như hầu hết các nhóm sắc tộc khác, những 
di dân và người tị nạn đến từ Á-Châu đã trông cậy vào 
những tổ chức và cơ sở tôn giáo của họ để được trợ 
giúp, trong thời gian mới đến Canada, để thích nghi 
với đời sống mới ở đây. Ngày nay trong khắp tỉnh bang 
Ontario có tổng cộng 107 cơ sở Phật Giáo, gồm những 
chùa, tu viện, trung tâm thiền quán và trung tâm tu học 
thuộc tất cả những tông phái Phật Giáo khác nhau.” 

Trong thời gian từ cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thập 
niên 1960, người Canada gốc Âu-Châu hiểu biết rất ít 
về những giáo lý và triết học Phật Giáo, họ chỉ nghe 
nói về Phật Giáo qua những di dân gốc Nhật-Bản. Sau 
khi chính phủ Canada ban hành những cải tổ về luật 
di trú trong năm 1967, đã có những làn sóng di dân 
gồm Phật tử từ Đại Hàn, Hongkong, Đài Loan, Trung 
Quốc, Sri Lanka, Miến Điện, Tây-Tạng, Nepal, Ẩn- 
Độ và Thái Lan, bắt đầu đến định cư trong thành phố 
Toronto và Vùng Phụ Cận. Từ cuối thập niên 1970, đã 
có những đợt sóng người tị nạn đông đảo đến định cư ở 
Toronto và Vùng Phụ Cận từ Việt-Nam, Cambodia và 
Lào, khiến cho số Phật tử trong vùng này tăng cao. Sau 
đó lại có thêm nhiều di dân Phật tử từ những nước nói 
trên đến Canada trong những chương trình đoàn tụ gia 
đình và thân nhân bảo trợ. 


7 http:/www.buddhanet.info/wbd/province.php?province_1d=1§ 
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Với nếp sống hiền hòa cố hữu của Phật tử, những 
cộng đồng di dân Á Châu đã không bị người bản xứ 
sốc Âu-Châu kỳ thị. Trái lại, các nhà xã hội học thấy 
rằng, các cộng đồng Phật Giáo gốc Á-Châu đã đóng 
góp xứng đáng vào xã hội Canada, vì họ mong muốn 
thăng tiến và trở thành những công dân tốt, sau khi đến 
đây từ những nước nghèo và chậm tiến, trong khi họ đã 
chịu ảnh từ những giáo lý rất đạo đức như từ bị, vị tha, 
vô ngã của Đạo Phật. Trong thời gian đó có thêm một 
số yếu tố khiến cho người Canada bản xứ gốc Âu-Châu 
có thiện cảm với Phật Giáo như: 

I1- Đức Dalai Lama được tặng Giải Nobel Hòa Bình 

trong năm 1969; 

2- Một số ngôi sao điện ảnh và ca sĩ người Tây 
phương nồi tiếng đã trở thành Phật tử; 

3- Những phim xi-nê nổi tiếng về Phật Giáo như 
cuốn phim có nhan đề là “7ïểu Phật” (Little 
Buddha), thực hiện năm 1993, kế chuyện về 
cuộc tìm kiếm Hóa Thân của một Lama Tây- 
Tạng; phim “Bảy Năm Ở Tây-Tạng” (Seven 
Years In Tibet), thực hiện năm 1997, thuật lại câu 
chuyện có thật của nhà leo núi và văn sĩ người 
Áo Heinrich Harrer, ông đã sống 7 năm ở Tây- 
Tạng và là bạn của Đức Dalal lama trong thời 
gian Trung Cộng xâm chiếm Tây-Tạng; phim 
“Kundun” (Hóa Thán) thực hiện năm 1997 thuật 
lại tiêu sử của Đức Dalai Lama đời thứ 14 từ năm 
1937 tới năm 1959; 


4- Những hoạt động và sách của Thiền Sư Thích 
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KEANU CHRIS BRIDGET 
REEVES ISAAK FONDA 


°A TRIUMPHI” 


THIS EXTRAORDINARY ADVENTURE STARTS SOONI 


Phim Litle Buddha, Phữn Kundun, 
thực hiện năm 1993 thực hiện năm 1997 


Nhất Hạnh đã thu hút nhiều người Canada gốc 
Âu Châu. 

Trong những thập niên gần đây, Phật Giáo ở Toronto 
cũng đã có những nhóm tân Phật tử không thuộc những 
tông phái kỳ cựu và họ đã phối hợp giữa những giáo lý 
và phong cách tu hành của Nam Tông và Bắc Tông. 
Trong số đó có những nhóm Phật tử người Canada bản 
xứ gốc Âu-Châu và, họ coi trọng sự thực hành thiền 
quán và chánh niệm. Một số sinh viên và học giả của 
một số trường đại học ở Toronto cũng đã quan tâm 
nghiên cứu về Phật Giáo hoặc thực hành thiển quán và 
thực tập chánh niệm. 


8 Many Petals ofthe Lotus: Five Asian Buddhist Communities In 
Toronfo, Janet McLellan, Ủniversifty of Toronto Press, 1999, 
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Ngôi chùa đầu tiên ở Toronto được Phật tử gốc 
Nhật-Bản thiết lập trong năm 1946. Đa số những chùa 
và tổ chức Phật Giáo còn lại của di dân Á-Châu đã 
được thành lập từ cuối thập niên 1970. Ngoài ra, còn 
có tổ chức “Trung Tâm Đạo Pháp Canada” (Dharma 
Centre of Canada) của người bản xứ gốc Âu-Châu được 
thành lập ỏ Toronto trong năm 1966. Con số chùa và 
tổ chức Phật Giáo của di dân Á-Châu đã tăng dần dần 
cùng với đà tăng trưởng của tổng số di dân Phật tử, khi 
có những người từ Á-Châu mới nhập cư hoặc sang đây 
theo diện đoàn tụ gia đình. 

Những cộng đồng Phật Giáo ở Toronto có số Phật 
tử khác xa nhau về tầm cỡ nhỏ hoặc lớn và cách tổ 
chức thành đoàn thể. Có những nhóm Phật tử chỉ gồm 
dưới một trăm người, trong khi có những tu viện gồm 


Thiên Đường của Dharma Centre oƒ Canada, Trung Tâm 
Đạo Pháp của Phật tử góc Âu Châu ở Toronto 
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hàng trăm thành viên, thí dụ như tu viện của Indian 
Ambedkar Mission của Phật tử Ân-Độ và tu viện West 
End Buddhist Centre của Phật tử Sri Lanka. Hầu hết 
những tổ chức Phật Giáo của người bản xứ gốc Âu-Châu 
ở Toronto đều có tầm cỡ nhỏ, trong đó có những nhóm 
Phật tử thực hành những giáo lý của Nam Tông và họ 
không có liên hệ với những ngôi chùa ở địa phương và 
những nhóm Phật tử thực hành những giáo lý của Kim 
Cang Thừa. Còn có những nhóm Phật tử bản xứ thực 
hành những giáo lý của Thiền Tông Nhật-Bản hoặc 
Thiền Tông Tào Khê Đại Hàn hay Thiền Chánh Niệm 
của thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Những ngôi chùa cỡ trung bình của di dân Á-Châu 
ở Toronto thường cung ứng những khóa lễ cho các cộng 
đồng tùy theo sắc tộc, với tổng số Phật tử từ khoảng một 
ngàn cho tới vài ngàn. Trong số đó có những ngôi chùa 
Nam Tông của di dân Sri Lanka, Miến Điện, Thailand, 
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Cambodia và Lào; những ngôi chùa Đại Thừa của di 
dân gốc Nhật-Bản, Đại Hàn và Việt-Nam. 

Trong những năm cuối thế kỷ 20, cộng đồng Phật 
Giáo Đại Thừa lón nhất trong thành phố Toronto và 
Vùng Phụ Cận là của di dân gốc Trung-Hoa đã đến 
Canada từ Hongkong, Đài Loan, Malaysia, Singapore 
và những người tị nạn gốc Hoa từ các nước Đông Nam 
Á và Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Phật Giáo gốc 
Trung-Hoa ước tính trong thành phố Toronto và Vùng 
Phụ Cận có hơn 200,000 Phật tử gốc Hoa và họ có 
những ngôi chùa và tu viện lớn gồm cả hàng chục ngàn 
Phật tử ở mỗi nơi; ngoài ra, họ còn có nhiều đoàn thể 
và tổ chức của Cư sĩ. 

Theo thống kê của chính phủ, năm 1991, trong 
thành phố Toronto và Vùng Phụ Cận có 48,385 Phật 
tử. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng, đây là con 
số thiếu chính xác, con số đích thực còn cao hơn nhiều. 
Trong năm 1992, các giới Phật Giáo của cộng đồng di 
dân Việt Nam nói rằng, tổng số Phật tử của cộng đồng 
ở Toronto và Vùng Phụ Cận gồm hơn 50,000, trong khi 
số thống kê của chính phủ nói rằng Phật tử gốc Việt 
trong vùng này là hơn 20,000. Những con số thống kê 
thiếu chính xác đó cũng áp dụng cho những cộng đồng 
Phật tử thuộc các sắc tộc khác, như Cambodia, Lào và 
Miến Điện. 

Theo nhà nghiên cứu Janet McLellan, vào cuối thế 
kỹ 20 ở Toronto và Vùng Phụ Cận có hơn 250,000 Phật 
tử.° Bây giờ là năm 2017, tổng số Phật tử trong vùng này 


9_ Many Petals ofthe Lotus: Five Asian Buddhist Communities In 
Toronto, Janet McLellan, Ủniversity of Toronto Press, 1999, 
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chắc chắn đã tăng cao hơn con số 250,000. Nguyên nhân 
của những số thống kê thiếu chính xác là vì: 

1- Nhiều người gốc Hoa khai là tín đồ Không Giáo 
trong khi họ cũng là Phật tử; 

2- Nhiều ngôi chùa xác định số Phật tử của họ 
băng cách đếm con số của những gia đình, trong 
khi mỗi gia đình gồm có nhiều người cùng là 
Phật tử; 

3- Có nhiều người gốc Á-Châu không khai là Phật 
tử trong khi họ thường đi lễ chùa vào những dịp 
lễ Phật Giáo, như Đại Lễ Phật Đản, Đại Lễ Vu 
Lan, Tết Nguyên Đán, tương tự như những tín 
đồ Ki-Tô-Giáo chỉ đi lễ nhà thờ vào những dịp 
LỄ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, đám cưới và tang 
lễ trong nhà thờ. 


7. Hợp Tác Giữa Các Tông Phái Phật Giáo 
Trong Thành phố Toronto Và Vùng Phụ Cận 

Các tông phái Phật Giáo ở Toronto Và Vùng Phụ 
Cận thường hợp tác với nhau trong tình thân hữu. Trong 
những năm cuối thập niên 1970, các đoàn thể Phật Giáo 
trong thành phố Toronto và Vùng Phụ Cận bắt đầu liên 
lạc với nhau và họ đề nghị thành lập một Liên Hội. Tới 
năm 1979, 16 đoàn thể Phật Giáo trong vùng này liên 
kết và thành lập Liên Hội Phật Giáo Toronto (Toronto 
Buddhist Federation) với mục đích phối trí những hành 
hoạt Phật sự và cung cấp trụ sở để cùng nhau chia sẻ 
những điểm trong văn hóa Phật Giáo. 

Các thành viên của Liên Hội đã hợp tác với nhau 
lần đầu tiên để tổ chức Đại Lễ Phật Đản trong năm 
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Tổ chức của Phật tử gốc Ẩn-Độ ở Toromto (hip:/www 
ambedkarmission.com/) 


1980 ở thành phố Toronto với hơn 1,000 đại biểu thuộc 
những đoàn thể Phật Giáo của các cộng đồng Á Châu 
và những cộng đồng Phật tử người Tây phương thuộc 
12 quốc gia trên thế giới. Tới năm 1987, số đoàn thể 
Phật Giáo cùng cử hành Đại Lễ Phật Đản ở Toronto 
tăng lên 2l nhóm và tới năm 1990 tăng lên 28 nhóm, 
và tới năm 1994 tăng lên 35 nhóm. 


Hình bản đô các bang Canada 
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Đại Lễ Phật Đản 
luôn luôn là dịp để các 
đoàn thể thuộc mọi 
tông phái Phật Giáo của 
những cộng đồng sắc 
tộc khác nhau cùng cử F CN NƯỆN 
hành ở Toronto. Trong —_ ômmunlueyÏn loroato 
dịp này, ngoài những \ 1ÿ 
nghi lễ tôn giáo còn có Á ự toan 
những cuộc trình diễn XC anccMcleln 
ca, vũ, nhạc của mỗi é1 ` 
sắc dân và kết thúc bằng 
một bữa tiệc chay. Một 
số dịp Đại Lễ Phật Đản Hình bìa sách “Many Petals of 
đã được bảo trợ bởi Hội ;pe 1ous: Five Asian Buddhist 
Nghiên Cứu Phật Giáo Cozmmmunities in Toromo, ” tác 
của đại học University 8i Janet McLellan, Universify 
of Toronto và được cử oƒ Toronto Press, 1999. 
hành trong khuôn viên 
của trường đại học này. 
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Ghi Chú: Hầu hết những dữ kiện trong chương này 
đều căn cứ vào cuốn sách “Many Petals oƒ the Lotus: 
tFive Asian Buddhist Communifties in Toronfo” của nhà 
nghiên cứu Janet McLellan, do University of Toronto 
Press xuất bản năm 1999. 
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T rung Tăm Văn Hóa Phật Giáo Sri Lanka ở Toronio. 
Nguồn: hftp:/wwwwestendbuddhist.com/webtInc/index. 
php/Image-gallery 


khoe Fai 864 Cu) $odgy 
WWEST-END BUDDHIST 
| | b CULTURAL CENTRE IE38«8 
1Ukee 2uead.lip: Ổkgin and fieex £nẢ 


~ịi 
ÁN ^ 


Đám cưới tại Chùa Phật Quang Sơn của cộng đồng di dân 
Trung-Hoa ở Toronfo 


CHƯƠNG VI 


1. Phật Giáo Của Di Dân Nhật-Bản Ở 
Thành Phố Toronto Và Vùng Phụ Cận 

Vì sự thù nghịch của Nhật-Bản đối với các nước 
Tây phương trong Thế Chiến Thứ Hai cho nên di dân 
và Phật tử gốc Nhật ở Canada đã phải trải qua những 
kinh nghiệm đắng cay trong thời chiến tranh. Không có 
cộng đồng sắc dân thiểu số nào khác ở Canada đã bị đối 
xử khắc nghiệt như vậy. 

Trong thời Thế Chiến Thứ Hai, hơn 23,000 người 
Canada gốc Nhật-Bản trong tỉnh bang British Columbia 
đã bị chính phủ đưa vào những trại quản thúc, hoặc bị 
cưỡng bách thiên cư tới những vùng miền Đông; hậu 
quả là những gắn bó và tình liên đới trong các cộng 
đồng của họ đã bị tan rã. Những tổ chức và đoàn thể 
của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản ở miền tây Canada 
bị xáo trộn hầu như hoàn toàn - trước đó những đoàn 
thể Phật giáo này là nòng cốt của những cộng đồng di 
dân. Những tình cảnh khó khăn và sự xáo trộn đó đã 
khiến cho Phật tử Canada gốc Nhật phải cố gắng thích 
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ứng với nghịch cảnh và tái xác định địa vị của họ với tư 
cách là người Canada gốc Nhật và là Phật tử trung kiên 
với đạo pháp. 

Do chính sách của Triều Đại Minh Trị khuyến khích 
dân chúng Nhật đi định cư ở Nam và Bắc Mỹ Châu, 
nhiều di dân Nhật đã di cư sang Canada và định cư thành 
cộng đồng trong vùng duyên hải phía nam tỉnh bang 
British Columbia từ năm 1687. Trong những năm sau 
đó, nhiều phụ nữ từ Nhật Bản sang đây lập gia đình với 
di dân và mức sinh sản gia tăng, giúp cho cộng đồng di 
dân Nhật ngày càng lớn hơn và ổn định hơn. Vì họ sống 
tụ tập khá đông trong một số địa phương, đồng thời họ 
phát đạt về kinh tế, cho nên những cộng đồng di dân Á 
Châu đầu tiên này đã khiến cho nhiều người bản xứ gốc 
Âu-Châu ganh ghét và dẫn tới những hành động kỳ thị 
chủng tộc. Trong năm 1895 di dân gốc Nhật bị chính 
phủ Canada tước mất một số quyền công dân. Những kỳ 
thị về luật pháp, kinh tế và xã hội đã khiến cho di dân 
Nhật và con cháu họ trở thành “công dân hạng nhì.” 


Trong thời gian mới đến Canada định cư, những di 
dân Nhật Bản sống rải rác và ở trong tình trạng bất ổn 
định vì họ chưa kết hợp thành cộng đồng chặt chẽ. Dân 
chúng ở mọi nơi trên thế giới thường cần có những biểu 
tượng hợp quần, hiển nhiên, trong số đó quan trọng 
nhất là những cơ sở tôn giáo. Trong thời gian mới đến 
Canada định cư, di dân Nhật luyến nhớ những nghi thức 
Phật Giáo trong những đám tang, đám cưới và những lễ 


1 Many Petals of the Lotus: FIve Asian Buddhist Communiftles In 
Toronfo,” Janet McLellan, Ủniversity of Toronto Press, 1999, 
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hội như Đại Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan... Vì vậy, họ cần 
có những ngôi chùa. 

Cuối năm 1904, một nhóm di dân Nhật trong thành 
phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, lập kế 
hoạch xây chùa và thỉnh một vị tăng sĩ từ Nhật-Bản 
sang trụ trì. Trong năm 1905, Thây Senju Sasaki trở 
thành tăng sĩ đầu tiên từ Nhật-Bản sang Canada để xiển 
dương chánh pháp. Tới năm 1909, chính phủ Canada 
chính thức công nhận Tịnh Độ Chân Tông như là một 
tôn giáo, do đó các tu sĩ của tông phái này được quyền 
cử hành những nghi thức trong tang lễ và những nghi lễ 
khác. Khi những cộng đồng di dân Nhật tiếp tục gia tăng, 
họ xây thêm chùa trong tỉnh bang British Columbia và 
tỉnh bang Alberta, rồi thỉnh chư tăng từ Nhật-Bản sang 
Trụ trì hoặc làm Viện chủ. Ngoài những công tác tôn 
giáo, các vị Tăng sĩ cũng điều hành những lớp học Anh 
ngữ, thành lập những đoàn thể thanh thiếu niên Phật 
tử, những hội phụ nữ Phật tử. Họ sẵn sàng giúp đỡ các 
thành viên trong cộng đồng khi trong gia đình có đám 
tang, có người lâm bệnh, túng thiếu tài chánh, hoặc gặp 
những vấn đề trong đời sống gia đình v.v... 

Trước Thế Chiến Thứ Hai, những ngôi chùa Tịnh 
Độ Chân Tông ở Canada được coi như là những trung 
tâm tương trợ cộng đồng. Các chùa cung ứng một 
phần quan trọng trong đời sống văn hóa và cội nguồn 
Nhật Bản của di dân và những thế hệ con cháu ra đời 
ở Canada. Những dịp lễ Phật Giáo, nhất là LỄ Vu Lan 
hằng năm tưởng niệm gia-tiên, giúp cho họ duy trì 
huyết thống gia đình gắn bó. Những lễ hội Phật Giáo 
cũng giúp củng cố tình thân hữu giữa những tín đồ Tịnh 
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Độ Chân Tông. Những ngôi chùa được Phật tử coi như 
là những trung tâm văn hóa, giáo dục, và xã hội. Các 
chùa thường có những lớp học Nhật ngữ và giảng về 
những giá trị văn hóa Nhật-Bản cho trẻ em để giúp các 
em khỏi quên nguồn gốc. 


2. Phật Giáo Trong Thời Gian Di Dân Nhật Bị 
Quản Thúc 

Sau khi Nhật-Bản bất ngờ oanh tạc Trân Châu Cảng 
(Pearl Harbor) ở Hawaii ngày mùng 7 tháng I2 năm 
1941, chính phủ Canada ra lệnh cấm tất cả những hoạt 
động tại những chùa của Tịnh Độ Chân Tông, ngoại trừ 
những tang lễ. Trong thời gian di dân gốc Nhật trong 
vùng duyên hải tỉnh bang British Columbia bị đưa tới 
những trại quản thúc, những chùa và đoàn thể Phật 
Giáo trong tỉnh bang này bị ngưng hoạt động và giải 
tán, trong khi các tu sĩ bị giam giữ trong trại quản thúc 
giống như tù-binh.? 

Các Phật tử Tịnh Độ Chân Tông thường mang theo 
bệ thờ Phật A-Di-Đà của gia đình họ đến những trại 
quản thúc. Nghi thức tụng niệm Phật A-Di-Đà hằng 
ngày đã giúp cho nhiều Phật tử gốc Nhật cảm thấy được 
an ủi trong thời gian bị giam giữ. Trong một trại quản 
thúc dành cho Phật tử có một bệ thờ Phật khá đây đủ 
giống như trong một ngôi chùa, đồng thời cũng có 3 
vị tu sĩ bị quản thúc và họ thường cử hành các khoá lễ 
Phật, tụng kinh... Một nữ Phật tử thuộc thế hệ thứ nhì 
bị giam trong trại đó đã thuật lại rằng, thân mẫu bà đi 
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lễ để tạ ơn Đức Phật đã gia hộ cho mọi người trong gia 
đình bị giam trong cùng một trại và được nghe chư tăng 
thuyết giảng Phật pháp. 


3. Phật Giáo Ở Toronto Thời Hậu Chiến 


Sau khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc, trong năm 
1946, Phật tử Nhật ở Toronto thành lập Hội Truyền Bá 
Phật Giáo Canada (Nhật ngữ: Canada Bukkyo Fukyo 
Zaidan) và gửi thư thông tin (newsletters) đến những 
vùng có nhiều người Canada gốc Nhật từng bị quản 
thúc, để thông báo về những sinh hoạt Phật Giáo trên 
toàn quốc. Trong nỗ lực phục hồi Phật Giáo, trong khi 
thiếu vắng những tu sĩ, các cư sĩ thuộc thế hệ di dân 
thứ nhất đã tình nguyện đảm nhiệm những nghi thức 
Phật giáo quan trọng trên toàn quốc. Trong thời gian 
đó những khóa LỄ Vu Lan là lễ hội được Phật tử Nhật 
rất coi trọng thường được cử hành tại những tư gia. Các 
giới Phật tử Phật Giáo Canada gốc Nhật-Bản thường 
đảm nhiệm những nghi thức lễ Phật nếu không có sự 
hiện diện của các vị tu sĩ. 

Ngày nay trong thành phố Toronto và vùng phụ cận 
có những tổ chức Phật Giáo của người bản xứ gốc Âu- 
Châu và họ thường là những đoàn thể Phật tử không 
có chùa hoặc tu viện chính thức. Một số đoàn thể Phật 
Giáo biệt lập của di dân Á-Châu và người bản xứ thường 
tham gia những sinh hoạt của Hội Phật Giáo Toronto, 
thí dụ như những chương trình dạy Phật pháp ngày Chủ 
Nhật dành cho giới thanh thiếu niên. 


Hội Phật Giáo Toronto của di dân Nhật đã có nhiều 
công đức yểm trợ cho những tổ chức Phật Giáo khác 
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Những sinh hoạt của Phật tử tại chùa của Hội Phật Giáo 
Toronfo 


trong thành phố và vùng phụ cận. Hội này là một trong 
những thành viên sáng lập của Liên Hội Phật Giáo 
Canada (Buddhist Federation of Canada) trong năm 
1979, về sau đổi tên thành Hội Đồng Phật Giáo Canada 
(Buddhist Council of Canada). Hội thường xuyên đóng 
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góp công đức vào những sinh hoạt Phật sự của các cộng 
đồng Phật tử trong thành phố Toronto và vùng phụ cận 
và thường sẵn sàng cho các tổ chức Phật Giáo khác 
mượn trụ sở để sinh hoạt, thí dụ như Hội Ambedkar của 
Phật tử Ấn-Độ. 


Hằng tuần vào Chủ Nhật tại ngôi chùa và cũng là 
trụ sở của Hội Phật Giáo Toronto có những khóa lễ và 
lớp dạy thiển quán bằng Anh ngữ dành mọi giới Phật 
tử và, những khóa lễ và lớp dạy thiển quán hàng tháng 
bằng Nhật ngữ. Vào những Chủ Nhật thứ nhất và thứ 
ba mỗi tháng có những chương trình dạy Phật pháp dễ 
hiểu kèm với những tiết mục vui dành cho trẻ em để 
khuyến khích và tập luyện cho các em lối sống từ bị, 
vô ngã. 


4. Trung Tâm Thiền Toronto 


Trung Tâm Thiền 
Torono là tổ chức Phật 
Giáo Thiền tông kỳ cựu 
nhất ở Canada, được Thiền 
Sư người Mỹ Roshi Philip 
Kapleau thành lập trong năm 
1967 để cung ứng một môi 
trường thích nghi cho những 
Phật tử muốn học và thực 
hành thiền quán. Sứ mạng 
của trung tâm là giúp mọi 
chúng sanh giải thoát khổ 
đau và hoan nghênh những 7Øên % Roshi Philip 
ai muốn học hỏi và tu tập để Kapleau 
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Thiên sinh của Trung Tâm Thiển Toronto 


sống với trí huệ, tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả trong 
đời sống hằng ngày. Trong những Phật sự của trung 
tâm có những chương trình dạy Phật pháp cho tù nhân, 
những chương trình cứu đói, những công tác cứu trợ 
nạn nhân thiên tai ở Canada và ở ngoại quốc. 

Trung Tâm Thiển Toronto đã khởi đầu như là một 
lớp học thiển quán trong một ngôi nhà thuê mướn. 
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Thiên đường của Trung Tâm Thiên Toronto 


94 THÍCH VIÊN LÝ s LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TẠI CANADA 


Những người đầu tiên giúp thành lập Trung Tâm Thiền 
Toronto gồm mọi giới Phật tử và thiển sinh. 

Chỉ trong một thời gian ngắn các thiển sinh của 
trung tâm đã quyên góp để mua một ngôi nhà trong 
thành phố và thành lập một Thiền Đường. Nhưng sau 
đó thiền đường này lại quá nhỏ đối với sự gia tăng số 
hội viên và thiển sinh, vì vậy họ lại mua và di chuyển 
tới một ngôi nhà lớn hơn, với sự phát tâm cúng dường 
của các hội viên. Tới năm 1985, trụ sở của trung tâm lại 
di chuyển lần nữa tới địa điểm hiện thời, kế cận Công 
Viên High Park Gardens, nhờ sự phát tâm cúng dường 
nhiệt thành của các hội viên và thân hữu. 


Trong những năm qua tăng-đoàn của Trung Tâm 
Thiền Toronto đã tân trang trụ sở, làm đẹp thêm cho 
những hoa viên xung quanh, thiết lập thêm một gian 
phòng tham thiển với một bệ thờ được thiết kế theo 
kiểu Nhật-Bản. 


CHƯƠNG VII 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ở 
THÀNH PHÔ TORONTO VÀ VÙNG PHỤ CẬN 


1. Cộng Đông Người Việt Nam Ở Toronto Và 
Vùng Phụ Cận 

Theo thống kê năm 2011, trong Tỉnh Bang Ontario, 
miễn Trung Canada có 100,500 người gốc Việt Nam, 
trong số đó có 70,725 người sinh sống trong thành phố 
Toronto và Vùng Phụ Cận.' 


Trước năm 1975, những người Việt Nam đầu 
tiên đến Toronto gồm những sinh viên từ miền Nam 
Việt-Nam sang Canada du học trong thập niên 1950, 
do chính phủ Canada cấp học bổng theo Kế Hoạch 
Colombo (Colombo Plan). Sau đó, trong suốt thập niên 
1960 và đầu thập niên 1970, có thêm nhiều sinh viên 
Việt-Nam đến đây du học tự túc. Nhiễu người trong số 
này ở lại Canada sau khi tốt nghiệp, thay vì trở về nước. 


Many Petals of the Lotus: Five Asian Buddhist Communities In 
Toronto, Janet McLellan, Ủniversity of Toronto Press, 1999, 
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Trong năm 1972, một nhóm sinh viên Việt-Nam 
thành lập Hội Ái Hữu Việt Kiều Toronto, đến năm 
1986 hội này đổi tên thành Hội Người Việt Toronto. 

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, chính phủ Canada 
nhận 4,572 người tị nạn từ Việt-Nam, trong số đó có 
865 người đến định cư trong Tỉnh Bang Ontario. 


Kế đó, từ năm 1976 tới năm 1978, chính phủ Canada 
nhận thêm 9,060 người tỊ nạn thuộc 3 sắc dân Việt- 
Nam, Cambodia và Lào, nhiều người trong số này đến 
định cư trong thành phố Toronto và Vùng Phụ Cận.? 


Từ năm 1979 tới năm 1982, có khoảng 12,000 người 
tị nạn Việt-Nam đến định cư trong vùng này. 

Trong năm 1986, tổng số người gốc Việt Nam ở 
Toronto Và Vùng Phụ Cận đã tăng lên tới khoảng 
30,000 - trong số này có nhiều người Việt gốc Hoa. 

Trong suốt thập niên 1980, có thêm nhiều người 
Việt Nam đến Canada trong những chương trình đoàn 
tụ gia đình. 


Tới năm 1969, Toronto và Vùng Phụ Cận là nơi 
có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất trên toàn quốc 
Canada, gồm hơn 50,000 người.3 Đồng thời, có nhiều 
người Việt Nam từ những vùng khác trên toàn quốc 
Canada di chuyển đến Toronto và Vùng Phụ Cận. 

Theo thống kê năm 2011, Toronto và Vùng Phụ 
Cận có 70,725 người gốc Việt Nam sinh sống. 


2 Many Petals of the Lotus: FIve Asian Buddhist Communities im 
Toronfo, Janet MeLellan, Ủniversify of Toronto Press, 1999, 

3 https:/en.wikipedia.org/wik1/Vietnamese_ Canadians_1n_the_ 
Greater_Toronto_ Area 
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2. Phật Giáo Việt-Nam Ở Toronto Và Vùng 
Phụ Cận 

Từ cuối thập niên 1970, một số tổ chức Phật Giáo 
và Chùa, Tu viện của người Việt Nam ở Toronto và 
Vùng Phụ Cận bắt đầu được thành lập. Ngoài những 
công tác Phật sự, những tổ chức Phật Giáo và tự viện 
đó đã có những trợ giúp cho cộng đồng người tị nạn 
Việt-Nam trong thời gian mới đến định cư. Họ trợ giúp 
cho cộng đồng qua những chương trình tương trợ, làm 
trung gian tiếp xúc với chính quyền địa phương, đồng 
thời giúp bảo tôn truyền thống văn hóa đặc thù của 
dân tộc. Do ảnh hưởng từ truyền thống và giáo lý Phật 
Giáo, người Việt Nam ở Toronto và Vùng Phụ Cận đã 
cố gắng thăng tiến mọi phương diện trong đời sống của 
chính họ và của toàn thể cộng đồng. Phật Giáo đã cung 
ứng một nên tảng cho cộng đồng di dân Việt-Nam ở 
đây để họ tiếp tục bảo tổn truyền thống văn hóa và di 
sản giá trị của dân tộc được mang theo từ quê hương." 


Năm 1976, Phật tử Việt-Nam ở Toronto đã thuê một 
căn nhà trong thành phố để thành lập Niệm Phật Đường 
Chân Như. Thượng Tọa Thích Giác Đức đã đến chứng 
minh, thuyết giảng và cử hành lễ an vị Phật cho niệm 
Phật đường này.Š Sau đó, hàng tuần có những khóa lễ 
được cử hành tại đây. 

Tới đầu thập niên 1990, có 4 ngôi chùa của Phật tử 
Việt-Nam được thành lập ở Toronto và Vùng Phụ Cận, 


4 Many Petals ofthe Lotus: FIve Asian Buddhist Communities In 
Toronfo, Janet McLellan, Ủniversity of Toronto Press, 1999, 

5 Many Petals of the Lotus: Five Asian Buddhist Communitles in 
Toronto, Janet McLellan, University of Toronto Press, 1999, 
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gồm Chùa A Di Đà, Chùa Hoa Nghiêm, Chùa Linh Sơn 
và Chùa Vạn Đức; đồng thời, Hội Phật Giáo Việt-Nam 
(Vietnamese Buddhist Association) cũng được thành 
lập. Tới năm 1997, trong thành phố Toronto và Vùng 
Phụ Cận có thêm những ngôi chùa khác của cộng đồng 
Phật tử Việt-Nam, trong số đó có những chi nhánh địa 
phương của những ngôi chùa chính trong thành phố 
Toronto. Hàng năm, những ngôi chùa này đều cử hành 
những dịp lễ chủ yếu, như Đại LỄ Phật Đản, Đại LỄ Vu 
Lan và Tết Nguyên Đán. Trong những dịp này thường 
có chư Tăng Ni và Phật tử người Canada bản xứ tham 
dự. Trong LỄ Lạc Thành của Chùa Hoa Nghiêm năm 
1992, có sự hiện diện của chư Tăng thuộc những cộng 
đồng Phật Giáo khác ở Toronto và từ Montreal, Ottawa 
và Hoa Kỳ. 

Chư Tăng từ những tỉnh bang khác, hoặc từ Hoa-Kỳ 
và Âu-Châu, thường đến thuyết pháp và đảm nhiệm 
những chương trình giảng dạy Phật pháp tại những chùa 
Việt-Nam ở Toronto và Vùng Phụ Cận. Các chùa Việt- 
Nam thường tương trợ lẫn nhau hoặc giúp đỡ những tổ 
chức của người Việt Nam ở Toronto và Vùng Phụ Cận, 
như quyên góp tài chánh cho những quỹ trùng tu chùa 
viện, hoặc những chương trình yểm trợ chư Tăng mới 
thọ giới, hoặc cho mượn nơi để tổ chức những buổi lễ 
VĂ¿ 


6 Many Petals ofthe Lotus: Five Asian Buddhist Communities In 
Toronfo, Janet McLellan, Ủniversify of Toronto Press, 1999, 
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3. Những Ngôi Chùa Việt-Nam Kỳ Cựu Nhất ở 
Toronto Và Vùng Phụ Cận 


«e Chùa A-Di-Đà 

Chùa A-Di-Đà được thiết lập trong năm 1977 do 
công đức từ những đệ tử thân cận của Trưởng lão Hòa 
Thượng Thích Tâm Châu. Hòa Thượng đã từ Montreal, 
Tỉnh Bang Quebec, đến chứng minh LỄ Lạc Thành và 
đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tinh thần của chùa này, 
sau đó, mỗi năm ngài đều thường từ Quebec đến đó 
để Phật sự. Chùa A-Di-Đà thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Việt-Nam Trên Thế Giới do Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Tâm Châu, Thượng Thủ của Giáo Hội thành lập 
và đặt trụ sở tại Tổ Đình Từ Quang ở Montreal, với 
nhiều chi hội ở Canada, Hoa-Kỳ, Pháp và Úc Châu. Tại 
Chùa A-Di-Đà có nhiều Phật tử đã sang Canada trước 
năm 1975, đa số là những người du học. 

Trong thời gian mới thành lập, Chùa A-DI-Đà chưa 
có chư Tăng thường trụ, do đó những khóa lễ Phật 
thường do các Phật tử tại gia đảm trách. Trong những 
dịp lễ quan trọng, như Đại Lễ Phật Đản, chùa cung 
thỉnh chư Tăng từ những nơi khác đến chủ lễ. Chùa 
A-Di-Đà đã có những liên hệ mật thiết với những đoàn 
thể Phật Giáo khác, Gia Đình Phật Tử sử dụng khuôn 
viên chùa làm nơi sinh. Năm 1977, Chùa A-Di-Đà bắt 
đầu có chư Tăng chăm sóc các Phật sự, 


se Chùa Hoa Nghiêm 


Trong năm 1983, Hòa Thượng Thích Thiện Nghị, 
Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
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tại Canada và là Viện chủ Chùa Tam Bảo ở Montreal, 
Quebec, đã thành lập Chùa Hoa Nghiêm ở Toronto. 
Trong những năm sau đó, Hoa Nghiêm là ngôi chùa 
Việt-Nam lớn nhất ở Toronto và Vùng Phụ Cận. Chư 
Tăng của ngôi chùa này tự coi họ là thuộc tông phái 
Thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt-Nam đời Nhà Trần, 
thế kỷ 13. 

Từ khi thành lập cho tới năm 1994, Chùa Hoa 
Nghiêm do Đại Đức Thích Quảng Lượng trụ trì. Đại 
Đức là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiện Nghị, người 
đã có công đức thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt- 
Nam Thống Nhất Tại Canada; là Giáo Hội mà vào thời 
điểm đang phát triển đã có những ngôi chùa trực thuộc 
trên toàn quốc Canada, như Edmonton, Vancouver, 
Winnipeg, Victoria, Regina, Saskatoon, và Toronto. Từ 
năm 1993, Chùa Hoa Nghiêm có nhiều Phật tử thường 
xuyên lui tới để tu học và phát tâm làm công quả. Trong 
những dịp lễ lớn, như Đại LỄ Phật Đản, Đại lễ Vu Lan, 
Tết Nguyên Đán..., thường có hàng ngàn Phật tử đến 
Chùa Hoa Nghiêm để tham dự. Ngoài những công tác 
Phật sự, chư Tăng tại Chùa Hoa Nghiêm còn chú trọng 
vào những công tác bảo tổn truyền thống văn hóa và 
ngôn ngữ Việt-Nam. Chùa Hoa Nghiêm cũng đã xuất 
bản Đặc San định kỳ Chánh Giác mỗi năm 3 số. 

Một điều đáng nói là Chùa Hoa Nghiêm có nhiều 
Phật tử người Việt gốc Hoa, đa số là “thuyền nhân” đã 
đến định cư ở Canada trong thập niên 1980, hoặc đã 
được thân nhân bảo lãnh. 
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e Chùa Linh-Sơn 


Chùa Linh-Sơn ở Toronto được thiết lập vào 
năm 1988, trực thuộc hệ thống Tùng Lâm Linh Sơn 
International với trụ sở Trung ương ở Pháp Quốc, có 
nhiều tự viện chỉ nhánh ở Hoa-Kỳ, Âu-Châu, Á Châu, 
Phi Châu và Úc Châu. Vị lãnh đạo tinh thần của ngôi 
Chùa Linh Sơn ở Toronto là Hòa Thượng Thích Huyền 
Vi, Tăng Thống Giáo Hội Linh Sơn Phật Giáo Thế 
Giới, trụ sở đặt tại Chùa Linh Sơn ở Pháp và hàng 
năm ngài đều sang chùa Linh-Sơn ở Toronto để thuyết 
pháp. Trong những năm mới thành lập, Chùa Linh-Sơn 
ở Toronto do Thượng Tọa Thích Trí Dũng trụ trì. 


4. Một Số Chùa Mới Của Cộng Đông Việ(-Nam 
ở Toronto 

Chùa Pháp Vân có tên chính thức là “7rung Tâm 
Văn Hóa Việt-Nam - Pháp Vân”, được thiết lập trong 
năm 2000 tại thị xã East Mississauga, vùng phụ cận 
Toronto, tọa lạc trong một khu vực có quang cảnh 
thanh lịch, do Thượng Tọa Thích Tâm Hòa sáng lập, 
Chùa Pháp Vân đã tổ chức LỄ An vị Phật vào năm 2001 
và đại lễ khánh thành vào năm 2002. Chùa có những 
chương trình tu học, quảng bá Phật Pháp, đồng thời bảo 
tồn và phát huy nên văn hóa truyền thống của dân tộc 
Việt-Nam. Chùa Pháp Vân trực thuộc Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada. 

Từ Thuyền Ni Tự trong thị xã West Brampton, 
vùng phụ cận Toronto, với những chương trình thuyết 
pháp, huân tu, thiển quán và hành hương. Ngôi chùa 
này có một phòng tọa thiền rộng lón. 
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Tu viện Phổ Đà Sơn do HT Thích Bổn Đạt sáng 
lập, đây là một Tu viện có cảnh trí hữu tình và có những 
chương trình tu học đa hàng tuân. Lễ Động Thổ xây 
dựng ngôi Chánh điện của Tu viện Phổ Đà Sơn đã được 
cử hành vào năm 2016. 


Theo học giả Janet McLellan, Phật Giáo Việt-Nam 
ở Toronto và Vùng Phụ Cận có những đặc điểm đã được 
canh tân để thích ứng với những thế hệ trẻ sinh trưởng ở 
Canada trong cộng đồng di dân. Thí dụ như: Nhấn mạnh 
vào những ưu điểm cho thấy rằng, những giáo lý Phật 
giáo phù hợp với khoa học hiện đại, điển hình như trong 
những khoa vật lý học, sinh học, tâm lý học, có khái 
niệm tương quan với thuyết duyên khởi: mọi sự vật trên 
thế gian đều có liên hệ và tương tác lẫn nhau.” 

Phật giáo Việt Nam tại Canada bao gồm nhiều tổ 
chức Phật giáo khác nhau trong đó có Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Trên Thế Giới do Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Tâm Châu làm Thượng Thủ, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Canada do Hòa 
Thượng Thích thiện Nghị làm Hội Chủ, Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada do 
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm làm Chủ Tịch và hiện 
nay Chủ Tịch của Giáo Hội này là Hòa Thượng Thích 
Bổn Đạt, ngoài ra còn có các Tự viện, Trung tâm thuộc 
Dòng thiền Lâm Tế của Làng Mai do Thiên sư Thích 
Nhất Hạnh khai sáng và, những Tự viện độc lập không 
trực thuộc Giáo Hội hay tổ chức Phật giáo nào. Hiện 
nay tại Canada có khoảng hơn 40 ngôi Tự viện của Phật 


7 Many Petals ofthe Lotus: Five Asian Buddhist Communifies In 
Toronfo, Janet McLellan, Ủniversify of Toronto Press, 1999, 
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Giáo Việt Nam. Dù trên mặt ngôn ngữ thì rõ ràng chúng 
ta thấy có ít nhiễu sai biệt giữa các Giáo Hội, Tổ Chức, 
Tông Phái v.v..., tuy nhiên, tất cả các tổ chức, Giáo Hội 
đều chỉ là những phương tiện và đều do những người 
con Phật điều hành, đều có cùng một tôn chỉ, lý tưởng và 
cứu cánh, do vậy xiến dương chánh pháp, phục vụ chúng 
sanh là sứ mệnh chung mà mọi tổ chức Phật giáo Việt 
Nam tại Canada đã và đang thành tâm thực hiện. 


5. Các Tự Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Canada 
- Chùa Chân Quang TT Thích Chơn Hòa, 1795 East 


lst Avenue, Vancouver, BC-VS5N-IA9 Canada; 
Tel. (604) 251-4808 Fax (604) 251-2178 


: Chùa Thiên Tôn, HT. Thích Nguyên Tịnh, 875 
Renfreew St. Vancouver, BC-VSK-4B7 Canada. 
Tel. (604) 253-4095 


- Chùa Bát Nhã, HT Thích Thiện Quang, 1824 40th 
St. S.E. Calgary AB T2B 1 B4., Canada. Tel. (403) 
248-6939 


: Chùa Hoa Nghiêm, TT Thích Nguyên Thảo, 4207 
Carey Rd. Victoria BC-V8Z-4HI Canada. Tel. 
(604) 744-1135/727-2582 


- Chùa Vạn Hạnh, TT Thích Pháp Ấn, 933 Colville 
Road Victoria BC V9A-4P4 Canada 


- Chùa Phật Quang 3104 48th St. Edmonton, 
AIberta TóL-5Z3 Canada. Tel. (403) 461-7931 


: Tu Viện Trúc Lâm, HT Thích Thiện Tâm, TT 
Thích Pháp Hòa, 10155 89th St. Edmond, Alberta 
TSH-1P8S Canada. Tel. (403) 424-2623 
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: Tu viện Tây Thiên, HT Thích Thiện Tâm, TT 
Thích Pháp Hòa, 58012 — Range Rd 270 Westlock 
County, Alberta, Canada. Tel: (780) 471-1093 

» Chùa Hoa Nghiêm, TT Thích Hằng Trường 1152 
10th S.E. Calgary, Alberta T2G 3F4 Canada. Tel. 
(403) 269-2960 


- Tổ Đình Từ Quang, ĐLHT. Thích Tâm Châu, 1978 
Parthenais, Montréal, Quebec H2K 3S3 Canada. 
Tel. (S14)525-8122/672-6412 


- Chùa Quan Âm, TT Thích Trường Phước, 3781 
Avenue de Courtal, Montréal, Quebec H3S IBS 
Canada Tel. (S14) 735-9425 


- Chùa Thuyền Tôn, HT Thích Nhiên Diệu, 6685 
Alma St. Montréal, Quebec, H2S5 2W4 Canada. 
Tel. (S14) 948-4540 


- Chùa Tam Bảo, HT Thích Thiện Nghị, 4450 
Nahome Montréal, Quebec H3§ 1S1 Canada. Tel. 
(S14) 733-3841 


- Chùa Liên Hoa 715 Blvd Provencher, Brossard 
P.Q. J4W-1, Canada. Tel. (514) 672-7948 


- Chùa Bảo Lâm, Ni sư Thích nữ Tịnh Pháp, 6025 
St. George Street, Vancouver, BC, Canada VS5W- 
2YS, Canada. Tel. (604) 327-5546 


- Chùa Pháp Vân, TT Thích Tâm Hòa, 420 Traders 
Blvd. E. Mississauga, Ontario, L4Z. W7, Canada. 
Tel: (205) 712-8809 /E:(905) 712-8836 

- Chùa A Di Đà, Ni sư Chơn Huệ, 1120 Quêen St. 
W Toronto, Ontario MóJ I1H9, Canada. Tel (416) 
533-5838 
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- Chùa Hoa Nghiêm, 1278 Gerrard St. East, Toronto, 
Ontario M4L, LY, Canada. Tel. (416) 504-2073 Fax 
(416) 406-1867 


- Chùa Từ Bi, Ven. Thích Ngộ Đức, 300 Bathurst St. 
Toronto, Ontario MST 2S3 Canada. Tel (416) 504- 
2073 Fax (416) 537-0488 


: Chùa Từ Ấn, 3591 AlTbion Road, South Gloucester, 
Ontario KT T 1A, Canada. Tel. (613) 247-0920 


- Chùa Hương Đàm, TT Thích Tâm Đăng, 147 
South Bend St. East Hamilton, Ontario L93-2BS 
Canada. Tel. (905) 387-5905 


- Chùa Linh Sơn, Ven. Thích Trí Dũng, I Howard 
Park Ave. Toronto, Ontario MóP IV3 Canada. Tel. 
(416) 537-9112 


: Chùa Huê Lâm, Ni sư Thích Nữ Như Linh, 962 
Wilson Ave. Downsvilew, (Ontario M3KIE7 
Canada. Tel. (416) 630-7444 


: Chùa Linh Sơn - Linh Son Temple in Windsor 
Canada, Ni sư Thích Nữ Trí Mẫn, 059 Albert Road. 
Windsor, Ontario NSY 3P4 Tel. ( 519 ) 254-2646 


Chùa Phổ Đà, HT Thích Bổn Đạt, 1002 Somerset 
St. Ottawa, Ontario KIR-6R9 Canada. Tel. (613) 
231-2516 Fax (613) 234-7756 


- Chùa Viên Quang, 285 King St. Kitchenger, 
Ontario NCG-2L1 Canada. Tel. (519) 570-2548 

: Cơ Sở Phật Học Chùa Tịnh Quang Guelph, Tỳ 
Khưu Thích Chân Tuệ, 43 I Starwood Drive Guelph, 
ON, NIE 7A4, CANADA. Tel.: 519-822-3519 
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: Niệm Phật Đường London Canada, 732 Lome 
Ave. London, Ontario NSW 3K6 Canada. Tel. 
(519) 432-7828 

: Hiếu Giang Ni Tự, TKN. Thích Nữ Viên Tánh, 
4629 Bank Street. Ottawa ONT, Canada KTIT-3W6. 
Tel: (613) 822 8535 


- Chùa Tịnh Quang, HT. Thích Giác Nhiên, 2519 
Dundas St. London NSV-3E 1 Canada. Tel. (S19) 
659-6328 


- Chùa Hải Đức, ĐH Minh Kính 901 Camroi St. 
Regina, Saskat Chewan S+I 25 4 Canada. Tel. 
(306) 751-4508 


-Chùa Hải Hội, 650 Burrows Ave. Winipeg, 
Manitoba R2W 2A Canada. Tel. (204) 5§6-7578 


- Chùa Chánh Tâm, Ni Sư Thích Nữ Trí Định, 1520 
Ldt Lwyd DrN. Saskatoon, Saskatchewan Š7L IBI1 
Canada. Tel. (306) 652-6578 

» Chùa Bồ Đề, HT Thích Viên Diệu, 2155 St. Viateur 
Beaubort, QC GIE-4L6 Canada. Tel. (418) 660- 
6407 


- Chùa Bảo Quang, TT. Thích Chân Bảo, 13703 
Grosvenor Road E, Surrey Vev 3R5 Canada. Tel. 
(604) 951-7403 

: Làng Cây Phong, Thiền sư Thích Nhất Hạnh 

> Tu viện Phổ Đà Sơn, HT Thích Bổn Đạt, 1 I Chemin 
Katimavik. Val Des Monts,Quebec. Canada. Tel: 
(819) 671-8561 


* Và một số tự viện khác chưa được cập nhật. 
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MỘT SỐ TU VIỆN, THIÊN VIỆN VÀ CHÙA 


Chùa Phổ Đà Sơn 
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"HO DA SONBuddhistiMonasteniin theiF.UtU 
11 chemin Katimavik, Val-Des-Monts, Q.C. J8N 5E1 


Mẫu hình chùa Phổ Đà Sơn sẽ được xây dựng hoàn tất 
trong tương lai 


Chùa Hoa Nghiêm 
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Chùa Linh Sơn 
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)ÍJ Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập 
W2? Chùa Linh Sơn, Toronto 

-Eemá uu 1988-2018 
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Chùa Pháp Vân 
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Chùa Thiên Tôn 
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Chùa Quan Âm 
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Chùa Bảo Lâm 
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Chùa Kim Quang 


116 THÍCH VIÊN LÝ s LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TẠI CANADA 


Chùa Hương Đàm 


CHÙA 
HƯỚNG ĐÀM 


TEMPLE 
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Chùa Chân Quang 


“LAN QUANG TEMPLE 


CHÚA CHÂN QUANG 
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Hiếu Giang Ni Tự 


HIFU GIANG BUDDHIST TFMPIE 
OTTAWWA - CANADA 
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Chùa Huê Lâm 


Chùa Long Hoa 


CHƯƠNG VII 


PHẬT GIÁO TRUNG-HOA Ở 
THÀNH PHÔ TORONTO VÀ VÙNG PHỤ CẬN 


1. Cộng Đông Hoa Kiểu Ở Toronto Và Vùng 
Phụ Cận 

Cộng đồng Hoa Kiểu ở thành phố Toronto và vùng 
phụ cận đã bắt đầu thành hình từ cuối thế kỷ 19, khi có 
những gia đình Hoa Kiểu khai trương những tiệm giặt 
ủi trong thành phố Toronto. Lúc đầu dân số của cộng 
đồng Hoa Kiểu trong thành phố này chỉ là một nhóm 
nhỏ, nhưng từ giữa thế kỷ 20 đã gia tăng nhanh chóng, 
sau khi có những thay đổi trong luật di trú của Canada, 
đồng thời có những biến chuyển chính trị ở Hongkong, 
khi Anh Quốc chuẩn bị trao trả thuộc địa này cho Trung 
Quốc. Tới cuối thập niên 1970, sau khi Miền Nam Việt- 
Nam rơi vào tay cộng sản, lại có thêm nhiều người Hoa 
từ Việt-Nam và CambodIa di cư sang Canada. 

Trong năm 1885 chỉ có khoảng 100 người Hoa sinh 
sống trong thành phố Toronto. Tới đầu thế kỷ 20, sau khi 
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dân số Hoa Kiểu gia tăng, vài tờ báo Anh ngữ của người 
bản xứ ở Toronto đã đăng những bài xã luận với nội 
dung kỳ thị cộng đồng người Hoa. Sau khi Canada ban 
hành Đạo Luật Di Trú Hoa Kiều Năm 1923 (Chinese 
Immigration Act of 1923) ngăn cấm di dân người Hoa 
nhập cảnh, cộng đồng Hoa Kiều ở Toronto không tăng 
thêm nhiều dân số. Đa số di dân Trung Hoa trong thời kỳ 
đầu tiên đã đến Canada từ Tỉnh Quảng Đông. 

Sau khi Canada thay đổi luật di trú trong năm 1967, 
nhiều người Hoa có nghề chuyên môn và trình độ học 
vấn cao đã được phép nhập cư, đa số đến từ Hongkong. 
Sau năm 1975, lại có thêm nhiều người Hoa từ Việt- 
Nam và CambodIia di cư sang Canada. Từ năm 1980, 
Toronto là nơi có cộng đồng Hoa Kiểu lớn nhất trên 
toàn quốc Canada. Trong hai thập niên 1980 và 1990, 
có những đợt sóng di dân đông đảo từ Hongkong sang 
Canada, trước khi Anh Quốc trao trả xứ thuộc địa này 
cho Trung Quốc vào năm 1997. Tới năm 1999, tổng 
số Hoa Kiểu sinh sống ở thành phố Toronto và vùng 
phụ cận lên tới khoảng 360,000 người, đa số đến từ 
Hongkong. Từ năm 1987, Hongkong là nơi phát xuất 
của nhiễu di dân Trung Hoa đến Canada nhất. 


2. Phật Giáo Của Cộng Đồng Hoa Kiều Ở 
Toronfo và vùng phụ cận 


Ngày nay Phật Giáo của cộng đồng Hoa Kiểu ở 
Toronto và vùng phụ cận có tất cả những tông phái Đại 
Thừa chủ yếu, như Thiển Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên 


I1 Những dữ kiện của bài này căn cứ vảo trang Website WIkipedia 
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Thai tông và Mật Tông...? Trong số những ngôi chùa 
của Hoa Kiểu ở vùng này, có hai hệ thống lớn nhất là 
Chùa Trạm Sơn và Chùa Phật Quang Sơn cùng những 
chi nhánh của họ. Phần đông Phật tử thuộc hệ thống 
Chùa Trạm Sơn là di dân đến từ Hongkong, trong khi 
đa số Phật tử của hệ thống Chùa Phật Quang Sơn là di 
dân gốc Đài Loan. 

Hội Phật Giáo Canada (Buddhist Association of 
Canada) được thành lập trong năm 1968 nhờ công đức 
của 3 vị Trưởng Lão của tông phái Thiên Thai là Đại Sư 
Lạc Độ, Đại Sư Tánh Không và Đại Sư Thành Tường, 
một năm sau khi họ đến Canada để tham quan Hội Chợ 
Thế Giới World Expo “67 trong năm 1967 ở Montreal, 
Tỉnh Bang Quebec. 


Lúc đầu Trạm Sơn Tịnh Xá Canada đã được hai 
Phật tử thuộc tông phái Thiên Thai thiết lập ở Toronto 
trong năm 1973. Ngôi chùa này được đặt tên là Trạm 
Sơn để tưởng niệm ngôi chùa cùng tên do Sư Tổ Đời 
thứ 44 (Đại Sư Tan Xu) của tông Thiên Thai đã thiết 
lập Ở Thanh-Đảo (Qingdao), Trung Quốc.3 

Sau đó, hai vị Phật tử sáng lập chùa đã thỉnh ba vị đệ tử 
chân truyền của Tổ Tan Xu từ Hongkong là Hòa thượng 
Lạc Độ, Hòa thượng Tánh Không và Hòa thượng Thành 
Tường sang để hướng dẫn tu học. Ba vị Hòa thượng này 
đã được Tổ Tan Xu giao phó trọng trách sang chăm sóc 
Phật sự tại ngôi chùa này để hoằng dương Chánh Pháp. 


2 Many Petals of the Lotus: FIive Asian Buddhist Communifles In 
Toronfo, Janet McLellan, Ủniversity of Toronto Press, 1999, 

3. http://en.chamshantemple.org/messages/aboutus/index.hp?chan- 

nelld=8§&sectionId=109&itemId=§7&attachld=0&langCd=EN 
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Tới năm 1975, ngôi chùa này được khuếch trương và 
tân trang thành một trong những ngôi chùa đầu tiên ở 
Tây Phương được kiến thiết theo kiểu mẫu kiến trúc của 
những ngôi chùa Trung Hoa truyền thống. 

Trong hai năm 1984 và 1994, trong khuôn viên 
chùa được kiến thiết thêm hai ngôi đền được đặt 
tên là Đền Quan Âm và Đền Địa Tạng. Từ năm 
1998 cho tới nay, chư Tăng của chùa đã mua thêm 
những tư gia xung quanh để kiến thiết thêm Đền 
Bát Nhã và Đền Hoa Nghiêm. Ngày nay toàn thể 
khuôn viên của Trạm Sơn Tịnh Xá có diện tích 
lên tới hơn 4 mẫu Anh (4 acres). Đồng thời, trong 
những thập niên qua, chư Tăng của Chùa Trạm Sơn 
cũng đã thiết lập nhiều chùa chi nhánh và cơ sở 
Phật Giáo trong những thành phố khắp Tỉnh Bang 
Ontario, như Thiền Tự Trạm Sơn, Trung Tâm Phật 
Học Trạm Sơn, Thư Viện Phật Giáo Trạm Sơn, 
Bảo Tháp Vạn Phật v.v... Những cơ sở này thường 
xuyên có những chương trình thuyết pháp, huấn 
luyện thiển quán và những lớp học Chủ Nhật dành 
cho giới thiếu niên v.v... 

Trạm Sơn Tịnh Xá liên tục phát triển để đáp ứng với 
số lượng Phật tử ngày càng gia tăng ở Toronto và vùng 
phụ cận và các nơi khác trong tỉnh bang Ontario. Trong 
năm 2003, ba vị Trưởng Lão Lạc Độ, Tánh Không và 
Thành Tường đã tổ chức một đại lễ để truyền y-bát sư tổ 
của Tông Thiên Thai cho Thượng tọa Đạt Nghĩa và suy 
tôn vào ngôi vị Sư Tổ thứ 46 của Tông Thiên Thai và 
cũng là Viện Chủ của Chùa Trạm Sơn. Thượng tọa Đạt 
Nghĩa thông thạo Anh ngữ và đã tốt nghiệp bằng Cao 
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Học (Master) tại Đại Học City UnIversity of New York, 
Hoa Kỳ. Kể từ đó Thượng tọa Đạt Nghĩa đã chuyên cần 
quảng bá phương châm “Sống Với Trí Huệ” (Living 
with Wisdom). Thượng tọa thường xuyên thuyết pháp 
trong 3 chương trình phát thanh của Canada để hoằng 
dương giáo lý Từ Bi Hỷ Xả, đồng thời tích cực tham gia 
những công tác từ thiện, xã hội. 

3. Vài nét về 3 Vị Trưởng Lão Sáng Lập Hội 
Phật Giáo Canada và Thiết Lập Chùa Trạm 


Sơn Toronto: Ven. Shing Cheung, Ven. Sing 
Hung and Ven. Lok To 


EI11I17.1r9 


Chủ thích hình 6 vị sự Tiantai Sect (từ trải sang phải): 
the 43rd Patriarch Ven. Di Xian 

the 44th Patriarch Wen. Tan Xu (Đàm Hư) 

the 45th Patriarchs Ven. Shing Cheung, Ven. Sing Hung 
and Ven. Lok To (Tánh Không, Thành Tưởng, và Lạc Độ) 
the 46th Patriarch Wen. Dayi Shi (Đạt Nghĩa) 


Trưởng Lão Tánh Không sanh năm 1924 tại tỉnh Hà- 
Bắc (Hebei), Trung Hoa, trở thành sa-di năm 1936 tại 
một ngôi chùa trong tỉnh Hà-Nam (Henan). Năm 1939 
ngài thọ giới tỳ-kheo trong một ngôi chùa ở Bắc Kinh. 
Từ năm 1943 ngài nghiên cứu giáo lý của Tông Thiên 
Thai dưới sự hướng dẫn của Đại Sư Đàm Hư (Tan Xu), 
Tổ thứ 44 (44"° Patriarch) của Tông Thiên Thai, tại Chùa 
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Trạm Sơn ở Thanh Đảo (Qingdao), trong tỉnh Sơn Đông 
(Shandong). Năm 1948, trong khi nước Trung Hoa đang 
xảy ra nội chiến giữa hai phe quốc gia và cộng sản, Đại 
Sư Đàm Hư (Tan Xu) truyền lệnh cho ngài cùng với 
hai tỳ-kheo đồng môn là Lạc Độ và Thành Tường hãy 
sang Hongkong để tiếp tục tu hành và tìm cơ hội hoằng 
dương Phật Pháp. Với sự yếm trợ của Chùa Hongfa ở 
Hongkong ngài thành lập Trường Phật Học Hoa Nam 
(Huanan School of Buddhism) để truyền bá Phật Giáo. 
Tại ngôi trường này ngài tiếp tục nghiên cứu về những 
giáo lý của Thiên Thai tông và Tịnh Độ Tông. 

Trong năm 1962, để 
thực thi sứ mạng hoằng 
dương Phật Pháp ở Tây 
Phương, Đại Sư Lạc Độ 
rời Hongkong để sang 
Hoa-Kỳ; trong khi đó 
Đại Sư Tánh Không và 
Đại Sư Thành Tường 
ở lại Hongkong để 
săn sóc sức khỏe cho 
Sư Phụ Đàm Hư (ngài 
viên tịch năm 1963). 
Trong những năm phụ 
trách điều hành Trường 
Phật Học Hoa Nam và 
quản thủ thư viện của 
trường này, ba vị sư nói trên đã chuyên cần nghiên cứu 
Đại Tạng Kinh để chuẩn bị thi hành sứ mạng hoằng 
dương Phật Pháp ở Tây Phương. 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TẠI CANADA s THÍCH VIÊN LÝ 127 


Trong Tháng 7 năm 1967, Canada cử hành Lễ Kỷ 
Niệm 100 Năm Lập Quốc. Đại Sư Lạc Độ mời hai Đại 
Sư Tánh Không và Đại sư Thành Tường sang thăm viếng 
Hội Chợ Thế Giới *67 (World Expo ?67) ở Montreal, 
Canada. Quý ngài là 3 tăng sĩ Phật Giáo Trung-Hoa 
đầu tiên đã đến Canada. Chuyến viếng thăm đó là bước 
khởi đầu trong sứ mạng thành lập những tu viện và 
hoằng dương Phật Pháp ở Tây Phương. Trong thời gian 
đó cộng đồng di dân Trung-Hoa ở Toronto chưa phát 
triển và trong cộng đồng cũng chỉ có một số ít là Phật 
Tử thuần thành. Nhưng ba vị tăng sĩ đến từ Hongkong 
đã quyết tâm vượt qua mọi trở ngại khó khăn để thành 
lập Hội Phật Giáo Canada, đồng thời kiến thiết ngôi 
Chùa Nam Sơn (Nanshan) ở Canada trong năm 1968. 
Kể từ đó, trong cộng đồng di dân Trung-Hoa đã có chùa 
và chư tăng để truyền bá Phật Pháp, cho nên số Phật tử 
ở Toronto và vùng phụ cận dần dân gia tăng. 


Trong năm 1973, một Phật tử đệ tử của Đại Sư Đàm 
Hư cúng dường một ngôi nhà ở Toronto để thiết lập 
một ngôi chùa lấy tên là Chùa Trạm Sơn để tưởng nhớ 
Chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo (Qingdao), Trung-Hoa. 
Ba vị Trưởng Lão Tánh Không, Thành Tường, và Lạc 
Độ, cùng nhau đảm nhiệm chức vụ “đồng-trụ trì” (co- 
Abbots) của ngôi chùa này và cả 3 ngài được coi là 
3 Tổ thứ 45 của Tông Thiên Thai (45" Patriarchs of 
Tiantai School). Họ đã đóng góp công đức vô lượng để 
thành lập hơn mười ngôi chùa chi nhánh ở Canada để 
hoằng dương Phật Pháp, giúp cho Phật tử đạt tới những 
đức hạnh Trí Huệ Bát Nhã, và Tứ Vô Lượng Tâm Từ 
BI Hỷ Xả. Trưởng Lão Tánh Không đã có nguyện vọng 
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rằng trong tương lai Phật tử sẽ kiến thiết ở Canada mô 
hình phỏng theo Tứ Đại Phật Giáo Danh Sơn của Trung 
Hoa: gồm Ngũ Đài Sơn (T.|ÍI), Nga Mi sơn (hR 
LHI), Cửu Hoa sơn (7L*#|ÍI), và Phổ Đà sơn (3?B1|I). 
Đâu năm 2004, 3 vị Tưởng Lão đã cử Thượng tọa Đạt 
Nghĩa đảm nhiệm chức vụ Sư Trụ Trì của Chùa Trạm 
Sơn. 


4. Đôi nét về Đại Sư Tỉnh Vân (Ven. Master 
Hsing Yun) 

Đại Sư Tĩnh Vân 
sinh ngày 22 tháng 7 
năm 1927 (Định Mão) 
tạ làng Chiangtu, 
tỉnh Chiangsu, Trung 
Quốc. Năm 13 tuổi 
ngài xuất gia với Hòa 
Thượng Chinh Kai và 
trở thành đời thứ 48 
của dòng Thiền Lin 
Chi của Thiền tông 
Trung Hoa. 

Năm 1947, Ngài 
theo học Đại học Phật đường 
Giáo Chiao Shan. Năm Đại Sư Tình Vân 
1948, Ngài đến trụ trì 
một ngôi chùa ở Nam Kinh và làm chủ bút một tờ báo 
Phật Giáo. 

Năm 1949, Ngài đến Keelung, Đài Loan và thường 
trú tại chùa Yuan Kuang. Tại đây Ngài đã xuất bản cuốn 
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sách “Hát Trong Thâm Lặng” (Singing in silence). 
Năm 1950, Ngài bắt đầu học tiếng Nhật và làm chủ bút 
tờ nguyệt san “Đời sống” (Life). Năm 1967, khởi công 
xây dựng Phật Quang Sơn (Buddhaˆs Light Mountan), 
xây dựng Phật học viện Shou Shan và thành lập Trường 
Phật Pháp Chủ Nhật cho thiếu nhi. Năm 1970, xây dựng 
Ni viện Tatzu. Năm 1971, khánh thành Giảng Đường 
Đại Từ Bi và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phật Giáo 
Sino Nhật Bản. Năm 1973, thành lập Viện Nghiên Cứu 
Phật Giáo Trung Hoa. Năm 1975, tổ chức thuyết giảng 
ba ngày tại hội trường Nghệ thuật quốc gia, trụ sở của 
Chính phủ Đài Loan. 

Năm 1976, phát hành tờ Phật Quang Học Báo, xây 
dựng Trường Phật Học Phổ Môn, in bộ Đại Tạng Phật 
Quang và tổ chức lễ khánh thành tượng đài 10.000 vị 
Phật tại Phật Quang Sơn. Năm 1978, được trao bằng 
tiến sĩ danh dự tại Trường Đại Học Đông Phương, Hoa 
Kỳ; được bầu vào chức Chủ tịch Hội Phật Giáo Quốc 
Tế về xã hội. Năm 1979, xuất bản tờ tạp chí “Phổ Môn” 
và thực hiện chương trình “Cam Lâ” trên Đài Truyền 
hình Đài Loan. Năm 1960, được bầu giữ chức Chủ tịch 
Hội Nghiên Cứu Văn Hóa Ấn Độ tại Đại học Văn Hóa 
Trung Hoa. Năm 1964, xây dựng Đại học Phật giáo tại 
chùa Pháp Hiển, Cao Hùng. Năm 1987, thành lập và 
làm Chủ tịch Hội Thanh niên Phật tử Hoa Kỳ. 

Năm 1988, khánh thành chùa Tây Lai tại Hoa Kỳ và 
¡in bộ Bách Khoa Phật Quang Đại Từ Điển. Năm 1989, 
tổ chức Đại hội Thiển học quốc tế tại Phật Quang Sơn. 
Năm 1990, Phó Tổng thống Mỹ AI Gore viếng thăm 
chùa Tây Lai và sau đó Đại Sư tổ chức các chuyến 
hoằng pháp tại châu Mỹ và châu Âu. Năm 1992, thành 
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Chùa Phát Quang Sơn 


lập Hội Phật Quang Sơn Quốc Tế (The Buddha Light 
International Association); Từ năm 1994 đến nay Đại 
Sư Tinh Vân đã quan tâm phát triển Phật Giáo tại các 
nước phương Tây thông qua Hội Phật Quang Sơn Quốc 
Tế. Với mục đích quảng bá Phật pháp, từ năm 1959, 
nhà Xuất Bản Phật Quang Sơn đã ấn hành hơn 360 
kinh sách, băng cassettes và video bằng tiếng Hoa, Anh 
và Đại Hàn. Năm 1989, bộ Phật Quang Đại Từ Điển 
nhận được giải thưởng huy chương vàng quốc gia. Năm 
1992, có 200.000 đầu sách thuộc nhiều loại đã được 
ấn tống; khoảng 200.000 băng giảng và 30.000 băng 
video đã được ấn hành. Năm 1998, Đại Sư Tinh Vân đã 
thành lập Trung tâm Nghe-Nhìn Phật Quang Sơn với 
đầy đủ thiết bị hiện đại. Đài Truyền thanh Phật Quang 
Sơn cũng đã được thành lập. Đặc biệt, năm 1962, Đài 
Truyền hình Phật Quang đã phát đi chương trình Phật 
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giáo vào mỗi tối. Bằng phương tiện truyền thông đại 
chúng, lời Phật dạy đã được phổ biến khắp nơi nhằm 
nâng cao đời sống tâm linh siêu việt cho mọi giới quàn 
chúng. Bên cạnh đó, nhiều Phật Học Viện, Trường tiểu 
học, Trung Học và Đại học đã được hình thành. 


Đại Học the University of the West là một Đại 
học chuyên về Tôn giáo và Phật học. Đại sư Tính Vân 
muốn biến Đại học này thành một đại học nổi tiếng và 
giá trị nhất về Phật học. Ngoài Đại học Uwest còn có 
Tạp chí Giác Thế và Tạp chí Phổ Môn, Viện Bảo Tàng 
Văn Hóa Phật Giáo Phật Quang Sơn, Thư Viện Phật 
Quang Sơn... Phật Quang Sơn rất quan tâm đến công 
tác đào tạo Tăng tài. Theo số liệu thống kê từ năm 1994 
đến nay, người phát tâm xuất gia tu học tại Phật Quang 
Sơn khoảng hơn 1.000 vị, trong đó hơn 300 Tăng sinh 
và 900 Ni sinh. 


Chùa Nam Thiên tại Australia, là một công trình 
kiến trúc quy mô của Phật Quang Sơn tại hải ngoại. 
Chùa Nam Thiên không phải chỉ dành cho tín đồ của 
Phật Giáo mà là cho tất cả cho mọi người trong xã hội. 

Tại Canada, cộng đồng Phật giáo người Hoa phát 
triển rất mạnh, có nhiều ngôi chùa của người Hoa kiểu 
được xây dựng rất lớn và trang nghiêm, quý Phật tử người 
Hoa tại Canada có đức tin rất kiên cố đối với ngôi Tam 
bảo và luôn luôn tinh tấn hành trì Phật pháp, họ cũng 
đã thường xuyên khuyến khích con cháu họ giữ vững 
truyền thống tôn giáo mà ông bà tổ tiên nhiều đời của họ 
đã gìn giữ và phát triển đó là Phật giáo. Ngoài việc bảo 
lưu đức tin đối với Phật giáo, người Phật tử Hoa kiểu tại 
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Canada cũng cố gắng duy trì truyền thống văn hóa và 
ngôn ngử của họ. Nhờ vào khả năng kinh tế, quí Phật 
tử người Hoa tại Canada đã có những đóng góp đáng kể 
trong sứ mệnh xiển dương chánh pháp tại quê hương thứ 
hai của họ, họ đã phát tâm cúng dường và hỗ trợ mạnh 
mẽ chư Tăng trong mọi Phật sự cũng như tích cực trong 
công tác từ thiện xã hội nhằm thể hiện tâm từ bi, vị tha 
vô ngã mà họ đã tiếp nhận từ Phật giáo. 


—¬-›=-  ẳẶẳố% 
Chùa Trạm Sơn ở loronto 
Trang Website bằng Hán Văn của Chùa Trạm Sơn: 


hfip:/www.chamshanternple.org/messages/homepage/x.p? 
channelld= I&sectionld=0€&itemld=0&laneCd=CN 
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Chùa Trạm Sơn (Cham San) 
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Chùa Vạn Phật 
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CHƯƠNG IX 


PHẬT GIÁO VIỆT-NAM 
Ở TỈNH BANG QUEBEC 


1. Cộng Đồng Di Dân Việt Nam Ở Tỉnh Bang 
Quebec 


Theo thống kê kiểm tra dân số của Canada năm 
2011, trong Tỉnh Bang Quebec có tổng cộng 42,480 
người Canada gốc Việt Nam sinh sống trong Tỉnh Bang 
Quebec — nghĩa là gồm khoảng 20 phần trăm tổng số 
220,420 công dân gốc Việt Nam trên toàn quốc Canada 
trong năm 2011. 


Giống như những nơi khác ở Canada, đa số di dân 
Việt Nam đã đến định cư trong Tỉnh Bang Quebec với 
tư cách là người ty nạn từ năm 1975 cho tới thập niên 
1990, hoặc qua những chương trình đoàn tụ gia đình. 
Tuy nhiên, có một đặc điểm không giống như những 
tỉnh bang khác là trước năm 1975, trong Tỉnh Bang 
Quebec đã có một cộng đồng gồm khoảng 1,200 kiểu 
dân Việt Nam mà phân đông là những sinh viên hoặc 
cựu sinh viên đã từ Việt Nam Cộng Hòa sang đây du 
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học, đa số cư ngụ trong thành phố Montreal và thành 
phố Quebec City, thủ phủ của Tỉnh Bang Quebec. 


2. Chùa Liên Hoa: Ngôi Chùa Việt-Nam 
Đầu Tiên Ở Quebec 


Khi đợt sóng người ty nạn Việt-Nam đầu tiên đến 
Canada giữa năm 1975, có tới khoảng 65 phần trăm 
đến định cư trong Tỉnh Bang Quebec, vì họ đã có thân 
nhân đang sống trong tỉnh bang này.! Chính những sinh 
viên Việt Nam và nhóm người ty nạn đến Canada sớm 
nhất đó đã thiết lập ngôi chùa đầu tiên trong thành phố 
Montreal. 

Giữa năm 1975, nhóm người ty nạn Việt Nam mới 
đến định cư trong thành phố Montreal đã quy tụ để bàn 
tính việc thành lập một cộng đồng Phật tử gốc Việt ở 
Canada. Đa số những người ty nạn này thuộc lứa tuổi 
trên 60 và trên 70; trước khi rời khỏi quê hương họ 
đã từng là những Phật tử trung kiên. Vào tháng 9 năm 
1975, họ thành lập Hội Phật Tử Liên Hoa. Trong khi 
không có đủ điều kiện để thiết lập chùa, họ được vị hiệu 
trưởng của một trường học trong thành phố Montreal 
cho mượn một phòng học để đặt bàn thờ Phật vào mỗi 
Chủ Nhật, để Phật tử đến lễ bái và tụng kinh. Nhưng 
tới mùa Hè năm 1976, ngôi trường này đóng cửa và 
nhóm Phật tử Liên Hoa đã tụ họp tại tư gia của vị hội 
trưởng của Hội Phật Giáo Việt-Nam Ở Canada mà họ 
mới thành lập để thay thế Hội Phật Tử Liên Hoa. 


1 BUDDHISMTN CANADA, edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006. 
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Đại LỄ Vu Lan trong tháng 8 năm 1976, số Phật 
tử đến dự lễ quá đông, cho nên nhiều người phải đứng 
bên ngoài ngôi nhà. Sự kiện này đã khiến cho các Phật 
tử Việt-Nam ở Montreal thấy rằng, đã đến lúc họ cần 
phải thiết lập một ngôi chùa trong thành phố. Sau đó, 
họ thành lập một ủy ban để gây quỹ xây chùa. Khi có 
đủ ngân quỹ, họ mua một thửa đất khá lớn trong khu 
phố Brossard, gần một trạm xe bus nối liền với một 
trạm xe điện metro của Montreal. Ngôi chùa được kiến 
thiết trong vòng hai tháng (từ tháng 9 tới tháng 11 năm 
1977). Trong tháng I2 năm đó Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Tâm Châu đã từ Pháp sang Montreal để chứng 
minh và chủ lễ LỄ Lạc Thành của Chùa Liên Hoa mới 
kiến thiết. Vài năm sau, Trưởng lão Hòa Thượng Tâm 
Châu từ Pháp sang và trở thành Viện chủ của ngôi chùa 
này. Năm 1983 Trưởng lão Hòa Thượng Tâm Châu cử 
hành nghi thức thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni cho hai 
người đệ tử - đây là những tăng sĩ Việt Nam đầu tiên đã 
thọ đại giới ở Bắc Mỹ Châu. 

Năm 1985, Trưởng lão Hòa Thượng Tâm Châu đã 
mua một ngôi nhà lớn trong thành phố Montreal để 
thiết lập Tổ Đình Từ Quang. 


3. Chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn 


Chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn tọa lạc trong 
một thửa đất rộng 337 mẫu Anh ở thị trấn Harrington, 
Tỉnh Bang Quebec, được Hòa Thượng Thích Thiện 
Nghị khởi công kiến thiết từ năm 1988, trải qua nhiều 
giai đoạn kéo dài 12 năm và được cử hành lễ lạc thành 
vào năm 2000. Trong khuôn viên của ngôi chùa có 
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mô hình thu nhỏ của Bốn Thánh Địa Phật Giáo gồm: 
Vườn Lâm Tì Ni, nơi Đức Phật đản sanh; Bồ đề Đạo 
tràng, nơi Đức Phật đạt giác ngộ; Vườn Lộc Uyển, nơi 
Đức Phật chuyển Pháp Luân và, Thị Trấn Câu Thi Na 
(Kushinagar), nơi Đức Phật thị hiện nhập Niết bàn. 


Trong khuôn viên của Chùa Tam Bảo Sơn còn có 
một thư viện và ngôi Chánh điện trang nghiêm. Đầu 
thập niên 1990, Hòa Thượng Thích Thiện Nghị đã cử 
hành lễ thọ giới cho 12 sa-di và Sa di ni. Họ được đào 
tạo về Kinh luận và giới luật tại Tam Bảo Sơn, trước 
khi được gởi tới những trường đại học Canada để hoàn 
tất những văn bằng tốt nghiệp về nghiên cứu tôn giáo. 
Sau khi tốt nghiệp, với sự thông thạo Anh ngữ hoặc 
Pháp ngữ họ sẽ có thể thuyết giảng giáo lý bằng tiếng 
Anh và tiếng Pháp cho người bản xứ. 

Tọa lạc trong một vùng đổi núi và rừng cây thông, 
với quang cảnh thiên nhiên ngoạn mục, Chùa Tam Bảo 
Sơn thường được người Canada bản xứ đến thăm viếng. 
4. Phật Giáo Giúp Di Dân Bảo Tôn Văn Hóa 
Truyền Thống 

Phật Giáo giữ hai vai trò quan trọng trong cộng 
đồng di dân Việt-Nam: a. Giúp cho Phật tử thích ứng 
với thế giới tâm linh và nhân sinh quan truyền thống 
của dân tộc Việt. b. Giúp người Việt Nam bảo tổn sắc 
thái văn hóa dân tộc có nguy cơ bị quên lãng sau khi 
xa la quê hương. Nhiều lễ hội truyền thống Việt Nam 
thường được cử hành tại những ngôi chùa và các chùa 
cũng là nơi để Phật tử thờ phụng tổ tiên, cử hành lễ cầu 
siêu, cầu an, tu học, sinh hoạt... 
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Một số chùa Việt-Nam, như Chùa Liên Hoa và Tổ 
Đình Từ Quang cũng sinh hoạt gần giống như truyền 
thống Phật giáo Việt Nam thời xưa và có những chương 
trình tu học thích ứng với hoàn cảnh địa phương sở tại. 
Tổ Đình Từ Quang do Đại Lão Hòa Thượng Thích 
Tâm Châu sáng lập ở Montreal vào giữa thập niên 
1980. 

Trách vụ duy trì truyền thống văn hóa của những 
ngôi chùa ở đây cũng phản ảnh qua những sinh họat 
có tính cách giáo dục. Đối với đa số Phật tử Việt Nam 
ở hải ngoại, sinh hoạt tôn giáo trong những ngôi chùa 
cũng giúp cho các thế hệ con cháu của họ lưu giữ 
được văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, ngoài 
những sinh hoạt tôn giáo, một số chùa Việt Nam ở 
Quebec cũng thường có những lớp dạy tiếng Việt, dạy 
lịch sử, địa lý và văn hóa dân tộc cho giới thiếu niên. 
Bởi thế, những ngôi chùa đó vừa đảm nhiệm những 
sinh hoạt tôn giáo, vừa giúp bảo tôn văn hóa dân tộc. 
Ngoài ra còn có những dịch vụ xã hội nhằm trợ giúp 
những di dân cao niên thích nghi với đời sống mới ở 
Tây phương. 

Theo nhận xét của một học giả Canada, Phật Giáo 
Việt Nam ở Quebec có những đặc điểm đã cải cách để 
thích ứng với đời sống hiện đại ở Tây phương. Thí dụ 
như, những nghi thức hành lễ ở đây được rút ngắn thời 
gian để phù hợp với lối sống bận rộn. Giới nữ Phật tử 
thường đảm nhiệm những công tác tích cực hơn, cụ thể 
là ngoài công việc chuẩn bị những món ăn chay tại 
chùa họ còn phụ trách những lớp dạy tiếng Việt, dạy 
lịch sử và văn hóa truyền thống cho giới trẻ. 
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5. Đôi nét về Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Tâm Châu 

Tại Canada, một bậc 
cao Tăng nổi tiếng của 
Phật giáo Việt Nam đó là 
Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Tâm Châu, Trưởng 
lão Hòa thượng Thích 
Tâm Châu sinh ngày 02 
tháng 11 năm 1921 (Tân- 
Dậu), tại Ninh Bình, Bắc 
phần, Việt Nam. Ngài 
xuất gia nhập đạo năm II 
tuổi. Thế độ sư của ngài THÍCH TÂM CHÂU 
là Hòa-Thượng Thích (1921-2015) 
Thanh Kính, thuộc chốn 
Tổ Phượng Ban, xã Yên Liêu, Yên Khánh, Ninh-Bình. 
Qua năm tháng tu học, Ngài thọ giới Sa Di tại chốn 
tổ Đồng Đắc, Kim-Sơn; thọ giới Tỳ Khưu giới năm 
1941. Trước khi di cư vào Nam, tại miền Bắc: Ngài 
đã Trụ-trì chùa Phúc-Điền, Kim-Sơn; xây dựng chùa 
Quảng-Nghiêm, Hà-Tu và hoằng hóa tại vùng Hồng 
Gai, Bãi Cháy, Hà-Lầm, Hà-Tu, thuộc tỉnh Quảng 
Yên, Bắc phần, Việt Nam. Ngài cũng đã đảm nhận các 
chức-vụ sau: 

“ 195]: Thành viên sáng lập Tổng Hội Phật Giáo 
Việt Nam tại Huế, giữ chức-vụ Ủy viên Nghi Lễ 
Hội Đồng Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam. 

" 1952: Tham dự thành lập Giáo-Hội Tăng-Già Toàn 
Quốc Việt-Nam và được bầu làm Trị-Sự-Phó 
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1955: Tại miền Nam: Ngài tạo dựng chùa Giác Minh, 
thành-lập Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam 
và đảm-trách chức-vụ Viện-Chủ chùa Giác-Minh 
kiêm Chủ-Tịch của Giáo Hội. Sau đó, Ngài tạo dựng 
chùa Từ Quang và nhiều cảnh chùa tại nhiễu nơi trên 
toàn miền Nam từ Đà-Nẵng trở vào. 

1956: Ngài giữ chức Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật 
Giáo Việt Nam. 

Tháng 5 năm 1963: Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái 
Bảo Vệ Phật Giáo. 

Tháng I2 năm 1963-1964, Ngài làm Trưởng Ban 
Tổ chức Đại-Hội, thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo 
Việt-Nam Thống Nhất và được bầu làm Viện 
Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất đầu tiên. 

Năm 1966: Sáng lập viên kiêm Phó Chủ Tịch Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới tại Sri- Lanka 
Năm 1975: Ngài sang hành đạo tại Pháp, tạo dựng 
chùa Từ-Quang tại Nice, Pháp-quốc, 

Năm 1977: Cùng chư Phật-tử xây dựng chùa Liên- 
Hoa, Niệm Phật-đường Chân-Như, Toronto, 

Năm 1979: Chủ-trì Đại-Hội thành-lập Giáo-Hội 
Tăng Già ViệtNam Hải Ngoại tại chùa Giác- 
Hoàng, Washington D.C., Hoa Kỳ và đảm-trách 
ngôi vị Thượng Thủ Giáo Hội. 

Năm 1984: Thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt- 
Nam Trên Thế Giới và đảm-trách ngôi vị Thượng- 
Thủ. Ngài đã thành lập nhiều ngôi chùa và Tu viện 
tại nhiều quốc gia, như chùa Phật Quang, chùa 
Phật-Đà ở Úc; chùa Phật-Quang, Pháp Quang, Nam 
Quang, Quán Âm, Pháp Hoa... ở Mỹ; chùa Hồng- 
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Hiên, Từ-Quang, Quán-Âm... ở Pháp và chùa Liên- 
Hoa, Từ-Ân, Di-Đà, Tổ-Đình Từ Quang, Chân- 
Quang... ở Canada. 

* Năm 2008: Kiến lập Tu-viện Viên Quang tại South 

Carolina, Hoa-kỳ v.v... 

Ngài an nhiên 
thâu thần viên tịch 
lúc 10giờ 20 sáng 
ngày 22 tháng § năm 
2015 tại phương 
trượng Tổ đình Từ 
Quang, Canada, 
hưởng thọ 95 tuổi, hạ 
lạp 74. 

Trưởng lão Hòa 
Thượng Thích Tâm 
Châu là dịch giả và 
tác giả của nhiều ] 
kinh sách giá trị: 


g) Dịch Thuật: 


" Kinh Bát Đại Nhân Giác (5/1956) 

" Kinh Di Lặc Hạ Sinh (12/1956) 

" Kinh Di Lặc Thượng Sinh (12/1956) 

* Kinh Tội Phúc Báo Ứng (02/1957) 

" Kinh Thập Thiện (03/1957) 

» Phẩm Phổ Môn (05/1957) 

“ Kinh A Di Đà (07/1957) 

» Kinh Lần Tràng, tức kinh Mộc Hoạn Tử (04/1957) 

" Kinh Hiệu Lượng, tức kinh Số Châu Công Đức 
(04/1957) 
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“, Kim Cương Đính, tức kinh Du Già Niệm Châu 
(04/1957) 

" Kinh Trì Trai (06/1957) 

: Kinh Hiếu Tử, Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Giải Hạ, 
Kinh Tân Tuế, Kinh Thụ Tuế (07/1957). 

* Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký (09/1957) 

“Kinh A Hàm Chính Hạnh, Kinh Duyên Sinh 
(11/1957). 

» Kinh Quy Y Tam Bảo, Kinh Phát Bồ Đề Tâm, Kinh 
Đại Thừa Già Da Sơn Đính (12/1957). 

» Kinh Đại Niết Bàn, Phật Học Ngụ Ngôn (05/1958) 

: Kinh Tâm Địa Quán (12/1959) 

Thiền Lâm Bảo Huấn1 1/1972) 

“ Nhân Duyên Tâm Luận Tụng (01/1996) 

» Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận (06/1996) 

Kinh Văn Thù Thỉnh Vấn Bồ Đề (10/1996) 

" Kinh Nhân Quả Ba Đời (02/1997) 

" Du Già Sư Địa Luận Thích (01/1999) 

" Kinh Ngũ Bách Danh (8/2012) 

b) Sáng Tác: 

" Gương Hỷ Xả, thơ (05/1952) 

" Đường Vào Cửa Phật (12/1952) 

" Đạo Phật Với Con Người (08/1953) 

" Phật Học Chính Cương (07/1955) 

" Bước Đầu Học Phật (12/1958) 

" Nét Tinh Thần, thơ (08/1967) 

" Tịnh Minh Thi Cảo L, thơ chữ Hán (05/1969) 

" Tịnh Minh Thị Cáo II, thơ chữ Hán (11/1969) 

" Cánh Hoa Tâm, thơ (12/2001) 

» Tiếng Vọng Thời Gian, tập I (11/2002) 
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» Tỉnh Mộng Đời, thơ (06/2004) 

“ Hương VỊ Phật Pháp (11/2007) 

» Tiếng Vọng Thời Gian 2 (2014) 

" Vang Vọng Nguồn Thương (thơ: 2014). 


Website của Tam Bảo Sơn: 
http://www.tambaoson.com/TAMBAOSON_EN- 
GLISH/3HTML/TBS_ Monastery.htm 
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Một thiên đường trong Tam Bảo Sơn 


Tổ Đình Từ Quang do Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm 
Châu sáng lập ở Montreal 


CHƯƠNG X 


1. Phật Giáo Trung-Hoa Ở Quebec 

Từ cuối thế kỷ 19, đã có những di dân gốc Trung- 
Hoa thiên cư từ tỉnh bang British Columbia ở miễn Tây 
Canada sang Quebec ở miền Đông, phần đông đến định 
cư trong thành phố Montreal. Đa số những di dân này 
là Phật tử. Nhưng trước năm 1967, vì chính phủ Canada 
thi hành chính sách hạn chế di dân từ Á Châu, cho nên 
trong năm 1970, trong khắp tỉnh bang này chỉ có một 
ngôi chùa Phật Giáo của di dân Trung-Hoa. Con số Phật 
tử gốc Trung-Hoa trong tỉnh bang Quebec đã tăng cao 
và phát triển từ thập niên 1970, sau khi Canada cải tổ 
luật di trú, đồng thời có những biến cố chính trị ở Việt- 
Nam, Hoa Lục và Hongkong, khiến cho nhiều người 
Trung-Hoa tìm cách sang Canada định cư, nhiều di dân 
là những người ty nạn người Việt gốc Hoa đến đây sau 
khi chiến tranh Việt Nam kết thúc; từ năm 1989, sau 
khi xảy ra vụ đàn áp tại Quảng Trường Thiên An Môn 
ở Bắc Kinh, nhiều người từ Trung Quốc sang Canada ty 
nạn. Tới cuối thập niên 1990 lại có thêm nhiễu di dân 
đến Canada từ Hongkong, sau khi Anh Quốc trao trả 
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xứ thuộc địa này cho Trung Quốc năm 1997. Từ năm 
1990 tới năm 1997 đã có gần 40,000 di dân gốc Trung 
Hoa đến Canada.! 


Theo thống kê năm 2001, trong tỉnh bang Quebec 
có tổng cộng khoảng 63,000 người gốc Hoa, đa số định 
cư ở Montreal và vùng phụ cận. Theo kiểm tra dân số 
năm 2001 trong số 63,000 đi dân gốc Hoa đó có 8,890 
người khai là Phật tử. Nhưng con số đích thực phải cao 
hơn, vì những câu hỏi trong tài liệu kiểm tra dân số 
thường đơn giản hóa những thành phần tôn giáo trong 
dân chúng. Trong khi tôn giáo của đa số những gia đình 
di dân gốc Hoa là tổng hợp của Tam Giáo (Phật Giáo, 
Khổng Giáo và Lão Giáo), nhưng trong tài liệu kiểm tra 
dân số không có những câu hỏi đích xác liên quan tới 
Tam-giáo, cho nên trong thống kê dân số nhiều công 
dân Canada gốc Trung-Hoa đã không trả lời rằng họ 
là Phật tử. Thêm vào đó, những người gốc Hoa ra đời 
và lớn lên trong thời gian xảy ra cuộc Cách Mạng Văn 
Hóa (1966-1976) ở Trung Cộng đã chịu ảnh hưởng nền 
giáo dục và chính sách vô tôn giáo của cộng sản, cho 
nên họ đã tự nhận là vô tôn giáo, trong khi sự thực là 
gia đình họ vẫn còn chịu ảnh hưởng từ truyền thống 
tôn giáo của dân tộc Trung-Hoa. Vì vậy, con số Phật tử 
trong cộng đồng di dân gốc Hoa đích thực phải cao hơn 
nhiều. Điều này đã được những tổ chức của di dân gốc 
Trung Hoa ở Montreal xác nhận.” 


1 BUDDHISM INÑ CANADA, edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006. 

2 BUDDHISM IN CANADA, edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006. 
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I.B.P.S. 


International Buddhist Progress Sociefty Qƒ Montrea 
3931 Rue Jean-Talon Est, Montreal, QC 


Đại tùng lâm Phật Quang Sơn ở Đài Loan cũng 
là trụ sở trung ương của Phật Quang Sơn Phật Giáo 
Quốc Tế đã thành lập tổ chức Hội Phật Giáo Quốc 
Tế ở Montreal (Internatioanl Buddhist Progress oƒ 
Monrreal), và trong năm 1991 họ kiến thiết ngôi chùa 
lớn nhất của cộng đồng Phật tử gốc Trung-Hoa trong 
thành phố. Ngôi chùa này cũng được điều hành như là 
một trung tâm xã hội chuyên giúp những di dân gốc Hoa 
mới nhập cư và cộng đồng Hoa kiểu tại địa phương để 
họ hiểu biết và hội nhập vào xã hội bản xứ. Giống như 
những ngôi chùa khác của cộng đồng Hoa kiểu trong 
tỉnh bang Quebec, ngôi chùa này có phững Phật tử đã 
đến Canada từ Đài Loan, Trung Quốc, và vùng Đông 
Nam Á (gồm Việt Nam, Cambodia, và Singapore). Tại 
ngôi chùa này có những vị Ni-sư đảm nhiệm những 
công tác truyền bá Phật Pháp, đồng thời cũng phụ trách 
những lớp học Hoa ngữ và những sinh họat văn hóa. 
Ngân quỹ điều hành trung tâm này do cộng đồng di dân 
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gốc Hoa trong tỉnh bang quyên góp, đồng thời cũng 
nhận được yểm trợ từ trụ sở trung ương của Phật Quang 
Sơn Quốc Tế ở Đài Loan. 


Tổ chức Hội Phật Tử Trung-Hoa Montreadl 
(Momreal Chinese Buddhisf Sociefy) có ngôi chùa 
lớn thứ nhì của cộng đồng Hoa kiểu trong thành phố 
Montreal, đã được những Phật tử gốc Hoa thành lập 
năm 1989. Một đặc điểm đáng kể là trong Hội Phật Tử 
Trung-Hoa Montreal đó có nhiều thành viên là người 
Việt gốc Hoa thông thạo Việt ngữ. Trong thời gian mới 
thành lập ngôi chùa này không có chư tăng thường trực, 
nên Phật tử phải cung thỉnh chư Tăng ở các nơi khác 
đến thuyết pháp và chủ lễ. Mỗi cuối tuần có những 
khóa lễ do giới Phật tử tại gia cử hành và chỉ có khoảng 
vài chục Phật tử đến dự. Nhưng trong những dịp lễ lớn, 
như Đại LỄ Phật Đản, Đại Lễ Vu Lan, và Tết Nguyên 
Đán, hàng trăm Phật tử đến dự, khiến cho ngôi nhà tạm 
dùng làm chùa không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Vì 
vậy, cộng đồng Phật tử gốc Hoa đã hợp tác với cộng 
đồng Phật tử gốc Việt để cùng nhau tổ chức những dịp 
lễ quan trọng. Do đó, hai chùa Việt-Nam là Tam Bảo 
Sơn và Thuyền Tôn thường cử hành những dịp đại lễ 
nói trên để đón tiếp những Phật tử gốc Hoa ở Montreal. 
Tới đầu thế kỷ 21 đã có 4 nữ Phật tử thuộc Hội Phật Tử 
Trung-Hoa Montreal đã thọ giới Tỳ-kheo-mi, và sau đó 
đến hành đạo tại Chùa Ching Kwok ở Toronto để phụ 
trách những chương trình dạy giáo lý bằng tiếng Quan 
Thoại, tiếng Quảng Đông, và tiếng Việt cho những 
cộng đồng Phật tử ở Toronto.? 

3 BUDDHISM IN CANADA, edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006. 
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2. Cộng Đồng Phật Tử Cambodia ở Quebec 


Cộng đồng di dân gốc Cambodia ở Quebec đã trải 
qua những hoàn cảnh gần giống như cộng đông di dân 
gốc Việt: Nhiều người đã đến Quebec trong thập niên 
1950 với tư cách là sinh viên du học. Sau đó, từ giữa thập 
niên 1970 đã có những đợt sóng người ty nạn; và kế tiếp 
là những người được sang Canada định cư qua những 
chương trình đoàn tụ gia đình do thân nhân bảo lãnh. 

Những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống mà di dân 
gốc Cambodia đã trải qua trong chế độ cai trị tàn bạo 
của Khmer Đỏ và truyền thống Phật Giáo Nam Tông 
của họ khiến cho cộng đồng Phật Tử gốc Cambodia có 
những đặc tính khác biệt với các cộng đồng Phật Tử 
gốc Việt và gốc Hoa ở Quebec. 

Trước năm 1975 trên toàn quốc Canada chỉ có 
khoảng 200 người gốc Cambodia, phần đông là sinh 
viên du học và nhân viên ngoại giao của chính phủ 
cũ, trong số đó khoảng 150 người cư ngụ trong thành 
phố Montreal. Trong thời gian từ giữa năm 1975 tới 
năm 1982 có khoảng 7,000 người ty nạn Cambodia 
đến Canada. Trong năm 1982 Canada bắt đầu áp dụng 
chương trình đoàn tụ gia đình do thân nhân bảo lãnh, 
cho nên tới năm 1991 số di dân gốc Cambodia trên 
toàn quốc Canada tăng lên hơn 18,000. Theo thống kê 
năm 2011 trên toàn quốc Canada có 34,340 người gốc 
Cambodia, trong số đó có 14,695 người cư ngụ trong 
tỉnh bang Quebec. 

Trong đầu thế kỷ 21 có 5 ngôi chùa của di dân 
Cambodia trên toàn quốc Canada, trong số đó ngôi 
Chùa Khmer Ở Canada (Khmer Pagoda oƒ Canada) ö 
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Quebec là cơ sở Phật Giáo lớn nhất của di dân Cambodia 
ở Canada, do những chư tăng Phật Giáo Nam Tông 
Khmer chăm sóc. Trong những dịp đại lễ thường có 
chư Tăng của những cộng đồng Phật Tử Nam Tông 
Thái Lan và Lào đến ngôi chùa này tham dự để hội đủ 
túc số chư Tăng cần thiết theo truyền thống Nam Tông. 
Trong chùa có những lớp dạy ngôn ngữ Cambodia dành 
cho giới thiếu niên. 

Trong năm 2004, một ngôi chùa mới của cộng đồng 
Cambodia ở vùng phụ cận Montreal đã cử hành lễ lạc 
thành và đông đảo chư Tăng Nam Tông của Phật Giáo 
Lào và Thái Lan từ nhiều nơi ở Canada và California, 
Hoa-Kỳ, đã tới dự lễ. Trong dịp này có hai thanh niên 
Phật Tử Cambodia đã phát tâm thọ giới tỳ-kheo. 


3. Phật Giáo Tây- Tạng Ở Quebec 

Không giống như những đoàn thể và chùa của hai 
cộng đồng gốc Hoa và gốc Cambodia, chỉ chuyên phục 
vụ những người đồng hương của họ, những tổ chức và 
chùa của Phật Giáo Tây- Tạng thường có những người 
Canada bản xứ và các sắc dân thiểu số khác tham gia. 

Đa số di dân Tây-Tạng đến Quebec với tư cách là 
người ty nạn trong đầu thập niên 1970. Theo thống kê 
năm 2006, trên toàn quốc Canada có 4,275 người gốc 
Tây-Tạng, hầu hết là Phật Tử. Tuy chỉ là một cộng 
đồng nhỏ, so với các cộng đồng di dân Á Châu khác, 
nhưng Canada là một trong những nước Tây phương 
có cộng đồng di dân Tây-Tạng đông nhất. Sau khi đến 
Canada định cư, di dân Tây-Tạng đã mau chóng thành 
lập những đoàn thể và cơ sở để bảo tổn ngôn ngữ và văn 
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hóa truyền thống, đồng thời tích cực quảng bá để khiến 
cho người bản xứ quan tâm tới tình trạng đất nước của 
họ bị Trung Cộng xâm chiếm từ năm 1951. 


Hai tổ chức chủ yếu của di dân Tây-Tạng đã được 
thành lập ở Montreal: 


(1) Tổ chức thứ nhất là Hội Văn Hóa Tây-Tạng 
(Tibetan Cultural Associafion) chuyên phụ trách, chủ 
trì những sinh hoạt văn hóa, như tết nguyên đán Tây- 
Tạng. Trong những dịp lễ này có nhiều người Canada 
gốc Âu Châu tham dự. Trong số những tân Phật Tử 
Canada gốc Âu Châu có nhiều tín đồ của những tông 
phái Phật Giáo Tây-Tạng; đồng thời có nhiều người 
bản xứ tuy không là Phật Tử nhưng họ quan tâm tới 
hoàn cảnh chính trị của nhân dân và đất nước Tây-Tạng 
bị xâm lăng. 


XÁC CANADA TIBET 


COMMITTEE 


(2) Tổ chức thứ nhì là Ủy Ban Canada Tây-Tạng 
(Canada Tibet Commiifee) chuyên phụ trách quảng bá 
những vận động chính trị và thông tin kêu gọi đòi độc 
lập cho Tây-Tạng. Ủy ban này thuộc một mạng lưới 
quốc tế đặt trụ sở ở New York. Trong đầu thế kỷ 21 ở 
Montreal và vùng phụ cận có 4 ngôi chùa Tây- Tạng mà 
những người đến lễ bái, tu học gồm cả Phật Tử Tây- 
Tạng lẫn người bản xứ gốc Âu Châu thực hành Phật 
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Giáo Kim Cang Thừa. Ở Montreal và vùng phụ cận con 
số người Canada bản xứ và các sắc dân khác thực hành 
Phật Giáo Tây- Tạng đông hơn chính người Tây- Tạng.“ 


Trong thời hiện 
đại, truyền thống 
của Phật Giáo Tây- 
Tạng nhìn nhận hóa 
thân tái sanh (tulku) 
của các vị Lạt-ma 
đã làm lu mờ những 
ngăn cách giữa Phật 
Tử Tây-Tạng và 
Phật Tử Kim Cang 
Thừa thuộc các 
EHjah Ary là một người Canad2 sắc dân khác. Thời 
được nhìn nhận là hóa thân tải 
sanh của một Lạtma Học Giả 
14y-Tạng thuộc tông phái ŒGelug 


trước, chỉ có những 
người ở Tây-Tạng 
và ở các nước láng 
giêng được nhìn nhận là tulku của những vị Lạt-ma. 
Nhưng trong những thập niên gần đây đã có một số 
người thuộc các sắc dân khác — như các thiếu nhi người 
Mỹ, người Tây Ban Nha, người Canada — đã được nhìn 
nhận là tulku. Một phim tài liệu đã được thực hiện để 
kể chuyện về tulku tái sanh Elijah Ary, là một người 
bản xứ gốc Âu Châu ở Montreal mà năm 7 tuổi đã được 
nhìn nhận là tulku của một học giả Lạt-ma Tây- Tạng. 
Sau đó, Elijah Ary đã trải qua 6 năm thọ giáo trong một 
tu viện Tây-Tạng ở Ấn Độ, từ năm 14 tuổi tới năm 20 


4 BUDDHISM INÑ CANADA, edited by Bruce Matthews, Routledge, 
New York, 2006. 
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tuổi, để trở thành một 
tăng sĩ Phật Giáo Tây- 
Tạng. Tiểu sử của 
thầy đã được kể lại 
trong tuyển tập “Blue 
Jean Buddha: Voices 
öoƒ Young Buddhists” 
(Phật Mặc Quân Jean: 
Tiếng Nói Của Những 
Thanh Niên Phật Tủ). 
Người chủ biên của 
tuyển tập đó là Ni sư 
SumIi Loundon Kim, 
một tuyên úy Phật 
Giáo người Mỹ tại 
trường đại học Duke 
University, tiểu bang 
North Carolina, Hoa- 
Kỳ. 


Tại tỉnh bang Quebec, như những chương trình 
mà trước đây chúng tôi đã trình bày, cũng có một số 
ngôi chùa Việt Nam, đặc biệt là Tổ Đình Từ Quang 
do Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, Thượng 
thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới khai 
sáng, Tổ đình Từ Quang cũng là Trụ sở Trung ương của 


Giáo Hội này. 


Hình bìa sách “Blue Jean 
Buddha: Voices oƒ Young 
Buddhists ” 


159 


160 THÍCH VIÊN LÝ s LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TẠI CANADA 


Ni Cô Sumi Loundon Kim (giữa) là một tuyên úy Phật Giáo 
tại trường đại học Duke University, N.C., Hoa-Kỳ, chủ biên 
(editor) của tuyển tập tiểu sử những tu sĩ Phật Giáo trẻ, 
nhan đề “Blue Jean Buddha: Voices oƒ Young Buddhists” 


Chùa Khmer ở Tĩnh Bang Quebec 


CHƯƠNG XI 


1. Tiến Trình Thành Lập Hội Đồng Phật Giáo 
Canada 

Vào mùa Thu năm 1980, các đoàn thể Phật Giáo 
trong Thành Phố Toronto và vùng phụ cận đã mở một 
cuộc hội thảo lần đầu tiên trong khi đang có Hội Nghị 
Tôn Giáo Thế Giới Cho Hòa Bình (World Conference 
on Religion for Peace — WCRP) ở Toronto do các đoàn 
thể Phật Giáo Nhật Bản triệu tập, để tạo đối thoại giữa 
các tôn giáo lớn trên thế giới. Người điểu hành cuộc 
hội thảo của các đoàn thể Phật Tử ở Toronto năm 1980 
là Tiến Sĩ Suwanda Sugunasiri, một Phật Tử Canada 
gốc di dân Sri Lanka, thuộc Viện Nghiên Cứu Giáo 
Dục Ontario (OISE: Ontario Institute for Studies In 
Education). Trong thời g1an đó, ở Toronto và vùng phụ 
cận đã có một số chùa và đoàn thể Phật Tử của các cộng 
đồng di dân gốc Á Châu, nhưng Tiến Sĩ Sugunasiri và 
ban tổ chức cuộc hội thảo chỉ biết về ba ngôi chùa: 

1- Một ngôi chùa của cộng đồng di dân Nhật-Bản 

đã thành lập trong năm 1946; 
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2- Một ngôi chùa của cộng đồng Phật Tử gốc Trung 
Hoa do những di dân đến Canada từ Hongkong 
thành lập cuối thập niên 1960 và, 

3- Tu viện Theravada của những Phật Tử di dân gốc 
Sri Lanka thành lập năm 1978. 

Tiến Sĩ Sugunasiri đã ngạc nhiên khi thấy có những 
chùa và đoàn thể Phật Tử khác trong thành phố Toronto 
và vùng phụ cận cũng ghi danh tham dự cuộc hội thảo, 
trong số đó có ngôi chùa của Thiền Tông Nhật-Bản do 
Thiền Sư Samu Sunim đến từ Montreal là Viện Chủ; 
cùng với 3 tu viện của Phật Giáo Tây-Tạng. 

Khi cuộc hội thảo khai mạc tại Viện Nghiên Cứu 
Giáo Dục Ontario, Tiến Sĩ Sugunasiri đã ngạc nhiên và 


REBIRTH 
as Empirical Basis (or 
The Buddhas 
Four Noble Truths 
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vui mừng khi thấy có tới hơn 70 đại biểu tham dự, › tFONE 
số đó có các đoàn thể của Phật Giáo Việt Nam, Ấn Độ, 
Cambodia và Lào. 


Sau cuộc hội thảo, các đại biểu tham dự đã tán 
thành việc thành lập Liên Hội Phật Giáo Toronto 
(Buddhist Federation of 'Toronto). Sau đó, Liên Hội 
đảm nhiệm cử hành Đại LỄ Phật Đản đầu tiên vào 
Tháng 5 năm 1981. Với tinh thần hợp tác thân hữu 
giữa các đoàn thể Phật Giáo thuộc những cộng đồng 
di dân Á Châu, đại lễ Phật Đản đã rất thành công, 
với khoảng 1,000 người tham dự và được báo chí địa 
phương quảng bá rộng rãi. Kể từ đó, các chùa và đoàn 
thể Phật Tử thuộc những cộng đồng di dân thường 


P. Lễ Phật Đản đầu tiên ở Ty tháảng 5 năm 1961: 
Người đứng trước máy vi âm bên trái là Tiến Sĩ Suwanda 
Sugunasiri, người sáng lập Liên Hội Phật Giáo Toromo. 
Phụ nữ đứng trước máy vì âm bên phải là đại điện của công 
đồng Phật Giáo Việt-Nam ở Toronto. 
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thăm viếng thảo luận và hợp tác lẫn nhau trong những 
dịp lễ hội hàng năm của họ. 

Năm 1985, Ủy Ban Truyền Thanh và Truyền Hình 
Canada (CRTC) đưa ra đề nghị để các đoàn thể Phật 
Giáo Canada hãy cùng nhau thành lập một hệ thống 
truyền thanh và truyền hình ở cấp bậc toàn quốc. 
Nhưng trong thời gian đó Liên Hội Phật Giáo Toronto 
chỉ là một tổ chức ở cấp bậc địa phương. Nhận thấy nhu 
cầu cần có một tiếng nói của Phật Giáo ở cấp bậc toàn 
quốc, Tiến Sĩ Sugunasiri và các giới chức cao cấp của 
Liên Hội Phật Giáo Toronto, trong số đó có Giáo Sư 
Stanley Fefferman, thuộc viện đại học York UnIversity 
và là thành viên của tổ chức Dharmadhatu, đã quyết 
định nâng cấp Liên Hội Phật Giáo Toronto thành một 
tổ chức ở cấp bậc toàn quốc với tên chính thức là Hội 
Đông Phật Giáo Canada (Buddhist Council of Canada) 
và Giáo Sư Stanley Fefferman đã được đề cử giữ chức 
Chủ Tịch đầu tiên. 


2. Mục Tiêu Của Hội Đồng Phật Giáo Canada 
Mục tiêu mà Hội Đồng Phật Giáo Canada nhắm 
đến đó là: 

» Quảng bá Phật Pháp theo như truyền thống của tất 
cả những Tông phái Phật Giáo khác nhau. 

» Cổ động hợp tác giữa các cộng đồng Phật Tử ở 
Canada và những nơi khác trên thế giới. 

» Cổ động hòa đồng xã hội, thịnh vượng kinh tế, ổn 
định chính trị và quảng bá tinh thần đa văn hóa của 
Canada. 

» Cổ động sự lành mạnh và hạnh phúc cá nhân và xã 
hội của toàn dân Canada. 
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Giáo Sư Stanley 
teJJerman, Chủ Tịch 
đâu Tiên Của Hội 
Đồng Phật Giáo 
Canada 


» Đóng góp công đức vào quốc gia Canada đa văn 
hóa bằng cách áp dụng những Giáo Lý Phật Giáo. 
Sau khi Hội Đồng Phật Giáo Canada thành lập, 

ngày càng có thêm nhiều Phật Tử trên toàn quốc trở 
thành hội viên, trong số đó có nhiều người bản xứ gốc 
Âu Châu. Đồng thời có thêm nhiều giảng sư Phật Giáo 
từ các nước Á Châu đến Canada để thuyết giảng giáo 
pháp. Những chương trình thuyết pháp bằng Anh ngữ 
của họ đã giúp các cộng đồng Phật Giáo có thêm nhiều 
Phật Tử người bản xứ gốc Âu Châu. 


Nhìn lại lịch sử thành lập Hội Đồng Phật Giáo 
Canada, người ta thấy rằng những đoàn thể và các chùa 
của các tông phái khác nhau đã hòa hợp, bao dung, tôn 
trọng những chi tiết khác biệt giữa các tông phái để kết 
hợp thành một tổ chức ở cấp bậc quốc gia. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2005, lá cờ ngũ sắc của Phật 
Giáo đã được kéo lên cột cờ tại trụ sở Viện Lập Pháp 
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của Tỉnh Bang Ontario, nhân dịp có cuộc hội thảo 
kéo dài một tuần để kỷ niệm “100 năm Phật Giáo ở 
Canada. ” Người được vinh dự kéo lá cờ lên đỉnh cột 
là Tiến Sĩ Suwanda Sugunasiri, chủ tịch của Hội Đồng 
Phật Giáo Canada và người đã đảm nhiệm việc tổ chức 
cuộc hội thảo này.! 

Tiểu sử của Tiến sĩ Sugunasiri nêu bậc 2 tấm 
sương sáng cho các giới Phật Tử ở Tây Phương: Thứ 
nhất, ông đã cho thấy một Phật Tử nhiệt thành có thể 
cống hiến cuộc đời họ cho đạo pháp như thế nào. Thứ 
nhì, Tiến Sĩ Sugunasiri đã giúp phát triển Phật Giáo 
ở quê hương thứ hai của ông với tất cả khả năng có 
thể. Theo hai nhà nghiên cứu Phật Giáo Canada, ông 
Victor Sogen Hori và Janet McLellan thì, “tiểu sử 
của Tiến Sĩ Sugunasiri là một “lăng kính mà qua đó 
lịch sử của Phật Giáo ở Canada hội tụ” (H¡s lijƒe sfory 
Is 4 prism through which the history 6ƒ Buddhism In 
Canada comes into ƒocus).? 


3. Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Học 

Một trong những điểm nổi bậc của Phật giáo tại 
Canada đó là Trung tâm Nghiên cứu Phật học đã được 
thành lập tại Đại học Tonronto. 


Theo Vân Tuyển (đã trích dẫn từ Nguôồn: Media 
Utoronto) thì, Tỷ phú Hà Hồng Nghị, một Phật tử rất 
thuần thành, sinh trưởng tại Hồng Kông và là một vị 
Hộ pháp đắc lực khả kính trong sứ mệnh truyền bá 


1 WILD GEESE - Buddhism 1n Canada, McGIll-Queen UnIversity 
Press, 2010 

2_ WILD GEESE - Buddhism in Canada, McGnll-Queen University 
Press, 2010 
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Chánh pháp lợi lạc quần sanh, đã có những đóng góp 
giá trị và lớn lao trong việc xây dựng Trung Tâm Quỹ 
gia tộc Cư sĩ Tỷ phú Hà Hồng Nghị (ñf[ÈŠŠ¿2Z¿}KŠš 
42-The Robert H.N. Ho Family Foundation) dành cho 
việc nghiên cứu Phật học trong khuôn viên trường St 
George của Đại học Toronto. 

Cư sĩ tỷ phú Robert Hà Hông Nghị đã thành tâm 
hỗ trợ sự nghiệp truyền bá Phật pháp, ông cũng đã có 
những đóng góp lớn lao cho Đại học Colgate (Colgate 
University), một đại học đã hợp tác với ông thành lập 
các Trung tâm Khoa học liên ngành. 


“Ngân sách hoạt động từ Đông Liên Giác Uyển” 
CÑ šE Tổ 2Ù - Tung Lin Kok Yuen), một tổ chức từ 
thiện xã hội có trụ sở tại Hong Kong được thành lập bởi 
bà nội của cư sĩ tỷ phú Hà Hồng Nghị, nữ cư sĩ phật tử 
Trương Tĩnh Dung (7EffZš — Lady Clara Ho Tung) sẽ 
xây dựng một trụ sở lớn nhất dành cho các chuyên gia 
nghiên cứu Phật giáo ở Canada. 


Tiến sĩ Vivienne Poy, Viện trưởng Danh dự của Đại 
học Toronto chia sẻ: “Các đồng nghiệp đáng kính của 
chúng tôi tại Trung tâm Quỹ Ga tộc cư sĩ Tỷ phú Hà 
Hồng Nghị đã chứng minh vai trò lãnh đạo toàn cầu 
đáng kể trong sự ủng hộ của các tổ chức chuyên biệt 
nhằm thúc đẩy việc Nghiên cứu Phật học. Tôi rất tự hào 
bởi Trường Đại học Toronto, ngôi trường cũ của tôi, 
bây giờ đã thành lập một Trung tâm mang tên “Irung 
tâm Quỹ Gia tộc Cư sĩ Tỷ phú Hà Hồng Nghị — The 
Robert H. N. Ho Family Foundation'. Nó sẽ là một 
chất xúc tác cho sự đổi mới và những hiểu biết sâu sắc 
mới về vị trí Phật giáo trong xã hội”. 
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Giáo sư David Cameron, Trưởng khoa Nghệ thuật 
và Khoa học đã phát biểu: “Việc Trung tâm Quỹ Gia tộc 
Cư sĩ tỷ phú Hà Hồng Nghị xuất hiện nơi thủ đô thương 
nghiệp của Canada, Toronto —- một thành phố đa tôn giáo 
bậc nhất thế giới, một bức tranh khảm đa sắc của các 
cộng đồng Phật giáo, sẽ xác định vị trí hoàn hảo của Đại 
học Toronto để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại Trí 
tuệ và Chánh Tư Duy mở về Phật giáo, cả về bối cảnh và 
lịch sử của nó trong xã hội đương đại. Chúng tôi rất tự 
hào là người quản lý đi sản tầm nhìn của Trung tâm Quỹ 
Gia tộc Cư sĩ tỷ phú Hà Hồng Nghị”. 

Ông Ted Lipman, Giám đốc điều hành của tổ chức 
này đã nói: “Mục tiêu chính của Trung tâm Quỹ GŒña tộc 
Cư sĩ tỷ phú Hà Hồng Nghị nhằm để thiết lập một mạng 
lưới học thuật ưu tú toàn cầu để nâng cao nhận thức và 
hiểu biết về Phật giáo đối với xã hội đương đại. Mục tiêu 
này được thực hiện thông qua sự hợp tác của chúng tôi 
với Đại học Toronto. Chúng tôi tin rằng, cam kết của 
Đại học để Nghiên cứu Phật học, cũng như sự thành lập 
một Trung tâm mới này sẽ thúc đẩy một tầm nhìn sâu 
sắc hơn đối với ý nghĩa và bối cảnh của Phật giáo”. 

Giáo sư Frances Garrett, Phó Trưởng ban Nghiên 
cứu Tôn giáo tại Khoa học Nghệ thuật và Khoa học 
của Đại học Toronto khẳng định: “Đây là một khoảng 
thời gian hết sức thú vị cho các Nghiên cứu Phật học tại 
Đại học Toronto. Các học giả chúng tôi phản ánh sức 
hút tuyệt vời và sự phong phú đa dạng của các truyền 
thống tôn giáo: họ đang đào sâu vào các nghi lễ, nghệ 
thuật, triết học, y học Phật giáo; sự phát triển Trí tuệ và 
phương thức thực hành tôn giáo ở các vùng trên khắp 
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châu Á. Trung tâm Quỹ Gia tộc Cư sĩ tỷ phú Hà Hồng 
Nghị lần đầu tiên đã tạo ra một mạng lưới Đại học để 
thúc đẩy Nghiên cứu, Giảng dạy, Giáo dục cộng đồng 
về một truyền thống mang tính toàn cầu hóa, phong 
phú và đa dạng. 

Đại học Toronto sẽ tham gia vào một mạng lưới 
Nghiên cứu Phật học toàn cầu, sáng kiến này được tài 
trợ bởi Quỹ Gia tộc Cư sĩ tỷ phú Hà Hồng Nghị, bao gồm 
cả những thành viên thuộc Viện Nghệ thuật Courtauld, 
Vương quốc Anh; Đại học British Columbia, Canada; 
Đại học Harvard và Đại học Stanford, Hoa Kỳ”. 


“Ngân sách sẽ dùng để hỗ trợ đào tạo học thuật, 
hợp tác Nghiên cứu với các sinh viên Đại học và hậu 
Đại học cũng như các chương trình có sự tham gia 
của nhiều học giả và công chúng để làm sâu sắc thêm 
nhận thức của họ về sự phong phú, đa dạng hóa của 
các truyền thống Phật giáo trên toàn thế giới. Năm 
khai mạc chương trình sẽ có nhiễu hoạt động thú vị, 
trong đó Nghiên cứu dãy Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya) 
vào mùa xuân, một loạt phim về “Phật giáo và Môi 
trường” và, một nhóm đọc sách về các bản kinh điển 
Phật giáo ở động Đôn Hoàng (Hang Mạc Cao - Si) 
Ti hay còn gọi là Hang động Ngàn Phật hay Thiên Phật 
Động — “Ƒ-ffïli]), nhóm tài liệu tôn giáo tối quan trọng 
có niên đại từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 11 được phát hiện ở 
hang động Mạc Cao, Đôn Hoàng, Trung Quốc. Trung 
tâm Quỹ Gia tộc Cư sĩ Tỷ phú Hà Hồng Nghị đã lên kế 
hoạch cho một cuộc Hội thảo thường niên vào tháng 08 
năm 2017 của Hiệp hội Nghiên cứu Phật giáo Quốc tế, 
một sự kiện quy tụ lớn nhất bởi các Học giả Phật giáo 
lần đầu tiên sẽ tổ chức tại Canada.” 
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Ghỉ Chú: Nội dung phần trên của bài này (nói vê Hội 
Đồng Phật Giáo Canada) lấy tài liệu từ trang Web của 
Buddhist Council of Canada: hftp:/buddhistcouncH. 
ca/history.html 


CHƯƠNG XII 


KẾT LUẬN 


Phật giáo có mặt tại Canada đã hơn một thế kỷ, đồng 
lúc với sự có mặt của những công nhân Trung Quốc và 
Nhật Bản nhập cư vào thế kỷ 19. Năm 1905, Ngôi chùa 
đầu tiên của Phật giáo Nhật Bản ở Canada được thiết 
lập tại khách sạn Ishikawa ở Vancouver. Jödo Shinshũ, 
một tông phái Phật giáo Nhật Bản hiện là tổ chức Phật 
giáo lớn nhất ở Canada. 

Ở vào nửa cuối thế kỷ 20, Phật giáo tại Canada bắt 
đầu phát triển sâu rộng tương ứng với sự thay đổi chính 
sách nhập cư và tỊ nạn của chính phủ Canada cũng như 
sự gia tăng đang kể của các cộng đồng từ Nhật Bản, 
Sri Lanka và các quốc gia Đông Nam Á có truyền 
thống Phật giáo trong đó có sự ảnh hưởng lớn của Đức 
Dalai Lama, người đã được phong là công dân danh 
dự của Canada. Các đại học ở Canada đã có chương 
trình Nghiên cứu Phật giáo; Đại học Toronto và Đại 
học Calgary đã có hai giáo sư chuyên về Phật giáo. 
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Các tông phái lớn như Nguyên thủy, Đại thừa, Kim 
Cang thừa đều được lưu truyễển rộng rãi. Các truyền 
thống Phật Giáo Việt Nam, Tây Tạng, Nhật Bản, Trung 
Quốc, Đại Hàn, Miến Điện, Thái Lan, Cambodia, 
Lào... đều được tái lập trong đó có nhiều Phật tử bản 
xứ và người Canada gốc Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, Mỹ 
châu La Tình và Phi Châu... 

Ngày càng có nhiều người ở Canada theo đạo Phật, 
trong số đó nhiều Phật tử là người Canada, đây là một 
hiện tượng mới mà các học giả và những nhà xã hội 
học bắt đầu quan tâm nghiên cứu như một lĩnh vực học 
thuật giá trị. 

Có thể nói, Canada hiện nay là một quốc gia rất lý 
tưởng nhất là khi Phật giáo được truyển bá trên mãnh 
đất đa văn hóa, tự do, dân chủ này đã tạo nên một sức 
sống tràn đầy tin yêu và hiểu biết. Nhờ vào sự bao dung 
rộng lượng của chính phủ, sự hiểu biết và chia sẻ của 
mọi thành phần sắc tộc, Phật giáo tại Canada đã phát 
triển thuận lợi và, với đà phát triển này, hy vọng trong 
một tương lai không xa, ánh sáng của Phật pháp sẽ chan 
hoà khắp chốn và sẽ giúp cho mọi thành phần trong xã 
hội có được một đời sống hạnh phúc, an lạc và thịnh 
vượng hơn. 
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